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Tóm tắt:
Mặc dù có sự hồi phục nhẹ qua các quý, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu 
năm chỉ đạt 4,24%, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trước đại dịch và ở dưới xa so 
với con số mục tiêu của Chính phủ. Các thành phần của tổng cầu bao gồm tiêu dùng, đầu tư và 
xuất khẩu đều yếu. Lạm phát tổng thể sau khi giảm nhanh trong nửa đầu năm lại có xu hướng 
quay đầu tăng trong quý 3, đồng thời lạm phát lõi giảm chậm. Ở bên ngoài, các nền kinh tế 
lớn cũng tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong môi trường lãi suất, lạm phát, và rủi ro tài chính 
tăng cao. Ở trong nước, dư địa chính sách tiền tệ trong không còn nhiều trong khi các hỗ trợ 
tài khóa còn rất thiếu, chưa hỗ trợ nhiều cho quá trình hồi phục của nền kinh tế. 
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tiền tệ, tài khóa.
Mã JEL: B22, E50, E60.

Vietnam’s economic outlook 2023 and counter-cyclical fiscal policy
Abstract:
Despite a slight recovery over the quarters, Vietnam’s economic growth in the first six months 
of 2023 only reached 4.24%, much lower than the pre-pandemic average and far below the 
government’s target. Various components of aggregate demand, including consumption, 
investment, and exports, weakened. Headline inflation, after falling fast in the first half, tends 
to reverse in the third quarter. At the same time, core inflation declined slowly. In the world, 
many major economies also slowed down markedly in an environment of high-interest rates, 
inflation, and financial risks. Domestically, there is not much room for monetary policy while 
fiscal support is still lacking, not giving enough support to the economy’s recovery.
Keywords: Economic growth, inflation, monetary and fiscal policy.
JEL Codes: B22, E50, E60

1. Dẫn nhập
Sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn trên con đường hồi phục. Sự mở rộng tiền tệ 

thái quá ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới trong đại dịch cộng với chiến tranh Nga – Ucraina đã đẩy giá 
hàng hóa cơ bản lên cao, khiến lạm phát lan rộng trên toàn cầu kể từ nửa cuối năm 2022. Nhiều quốc gia, 
đặc biệt là Mỹ và châu Âu, buộc phải tiếp tục thắt chặt tiền tệ ưu tiên kiểm soát lạm phát, thay vì hỗ trợ tăng 
trưởng như trước. Bên cạnh đó, các biện pháp tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời kì khủng 
hoảng Covid cũng dần được rút lại do ngân sách chính phủ ở nhiều nước thâm hụt nặng nề và nợ công đụng 
trần. Ngoài ra, sự đóng băng của thị trường bất động sản và các chính sách vĩ mô kém hiệu quả của Trung 
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Quốc cũng khiến cho đầu tàu tăng trưởng của khu vực châu Á đang gặp nhiều thách thức. Hệ quả là, tăng 
trưởng kinh tế thế giới đang đang chậm lại trong môi trường lạm phát, lãi suất và rủi ro tài chính cao hơn.

Việt Nam không nằm ngoài ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế trên thế giới. Sự chậm lại các dòng thương 
mại và đầu tư quốc tế khiến cho cỗ xe kinh tế Việt Nam phải khựng lại ít nhiều, bất chấp những lợi thế từ các 
hiệp định thương mại tự do và sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu đem lại. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế 9 tháng đầu năm 2023, dù cải thiện nhẹ qua các quý, nhưng ở dưới xa mức trung bình trước đại dịch. Cả 
ba thành phần tổng cầu đều yếu. Các kênh tiếp cận vốn của doanh nghiệp đều gặp khó. Lạm phát tổng thể 
giảm trong nửa đầu năm nhưng lại có xu hướng quay đầu tăng trở lại trong quý 3. Đồng thời, lạm phát cơ 
bản khá dai dẳng trong khi những rủi ro tăng giá mới lại xuất hiện. Những nỗ lực mở rộng tài khóa và tiền tệ 
của Chính phủ gần đây đã phần nào giúp doanh nghiệp và người dân chống chọi với những khó khăn, nhưng 
chưa thể đảm bảo sự hồi phục chắc chắn của nền kinh tế. Do vậy, trong bài viết này, chúng tôi cố gắng cung 
cấp một bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam trong ba quý đầu năm 2023, chỉ ra những thách thức mà 
Việt Nam sẽ phải đối mặt và gợi ý một số khuyến nghị chính sách trong thời gian tới.

2. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong môi trường lạm phát và lãi suất cao
Sau đại dịch Covid-19, trên con đường hồi phục, hầu hết các nền kinh tế thế giới lại gặp phải một thách 

thức lớn khác đó là sự bùng nổ của giá cả hàng hóa và năng lượng. Sự nới lỏng tiền tệ vô tiền khoáng hậu 
trong giai đoạn 2020-2021 cộng với tác động của cuộc chiến tranh Nga – Ucraina đã kích hoạt lạm phát 
trên quy mô toàn cầu kể từ nửa cuối của năm 2022. Để đối phó với tình trạng này, hầu hết các ngân hàng 
trung ương lớn trên thế giới đã bắt đầu tiến trình thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, kéo dài suốt hơn một năm 
qua. Đồng thời, chính phủ các nước cũng dần phải thu lại các gói hỗ trợ tài khóa hào phóng khi thâm hụt 
ngân sách tăng cao và nợ công đụng trần. Tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo sẽ giảm từ mức 3,5% 
trong năm 2022 xuống còn 3,0% trong năm 2023 và chỉ 2,7-2,9% trong năm 2024 (IMF, tháng 10/2023 và 
OECD tháng 9/2023). Trong đó, tốc độ tăng trưởng của nhiều nền kinh tế suy giảm mạnh trong năm 2023 
so với năm 2022 như khu vực đồng euro (từ 3,3% xuống còn 0,7%), Ấn Độ (từ 7,2% xuống còn 6,3%), hay 
Nam Phi (từ 1,9% xuống còn 0,9%). Nhìn chung, tăng trưởng GDP của các nền kinh tế phát triển dự kiến 
chỉ khoảng 1,4-1,5%, còn của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi là quanh 4,0% trong hai năm tới.
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Bảng 1: Tăng trưởng kinh tế thế giới 2022–2024 (%) 

   IMF OECD 
 2022 2023 2024 2023 2024 
Thế giới 3,5 3,0 2,9 3,0 2,7 
Các nước phát triển 2,6 1,5 1,4 1,5 1,2 
Mỹ 2,1 2,1 1,5 2,2 1,3 
Khu vực đồng Euro 3,3 0,7 1,2 0,6 1,1
Nhật 1,0 2,0 1,0 1,8 1,0
Các nền kinh tế đang phát triển 4,1 4,0 4,0 4,5 3.9 
Brazil 2,9 3,1 1,5 3,2 1,7
Nga -2,1 2,2 1,1 0,8 0,9
Ấn Độ 7,2 6,3 6,3 6,3 6,0
Trung Quốc 3,0 5,0 4,2 5,1 4,6
Nam Phi 1,9 0,9 1,8 0,6 1,1
ASEAN–5 (TH, PH, ML, IN, VN) 5,5 4,6 4,5   

Nguồn: IMF (2023) và OECD (2023) 

 

Cụ thể hơn, nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro tiếp tục được dự báo tăng trưởng chậm lại do lạm phát 
dai dẳng và ưu tiên chống lạm phát của chính sách tiền tệ ở các nước này. Tiêu dùng và đầu tư được dự 

Cụ thể hơn, nền kinh tế Mỹ và khu vực đồng euro tiếp tục được dự báo tăng trưởng chậm lại do lạm phát 
dai dẳng và ưu tiên chống lạm phát của chính sách tiền tệ ở các nước này. Tiêu dùng và đầu tư được dự 
kiến sẽ tăng chậm lại khi mức tiết kiệm cao của người dân trong thời kì đại dịch không còn nữa. Mỹ cũng 
là nước đang đối mặt với vấn đề trần nợ công do vậy không có những hỗ trợ tài khóa đủ mạnh mẽ để thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, tăng trưởng ở khu vực châu Âu thậm chí còn giảm mạnh hơn do sự 
co hẹp của ngành sản xuất chế biến chế tạo, bất chấp khu vực du lịch dịch vụ đã hồi phục đáng kể. Ở các 
nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, sự hồi phục của Trung Quốc xấu hơn kì vọng do những tín hiệu tích 
cực từ xuất khẩu không đủ bù đắp sự đóng băng của thị trường bất động sản ở nước này. Các nền kinh tế 
đang phát triển khác trong khối BRICS hay ASEAN-5 hầu hết đều gặp khó khăn trong thúc đẩy xuất khẩu 
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do suy giảm kinh tế thế giới, hoặc do sự sụt giảm của tiêu dùng và đầu tư gây ra bởi môi trường lạm phát và 
lãi suất cao trong nước. 

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất của kinh tế thế giới hiện nay không phải là mức tăng trưởng thấp mà là môi 
trường lạm phát cao dai dẳng, kéo theo hành động thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Điều 
này một mặt cản trở đầu tư và tiêu dùng, mặt khác đẩy rủi ro của hệ thống tài chính toàn cầu lên cao. Lạm 
phát tổng thể giảm chậm, lạm phát lõi (loại trừ biến động của giá nhiên liệu và lương thực thực phẩm) còn 
giảm chậm hơn. Giá cả tiêu dùng những tháng gần đây ở Mỹ tuy có giảm nhưng vẫn tăng xấp xỉ 3.7% so với 
cùng kì năm trước, cao hơn mức mục tiêu 2%, bất chấp ngân hàng trung ương nước này đã kéo dài quá trình 
tăng lãi suất suốt hơn một năm qua. Lạm phát ở Nhật cũng ở mức tương tự. Trong khi đó, lạm phát khu vực 
đồng tiền chung euro còn tồi tệ hơn khi vẫn ở trên mức 4% và khó giảm nhanh trong thời gian tới. Ngoại 
trừ Trung Quốc và Thái Lan, lạm phát ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển thuộc khối BRICS hay 
ASEAN đều đang ở trên xa mức 3%, thậm chí là hai con số như Nam Phi. Trong thời gian tới, hiện tượng 
thời tiết bất lợi El Nino cùng với những xung đột địa chính trị có thể gây ra các cú sốc cung, khiến giá cả 
hàng hóa thế giới có thể tăng trở lại và lạm phát toàn cầu khó giảm nhanh về mức mục tiêu như mong đợi.
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Hình 1: Tốc độ tăng CPI ở một số nước  
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Môi trường lạm phát cao khiến các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới phát đi tín hiệu sẵn sàng thắt 
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môi trường lãi suất cao kéo dài ở các nước lớn còn làm hạn hẹp dư địa mở rộng tiền tệ, hạ lãi suất ở Việt 
Nam nếu không muốn chịu những sức ép đối với tỷ giá và dòng vốn quốc tế. Cuối cùng, sự căng thẳng và 
đổ vỡ của những tổ chức tài chính yếu kém trên thế giới trong môi trường lãi suất cao sẽ ít nhiều có tác 
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tiêu dùng và đầu tư trong nước. 
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Tăng trưởng 9 tháng đầu năm kém xa so với kế hoạch 

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam đang có sự suy giảm qua các thập kỉ (từ 
7,6% trong giai đoạn 1991–2000, xuống còn 7,2% trong giai đoạn 2001–2010, và 6,0% trong giai đoạn 
2011–2020) do thiên về các chính sách quản trị tổng cầu mà thiếu những động lực thúc đẩy tăng trưởng 
năng suất trong dài hạn. Bên cạnh đó, những diễn biến gần gây cho thấy tốc độ tăng trưởng này còn trở lên 
bất ổn hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và những hậu quả đi kèm sau đó.  
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trường lãi suất cao kéo dài ở các nước lớn còn làm hạn hẹp dư địa mở rộng tiền tệ, hạ lãi suất ở Việt Nam 
nếu không muốn chịu những sức ép đối với tỷ giá và dòng vốn quốc tế. Cuối cùng, sự căng thẳng và đổ vỡ 
của những tổ chức tài chính yếu kém trên thế giới trong môi trường lãi suất cao sẽ ít nhiều có tác động tiêu 
cực đến thị trường tài chính trong nước, gây tâm lí bi quan và làm ảnh hưởng đến các quyết định tiêu dùng 
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3. Kinh tế Việt Nam: khó khăn còn ở phía trước 
Tăng trưởng 9 tháng đầu năm kém xa so với kế hoạch
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam đang có sự suy giảm qua các thập kỉ 

(từ 7,6% trong giai đoạn 1991–2000, xuống còn 7,2% trong giai đoạn 2001–2010, và 6,0% trong giai đoạn 



Số 317 tháng 11/2023 5

2011–2020) do thiên về các chính sách quản trị tổng cầu mà thiếu những động lực thúc đẩy tăng trưởng năng 
suất trong dài hạn. Bên cạnh đó, những diễn biến gần gây cho thấy tốc độ tăng trưởng này còn trở lên bất ổn 
hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và những hậu quả đi kèm sau đó. 
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Hình 3: Tăng trưởng GDP và các khu vực 9 tháng  
đầu năm 2023 (%, so với cùng kì năm trước) 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2023) 
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thấy sự hồi phục chưa chắc chắn của ngành này. Số đơn hàng xuất khẩu cải thiện nhưng sản lượng lại giảm 
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Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ước đạt 4,24%, với sự hồi phục dần qua các quý (Q1: 3,3%, 
Q2: 4,1% và Q3: 5,3%), nhưng vẫn ở dưới xa so với con số mục tiêu 6,5% của Chính phủ. Trong đó, ngoại 
trừ khu vực nông, lâm, thủy sản có sự tăng trưởng ấn tượng, các khu vực chiếm tỷ trọng lớn khác, đặc biệt 
là công nghiệp và xây dựng, đang có mức tăng trưởng ở dưới xa so với con số trung bình của 5 năm trước 
đại dịch. Nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) của các ngành, có thể thấy sự hồi phục tăng 
trưởng GDP qua các quý chủ yếu là nhờ sự cải thiện đáng kể của các ngành sản xuất và phân phối điện, khí, 
nước (một phần do yếu tố thời tiết) và ngành xây dựng (có sự đóng góp lớn của giải ngân đầu tư công). Công 
nghiệp chế biến chế tạo có sự hồi phục đáng kể trong quý 3 nhờ đơn hàng xuất khẩu được cải thiện. Tuy 
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nhiên, rất có thể sự hồi phục này chỉ là tạm thời do tồn kho bán lẻ xuống thấp ở các thị trường lớn trong khi 
môi trường kinh tế thế giới được dự báo vẫn tiếp tục không thuận lợi. Dịch vụ lưu trú và ăn uống trong quý 
3 và quý 2 không còn đột biến như trong quý 1. Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng trưởng chậm lại 
trong khi ngành kinh doanh bất động sản thậm chí còn tăng trưởng âm trong ba quý liên tiếp.
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Hình 3: Tăng trưởng GDP và các khu vực 9 tháng  
đầu năm 2023 (%, so với cùng kì năm trước) 
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Tình hình kinh tế ảm đạm còn được khẳng định thông qua một loạt các thống kê quan trọng khác như chỉ 
số quản trị nhà mua hàng (PMI) trong ngành sản xuất chế biến chế tạo có 7 trong 9 tháng đầu năm ở dưới 
ngưỡng trung lập 50 điểm. Cụ thể hơn, PMI tháng 9 đã giảm trở lại sau tháng 8 vượt lên trên 50 điểm cho 
thấy sự hồi phục chưa chắc chắn của ngành này. Số đơn hàng xuất khẩu cải thiện nhưng sản lượng lại giảm 
còn chi phí đầu vào gia tăng. Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho trong ngành sản xuất chế biến chế tạo tính tới cuối 
quý 3 vẫn ở mức cao, tăng 19,4% so với cùng kì năm trước. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng 
chưa cho thấy triển vọng lạc quan. Trong 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng nhanh 
(21,2%) so với cùng kì năm trước và diễn ra trong cả ba khu vực. Đồng thời, số doanh nghiệp quay lại hoạt 
động lại giảm (3,2%). Tình hình doanh nghiệp đăng kí thành lập mới cũng cho thấy sự triển vọng phục hồi 
khá bấp bênh khi tăng (3,1%) về số lượng, nhưng lại giảm (-14,6%) về vốn đăng kí, và giảm (-1,2%) về số 
lượng lao động sử dụng. Tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp đăng kí thành lập mới cũng chỉ diễn ra ở 
khu vực dịch vụ trong khi hai khu vực còn lại lại chứng kiến sự suy giảm (Bảng 2).
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Bảng 2: Đăng kí thành lập mới doanh nghiệp 9 tháng  
đầu năm 2023 (% thay đổi so với cùng kì năm trước) 

 Số doanh nghiệp Vốn đăng kí Số lao động 

Tổng số 3.1 -14.6 -1.2
Nông, Lâm nghiệp & Thủy sản -19.5 -41.2 -34.2
Công nghiệp và Xây dựng -0.8 3.6 4.4
Dịch vụ 4.9 -20.4 -5.3

Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2023) 

 

Các thành phần tổng cầu đều tăng yếu 

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam chứng kiến cả ba thành phần của tổng cầu (tiêu dùng, đầu tư và 
xuất khẩu) đều tăng yếu. Tiêu dùng cuối cùng và tích lũy tài sản chỉ tăng lần lượt 3,03% và 3,22%, trong 
khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thậm chí còn giảm tới 5,79%. Mặc dù có hồi phục qua các quý nhưng là 
mức tăng rất thấp so với điều kiện bình thường. Mặt khác, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,19%. 
Như vậy, xét về cầu cuối cùng, đóng góp vào tăng trưởng trong nửa đầu năm chủ yếu là nhờ sự sụt giảm 
mạnh của nhập khẩu.  

Nếu nhìn vào cầu sản phẩm theo giá hiện hành chúng ta cũng thấy có xu thế tăng chậm lại hoặc giảm sút. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 13,9%, nhưng 6 tháng tăng 10,9%, 9 
tháng chỉ còn tăng 8,4%. Nhu cầu tiêu dùng giảm chủ yếu là do thu nhập của người dân giảm sút, lãi suất 
vay tiêu dùng cao, và các thị trường tài sản (bất động sản) đóng băng, và đặc biệt là do tâm lý phòng thủ 
tăng cao trong môi trường kinh tế bấp bênh.  

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội mặc dù được hỗ trợ khá lớn bởi đầu tư nhà nước nhưng 
chỉ tăng khiêm tốn ở mức 5,9% trong 9 tháng đầu năm. Giải ngân vốn đầu tư từ khu vực nhà nước tăng 
mạnh 15,1% và đã có sự cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây nhờ những nỗ lực thúc đẩy của Chính 
phủ nhưng cũng mới chỉ đạt khoảng hơn 50% so với kế hoạch tính đến hết tháng 9/2023 do vướng thủ tục 
pháp lý, thiếu động lực, hạn chế nguồn cung nguyên vật liệu. Đặc biệt, đầu tư tư nhân tăng rất chậm khoảng 
2,3% trong 9 tháng đầu năm khi nhu cầu đầu ra của doanh nghiệp bị thu hẹp do chịu sự cạnh tranh mạnh 
mẽ ở cả trong nước và quốc tế, do lãi suất cao, khó tiếp cận tín dụng hay phát hành trái phiếu/cổ phiếu, và 
đặc biệt là do niềm tin vào triển vọng kinh tế trong tương lai giảm sút. Tương tự như vậy, đầu tư nước 
ngoài, ngoại trừ năm 2022 hồi phục từ nền thấp, hầu như không có sự thay đổi trong mấy năm qua do sự 
khó khăn chung của kinh tế thế giới. Tính đến cuối tháng 9, tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam tăn 7,7% 
nhưng tổng vốn thực hiện chỉ tăng nhẹ 2,2%.  
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mức tăng rất thấp so với điều kiện bình thường. Mặt khác, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,19%. Như 
vậy, xét về cầu cuối cùng, đóng góp vào tăng trưởng trong nửa đầu năm chủ yếu là nhờ sự sụt giảm mạnh 
của nhập khẩu. 

Nếu nhìn vào cầu sản phẩm theo giá hiện hành chúng ta cũng thấy có xu thế tăng chậm lại hoặc giảm sút. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 tăng 13,9%, nhưng 6 tháng tăng 10,9%, 9 
tháng chỉ còn tăng 8,4%. Nhu cầu tiêu dùng giảm chủ yếu là do thu nhập của người dân giảm sút, lãi suất 
vay tiêu dùng cao, và các thị trường tài sản (bất động sản) đóng băng, và đặc biệt là do tâm lý phòng thủ tăng 
cao trong môi trường kinh tế bấp bênh. 

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội mặc dù được hỗ trợ khá lớn bởi đầu tư nhà nước 
nhưng chỉ tăng khiêm tốn ở mức 5,9% trong 9 tháng đầu năm. Giải ngân vốn đầu tư từ khu vực nhà nước 
tăng mạnh 15,1% và đã có sự cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây nhờ những nỗ lực thúc đẩy của 
Chính phủ nhưng cũng mới chỉ đạt khoảng hơn 50% so với kế hoạch tính đến hết tháng 9/2023 do vướng 
thủ tục pháp lý, thiếu động lực, hạn chế nguồn cung nguyên vật liệu. Đặc biệt, đầu tư tư nhân tăng rất chậm 
khoảng 2,3% trong 9 tháng đầu năm khi nhu cầu đầu ra của doanh nghiệp bị thu hẹp do chịu sự cạnh tranh 
mạnh mẽ ở cả trong nước và quốc tế, do lãi suất cao, khó tiếp cận tín dụng hay phát hành trái phiếu/cổ phiếu, 
và đặc biệt là do niềm tin vào triển vọng kinh tế trong tương lai giảm sút. Tương tự như vậy, đầu tư nước 
ngoài, ngoại trừ năm 2022 hồi phục từ nền thấp, hầu như không có sự thay đổi trong mấy năm qua do sự khó 
khăn chung của kinh tế thế giới. Tính đến cuối tháng 9, tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam tăn 7,7% nhưng 
tổng vốn thực hiện chỉ tăng nhẹ 2,2%. 
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Hình 5: Tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội (%, giá hiện hành) 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2023) 

 

Kể từ đầu năm tới hết tháng 9/2023, tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam ước tính đạt 20,2 tỉ USD với 2254 
dự án gồm cả dự án mới và dự án điều chỉnh. Đứng đầu về thu hút FDI vẫn là ngành công nghiệp chế biến 
chế tạo với khoảng 69% tổng vốn đăng kí. Kinh doanh bất động sản và tài chính ngân hàng là hai ngành 
đứng tiếp theo, lần lượt chiếm khoảng 10% và 8% tổng vốn đăng kí. Các ngành còn lại chiếm tỉ trọng không 
đáng kể. Các nước đứng đầu về FDI vào Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ khu vực Đông Á gồm Singapore, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kong, Đài Loan, và Nhật Bản. Đặc biệt, cùng với sự gia tăng nhanh FDI đến 
từ Trung Quốc, dòng vốn FDI đang có xu hướng tập trung vào các tỉnh phía bắc (Hải Phòng, Bắc Giang, 
Nghệ An, Bắc Ninh, và Quảng Ninh), thay vì phía nam như trước đây. Điều này có thể là do xu hướng dịch 
chuyển đầu tư từ Trung Quốc nhằm tránh căng thẳng địa chính trị và tận dụng cơ sở hạ tầng tốt hơn từ khu 
vực phía bắc. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang kì vọng lớn vào dòng đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ và châu 
Âu, bên cạnh các nước truyền thống, sau thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ gần 
đây và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam và Liên minh châu Âu đang được phê chuẩn bởi nghị viện các 
nước. 
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Kể từ đầu năm tới hết tháng 9/2023, tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam ước tính đạt 20,2 tỉ USD với 
2254 dự án gồm cả dự án mới và dự án điều chỉnh. Đứng đầu về thu hút FDI vẫn là ngành công nghiệp chế 
biến chế tạo với khoảng 69% tổng vốn đăng kí. Kinh doanh bất động sản và tài chính ngân hàng là hai ngành 
đứng tiếp theo, lần lượt chiếm khoảng 10% và 8% tổng vốn đăng kí. Các ngành còn lại chiếm tỉ trọng không 
đáng kể. Các nước đứng đầu về FDI vào Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ khu vực Đông Á gồm Singapore, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kong, Đài Loan, và Nhật Bản. Đặc biệt, cùng với sự gia tăng nhanh FDI đến 
từ Trung Quốc, dòng vốn FDI đang có xu hướng tập trung vào các tỉnh phía bắc (Hải Phòng, Bắc Giang, 
Nghệ An, Bắc Ninh, và Quảng Ninh), thay vì phía nam như trước đây. Điều này có thể là do xu hướng dịch 
chuyển đầu tư từ Trung Quốc nhằm tránh căng thẳng địa chính trị và tận dụng cơ sở hạ tầng tốt hơn từ khu 
vực phía bắc. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang kì vọng lớn vào dòng đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ và châu Âu, 
bên cạnh các nước truyền thống, sau thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ gần đây 
và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam và Liên minh châu Âu đang được phê chuẩn bởi nghị viện các nước.



Số 317 tháng 11/2023 8

Về thương mại quốc tế, tác động của suy giảm kinh tế thế giới đã lấn át những lợi thế mà Việt Nam có 
được sau hàng loạt các hiệp định thương mại tự do trong những năm gần đây. Sau nhiều năm, lần đầu tiên 
thương mại hàng hóa của Việt Nam đã liên tục chứng kiến tốc độ tăng trưởng âm. Mặc dù mức suy giảm 
đã chậm lại từ quý 2, nhưng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lũy kế ước tính đến hết tháng 9/2023 vẫn giảm 
ở mức xấp xỉ hai con số, lần lượt khoảng -8,5% và -14%. Điều tích cực là Việt Nam đã đạt được thặng dư 
thương mại hàng hóa khá lớn, lên tới gần 21,7 tỉ đô trong 9 tháng đầu năm), trong khi nhập siêu dịch vụ chỉ 
là 6,7 tỉ USD sau 9 tháng. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,9 triệu người, tăng hơn 4,7 lần so với cùng kì 
năm trước, nhưng chỉ bằng 69% so với năm 2019 trước đại dịch. Đây là một con số tích cực hỗ trợ cho tiêu 
dùng trong nước.
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Hình 6: Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài  
từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 (%) 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2023) 
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Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Việt Nam (2023) 

 

Những mặt hàng xuất khẩu đạt thành tích ấn tượng trong 9 tháng đầu năm nay chủ yếu thuộc lĩnh vực nông 
sản như rau quả (+71,8%), gạo (+40,4,3%), điều (+14,3%) hay cà phê (+1,9%). Bên cạnh đó, xuất khẩu 
phương tiện vận tải và phụ tùng (+16,5%) hay giấy và sản phẩm từ giấy (+11,8%) cũng đạt tốc độ tăng khá. 
Như vậy có thể thấy, khu vực nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giảm sốc, trong bối cảnh kinh 
tế khó khăn và thời tiết bất lợi trên thế giới. Tuy nhiên, những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đem lại giá 
trị xuất khẩu cao và sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực chế biến chế tạo, đều giảm hai con số so với 
cùng kì năm trước như điện thoại và linh kiện (-13,4%), máy móc thiết bị phụ tùng (-10,6%), dệt may giảm 
(-12,1)%, giầy dép (-18,2%), gỗ và sản phẩm gỗ (-21,3%). 

Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm tiếp tục là Hoa Kỳ với tổng kim ngạch 
ước tính đạt 70,9 tỉ USD. Hoa Kỳ cũng là quốc gia mà Việt Nam có mức xuất siêu cao nhất, đạt 60,7 tỉ 
USD (gấp gần 3 lần xuất siêu của cả nước). Mức xuất siêu lớn thứ hai đến từ thị trường EU khi giá trị xuất 
khẩu vào khu vực này đạt 38,2 tỉ USD, trong khi nhập khẩu chỉ là 11,2 tỉ USD. Ngược lại, Trung Quốc là 
nước mà Việt Nam có nhập siêu cao nhất lên khoảng 37 tỉ USD. Triển vọng kinh tế kém sáng sủa từ hai thị 
trường Mỹ và EU cho thấy sự hồi phục xuất khẩu của Việt Nam những tháng gần đây có thể chỉ là tạm thời 
khi dự trữ của các nhà bán lẻ xuống thấp, và họ phải chuẩn bị hàng hóa cho kì mua sắm cuối năm. Tốc độ 
tăng xuất khẩu của Việt Nam rất khó có thể trở lại mức cao như những năm trước khi kinh tế ở các thị 
trường lớn còn gặp khó. Mặt khác, rủi ro cho xuất khẩu của Việt Nam còn đến từ sự cạnh tranh lớn hơn từ 
các đối thủ trong bối cảnh thương mại quốc tế bị thu hẹp, sự chậm chạp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn 
chặt chẽ hơn về nguồn gốc xuất xứ, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, hay tiết kiệm năng lượng 
trong lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo. 

Hình 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023 (%) 
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Những mặt hàng xuất khẩu đạt thành tích ấn tượng trong 9 tháng đầu năm nay chủ yếu thuộc lĩnh vực 
nông sản như rau quả (+71,8%), gạo (+40,4,3%), điều (+14,3%) hay cà phê (+1,9%). Bên cạnh đó, xuất 
khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng (+16,5%) hay giấy và sản phẩm từ giấy (+11,8%) cũng đạt tốc độ tăng 
khá. Như vậy có thể thấy, khu vực nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giảm sốc, trong bối cảnh 
kinh tế khó khăn và thời tiết bất lợi trên thế giới. Tuy nhiên, những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đem lại 
giá trị xuất khẩu cao và sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực chế biến chế tạo, đều giảm hai con số so với 
cùng kì năm trước như điện thoại và linh kiện (-13,4%), máy móc thiết bị phụ tùng (-10,6%), dệt may giảm 
(-12,1)%, giầy dép (-18,2%), gỗ và sản phẩm gỗ (-21,3%).
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chặt chẽ hơn về nguồn gốc xuất xứ, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, hay tiết kiệm năng lượng 
trong lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo. 
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Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm tiếp tục là Hoa Kỳ với tổng kim ngạch 
ước tính đạt 70,9 tỉ USD. Hoa Kỳ cũng là quốc gia mà Việt Nam có mức xuất siêu cao nhất, đạt 60,7 tỉ USD 
(gấp gần 3 lần xuất siêu của cả nước). Mức xuất siêu lớn thứ hai đến từ thị trường EU khi giá trị xuất khẩu 
vào khu vực này đạt 38,2 tỉ USD, trong khi nhập khẩu chỉ là 11,2 tỉ USD. Ngược lại, Trung Quốc là nước 
mà Việt Nam có nhập siêu cao nhất lên khoảng 37 tỉ USD. Triển vọng kinh tế kém sáng sủa từ hai thị trường 
Mỹ và EU cho thấy sự hồi phục xuất khẩu của Việt Nam những tháng gần đây có thể chỉ là tạm thời khi dự 
trữ của các nhà bán lẻ xuống thấp, và họ phải chuẩn bị hàng hóa cho kì mua sắm cuối năm. Tốc độ tăng xuất 
khẩu của Việt Nam rất khó có thể trở lại mức cao như những năm trước khi kinh tế ở các thị trường lớn còn 
gặp khó. Mặt khác, rủi ro cho xuất khẩu của Việt Nam còn đến từ sự cạnh tranh lớn hơn từ các đối thủ trong 
bối cảnh thương mại quốc tế bị thu hẹp, sự chậm chạp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về 
nguồn gốc xuất xứ, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, hay tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực sản 
xuất chế biến chế tạo.

Lạm phát tổng thể tăng trở lại, lạm phát lõi giảm chậm
Những lo ngại về lạm phát trong những tháng đầu năm đã giảm đáng kể khi giá cả tiêu dùng có xu hướng 

tăng chậm lại qua các tháng. Tốc độ tăng CPI so với cùng kì năm trước đã giảm dần từ mức đỉnh 4,89% trong 
tháng 1 xuống chỉ còn khoảng 2,06% mức đáy trong tháng 7. Tuy nhiên, CPI đã tăng mạnh trở lại trong hai 
tháng gần đây, với mức tăng 0,88% của tháng 8 so với tháng 7 và 1,08% của tháng 9 cho với tháng 8. Sự 
gia tăng trở lại của lạm phát tổng thể chủ yếu là do Việt Nam tăng giá điện và nước, đồng thời giá nhiên liệu 
và lương thực tăng cao trên thị trường quốc tế trong thời gian gần đây. Trong khi đó, lạm phát lõi tiếp tục 
giảm chậm khi trung bình 9 tháng đầu năm vẫn ở mức 4,5%. Trong điều kiện cầu tiêu dùng yếu, nếu không 
có những cú sốc bất lợi lớn nào khác trong phần còn lại của năm, nhiều khả năng lạm phát tổng thể trung 
bình cả năm 2023 sẽ ở dưới mức 3,5%, đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, xung đột địa chính trị, thời tiết xấu và 
yếu tố mùa vụ có thể làm giá cả, đặc biệt là nhiên liệu và lương thực, neo cao trong phần còn lại của năm và 
thậm chí là sang cả năm sau. Ngoài ra, sự gia tăng tỷ giá cũng là một yếu tố gây sức ép lạm phát khiến dư 
địa hỗ trợ tiền tệ bị thu hẹp.

Đóng góp chủ yếu vào lạm phát tháng 9 là nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. 
Điều này chủ yếu là do các đợt tăng giá điện và nước của nhà nước và sự lên giá của vật liệu xây dựng. 
Ngoài ra, giáo dục cũng là một mặt hàng khác do nhà nước quản lý giá có đóng góp lớn vào lạm phát chung 
bất chấp nhiều địa phương đã thực hiện miễn giảm học phí phổ thông và Chính phủ quyết định không tăng 
học phí đại học trong năm nay. Lương thực, thực phẩm, và ăn uống là những nhóm hàng khác có giá cả tăng 
mạnh và đóng góp đáng kể vào lạm phát do thời tiết bất lợi, nguồn cung thế giới suy giảm, và do sự hồi phục 
của hoạt động du lịch dịch vụ.
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Hình 10: Tỷ lệ lạm phát (%) 
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Ngoại trừ những nhóm hàng trên, nhìn chung các nhóm hàng không thiết yếu đều có mức tăng khiêm tốn 
như may mặc, mũ nón và giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình, hay văn hóa giải trí và du lịch. Điều này 
thể hiện sức mua yếu của người dân do thu nhập/tài sản giảm sút và đặc biệt là tâm lí cẩn trọng lên ngôi. 
Tuy nhiên, nhìn về tương lai, lạm phát đang dần chịu sức ép và nhiều khả năng quay đầu tăng trở lại trong 
những tháng tới khi Việt Nam vừa trải qua các đợt tăng giá điện, nước và lương cơ bản. Ngoài ra, xung đột 
địa chính trị và thời tiết bất lợi đang có xu hướng làm giá nhiên liệu và nhiều loại nông sản tăng trở lại. Sự 
mất giá của đồng nội tệ hay việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý giá trong thời gian tới 
cũng là những yếu tố quan trọng khác quyết định lạm phát của năm 2023-2024.
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Hình 10: Tỷ lệ lạm phát (%) 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2023) 

 

Hình 11: Tốc độ tăng giá của một số nhóm hàng  
trong tháng 9/2023 (%, so với cùng kì năm trước) 

 
Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam (2023) 
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4. Một số gợi ý chính sách 
Nhìn chung kinh tế Việt Nam đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng còn rất thấp so 

với điều kiện bình thường và tình trạng này có nguy cơ kéo dài. Khu vực công nghiệp, đặc biệt là sản xuất 
chế biến chế tạo phục vụ xuất khẩu và các ngành nghề liên quan đến thị trường bất động sản, chịu ảnh hưởng 
mạnh nhất. Ở trong nước, các thành phần tổng cầu đều tăng nhậm, lạm phát đã giảm nhanh nhưng một số 
sức ép tăng giá đã xuất hiện. Các đối tác thương mại lớn tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, ít nhất là trong 
phần còn lại của năm. Với tình hình hiện tại, Việt Nam có thể sử dụng một số biện pháp chọn lọc hỗ trợ tổng 
cầu nhưng cần kết hợp các chính sách cải thiện tổng cung tiềm năng. Các chính sách hỗ trợ này cũng cần 
phải đảm bảm 3 nguyên tắc: (i) nhanh và kịp thời (giảm độ trễ của các chính sách); (ii) chỉ thực hiện tạm thời 
(do nguồn lực hạn chế, tránh tác động phụ, và kích thích được sự phản ứng của doanh nghiệp và người tiêu 
dùng; (iii) đúng đối tượng (hướng vào đối tượng có nhu cầu/cần chi tiêu cao và hàng hóa nội địa).

Kể từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bốn lần liên tiếp giảm lãi suất điều hành đồng thời 
bơm thanh khoản giúp mặt bằng lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng giảm khá nhanh, từ mức 8-10% trong quý 
1 xuống còn khoảng 6-7%/năm vào cuối quý 3 năm 2023. Lãi suất tiền gửi kì hạn ngắn dưới 6 tháng chỉ còn 
4-5%/năm. Thanh khoản hệ thống dồi dào với lãi suất liên ngân hàng giảm sâu về gần như ngang với thời kì 
Covid. Đồng thời, lãi suất cho vay mặc dù chưa được như kì vọng nhưng cũng đã giảm đáng kể so với một 
năm trước đây. Tuy vậy, cầu tín dụng từ các ngành trong nền kinh tế vẫn khá yếu. Tính đến hết quý 3, tăng 
trưởng tín dụng mới đạt chưa tới 6%, còn thấp khá xa so với con số mục tiêu 15% của cơ quan điều hành. 
Trong khi đó, tỷ giá VND/USD đang chịu sức ép lớn từ việc gia tăng lãi suất của Fed, gây tâm lí tiêu cực 
trên thị trường ngoại tệ và dòng vốn ngoại.   
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Việc sử dụng công cụ lãi suất đã gần đến điểm tới hạn và Việt Nam không còn nhiều dư địa thể hạ thêm 
bởi các ràng buộc: (i) các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao; (ii) 
điều kiện lãi suất thực dương trong nước (lãi suất huy động ngắn hạn đã xấp xỉ bằng với lạm phát kì vọng); 
(iii) cam kết ổn định tỉ giá và dòng vốn ngoại. Do vậy, chính sách tiền tệ hiện nay chỉ nên tập trung vào giảm 
lãi suất cho vay, gỡ bỏ những rào cản chưa phù hợp trong việc tiếp cận tín dụng đối với các doanh nghiệp, 
đồng thời tăng cường giám sát và quản trị rủi ro hệ thống. Tốc độ tăng cung tiền trong hai năm gần đây là 
khá thấp, do vậy bơm thanh khoản là cần thiết để duy trì mặt bằng lãi suất thấp. Tuy nhiên, trong dài hạn 
Việt Nam cần ổn định được tỉ lệ cung tiền rộng/GDP, vốn đã rất cao so với các nước cùng trình độ phát triển 
trong khu vực (bất chấp việc đã hai lần điều chỉnh GDP theo phương mới trong một thập kỉ qua), để tránh 
gây bong bóng giá tài sản và lạm phát. 
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Hình 12: Lãi suất liên ngân hàng các kì hạn  

từ 1/2019 đến 9/2023 (%/năm) 

 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu của Thomson Reuters 

 

Hình 13: Tốc độ tăng tín dụng theo ngành các tháng năm 2023  
(%, lũy kế từ đầu năm) 
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Hình 14: Tỷ giá hối đoái từ 1/2022 đến 9/2023 

 
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Vietcombank 

 
Hình 15: Tốc độ tăng cung tiền M2 các năm 2020-2023  

(%, tính từ đầu năm) 

 
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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Thay vì lạm dụng các công cụ tiền tệ, Việt Nam nên theo đuổi định hướng chính sách tài khóa nghịch chu 
kì – tăng cường chi tiêu/giảm thuế trong thời kì khó khăn, cắt giảm chi tiêu/tăng thuế trong thời kì thuận lợi. 
Trong khi hầu hết các nước trên thế giới đang phải đối mặt với vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ công tăng 
cao, phải bắt đầu tích lũy xây dựng lại đệm tài khóa sau đại dịch, thì Việt Nam lại đang có những thuận lợi 
nhất định về tài khóa. Quy mô nợ công đã giảm đáng kể xuống chỉ còn quanh 40% GDP (một phần nhờ áp 
dụng cách tính GDP mới) – dưới xa ngưỡng trần mục tiêu 60%; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp không quá cao, 
trong đó chủ yếu là chi trả nợ gốc; lãi suất vay nợ trái phiếu thấp, chủ yếu kì hạn dài (10 năm trở lên). Tuy 
nhiên, việc mở rộng tài khóa chỉ được coi là biện pháp tạm thời nhằm hỗ trợ kinh tế trong ngắn hạn. Khi 
các khó khăn qua đi, các kỉ luật tài khóa cần được tái lập để đảm bảo sự bền vững của ngân sách và nợ công 
trong dài hạn. Ngoài ra, Việt Nam cũng không nên dựa thuần túy vào phát hành trái phiếu trong nước để tài 
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trợ cho thâm hụt và đầu tư công như những năm vừa qua. Việc phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trong 
nước quá nhiều và liên tục sẽ làm khan hiếm cung ứng vốn cho khu vực tư nhân và đẩy lãi suất lên cao, 
gây khó khăn cho khu vực tư nhân trong việc tiếp cận vốn đồng thời tạo áp lực gia tăng cung tiền/lạm phát.
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Hình 16: Tỷ lệ cung tiền rộng trên GDP trong ASEAN-5 (%) 

 
                  Ghi chú: Dữ liệu đã sử dụng GDP mới của Việt Nam 
                  Nguồn: ADB (2023); 
 

Thay vì lạm dụng các công cụ tiền tệ, Việt Nam nên theo đuổi định hướng chính sách tài khóa nghịch chu 
kì – tăng cường chi tiêu/giảm thuế trong thời kì khó khăn, cắt giảm chi tiêu/tăng thuế trong thời kì thuận 
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tăng cao, phải bắt đầu tích lũy xây dựng lại đệm tài khóa sau đại dịch, thì Việt Nam lại đang có những thuận 
lợi nhất định về tài khóa. Quy mô nợ công đã giảm đáng kể xuống chỉ còn quanh 40% GDP (một phần nhờ 
áp dụng cách tính GDP mới) – dưới xa ngưỡng trần mục tiêu 60%; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp không quá cao, 
trong đó chủ yếu là chi trả nợ gốc; lãi suất vay nợ trái phiếu thấp, chủ yếu kì hạn dài (10 năm trở lên). Tuy 
nhiên, việc mở rộng tài khóa chỉ được coi là biện pháp tạm thời nhằm hỗ trợ kinh tế trong ngắn hạn. Khi 
các khó khăn qua đi, các kỉ luật tài khóa cần được tái lập để đảm bảo sự bền vững của ngân sách và nợ công 
trong dài hạn. Ngoài ra, Việt Nam cũng không nên dựa thuần túy vào phát hành trái phiếu trong nước để 
tài trợ cho thâm hụt và đầu tư công như những năm vừa qua. Việc phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) 
trong nước quá nhiều và liên tục sẽ làm khan hiếm cung ứng vốn cho khu vực tư nhân và đẩy lãi suất lên 
cao, gây khó khăn cho khu vực tư nhân trong việc tiếp cận vốn đồng thời tạo áp lực gia tăng cung tiền/lạm 
phát. 

Bảng 3: Một số chỉ tiêu về tài khóa 
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trong đó chủ yếu là chi trả nợ gốc; lãi suất vay nợ trái phiếu thấp, chủ yếu kì hạn dài (10 năm trở lên). Tuy 
nhiên, việc mở rộng tài khóa chỉ được coi là biện pháp tạm thời nhằm hỗ trợ kinh tế trong ngắn hạn. Khi 
các khó khăn qua đi, các kỉ luật tài khóa cần được tái lập để đảm bảo sự bền vững của ngân sách và nợ công 
trong dài hạn. Ngoài ra, Việt Nam cũng không nên dựa thuần túy vào phát hành trái phiếu trong nước để 
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cao, gây khó khăn cho khu vực tư nhân trong việc tiếp cận vốn đồng thời tạo áp lực gia tăng cung tiền/lạm 
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Bảng 3: Một số chỉ tiêu về tài khóa 

 2021 2022 2023 
Quy mô nợ công (%) 
Nợ công/GDP 42,7 38 40-41 
Nợ chính phủ/GDP 38,7 34,7 37-38 
Nợ chính phủ bảo lãnh/GDP 3,8 3,2 3-4 
Nợ chính quyền địa phương/GDP 0,6 0,7 <1 
Nghĩa vụ trả nợ (nghìn tỷ đồng) 
Tổng trả nợ 369,2 316,3 341,7 
Nợ gốc 261,7 214,2 242,8 
Nợ lãi 107,5 102,2 98,9 
Tổng trả nợ trực tiếp/Thu NSNN 21,50% 15,70% 20-21% 
Lãi suất và kỳ hạn TPCP 
Lãi suất TPCP bình quân/năm (%) 2,30 3,48 3,7-4 
Kì hạn phát hành bình quân TPCP (năm) 13,92 12,67 12,6 
Kì hạn còn lại bình quân TPCP (năm) 9,27 9,14 9 

Nguồn: Bộ Tài chính (2023) 

Bên cạnh tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia, Việt Nam có thể cân 
nhắc sử dụng tín dụng thuế đầu tư (investment tax credit) – một hình thức cam kết hoàn thuế dựa trên chi 
phí đầu tư vào những lĩnh vực mà nhà nước muốn khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia. Thêm 
vào đó, ưu tiên dành nguồn lực phát triển và thúc đẩy các dự án nhà ở thương mại trung cấp và nhà ở xã 
hội, xây dựng bổ sung trường học công, đáp ứng nhu cầu thực cũng là giải pháp cần thiết để khơi thông lại 
thị trường bất động sản và các ngành nghề liên quan.  

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy tiêu dùng nội địa cần phải được chú trọng và chuẩn bị 
sẵn sàng trong bối cảnh thu nhập của người dân giảm sút và nhiều doanh nghiệp sa thải lao động. Các biện 

Bên cạnh tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia, Việt Nam có thể cân 
nhắc sử dụng tín dụng thuế đầu tư (investment tax credit) – một hình thức cam kết hoàn thuế dựa trên chi 
phí đầu tư vào những lĩnh vực mà nhà nước muốn khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia. Thêm 
vào đó, ưu tiên dành nguồn lực phát triển và thúc đẩy các dự án nhà ở thương mại trung cấp và nhà ở xã hội, 
xây dựng bổ sung trường học công, đáp ứng nhu cầu thực cũng là giải pháp cần thiết để khơi thông lại thị 
trường bất động sản và các ngành nghề liên quan. 

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy tiêu dùng nội địa cần phải được chú trọng và chuẩn bị 
sẵn sàng trong bối cảnh thu nhập của người dân giảm sút và nhiều doanh nghiệp sa thải lao động. Các biện 
pháp này có thể bao gồm trợ cấp thu nhập cho hộ nghèo và người bị mất việc, giảm thuế VAT đối với hàng 
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thiết yếu nội địa, cho vay trả lương để doanh nghiệp giữ chân người lao động, và giảm bớt gánh nặng thuế 
thu nhập cá nhân. Nâng mức thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh, giảm bớt bậc thuế và hạ thuế suất thu 
nhập cá nhân không chỉ giúp người dân trong nước bù đắp được phần nào chi phí sinh hoạt tăng nhanh trong 
những năm qua, mà còn là biện pháp góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam 
có thể tham gia áp thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp nước ngoài trong thời gian tới. Những 
biện pháp tài khóa kể trên mang nhiều ưu điểm khi kết hợp được mục tiêu an sinh xã hội với kích cầu, vừa 
thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn lại cải thiện được tổng cung tiềm năng, mang lại sự phát 
triển bền vững của nền kinh tế trong tương lai.
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Tóm tắt: 
Bài viết dựa trên quan điểm đa chiều trong nghiên cứu kinh tế tư nhân của người Việt 
Nam, đã hệ thống hóa quá trình phát triển quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về 
kinh tế tư nhân, từ chỗ xem như là đối tượng cần “cải tạo” cho đến xác định là một động 
lực quan trong đối với phát triển kinh tế đất nước. Trên cơ sở xem xét tổng thể sự phát 
triển kinh tế tư nhân của người Việt nam hiện nay, tác giả khẳng định mặc dù đã có nhiều 
bước tiến vượt bậc nhưng với vai trò là động lực phát triển thì còn nhiều vấn đề đặt ra 
đối với bộ phận kinh tế này và cần phải có những định hướng đột phá nhằm đảm bảo cho 
khu vực kinh tế tư nhân có thể gánh vác được một trách nhiệm nặng nền hơn hiện nay. 
Từ khoá: Doanh nhân, động lực quan trọng, doanh nghiệp tư nhân Việt, kinh tế tư nhân, 
tập đoàn kinh tế tư nhân.
Mã JEL: H32; L53; M2. 

The Development of The Party’s Perception on the Role in Private Economy and 
Raising Issues
Abstract:
Adopting a multi-dimensional approach in studying the private businesses operated by 
Vietnamese entrepreneurs, the paper has provided a systematic analysis of the evolution 
in the Communist Party of Vietnam’s viewpoints on the private sector, from seeing it as 
the subject to being “changed” to positioning it in the important driving seat for the 
nation’s economic development. Based on a holistic review of the current development 
of private businesses operated by Vietnamese entrepreneurs, the paper affirms that 
despite tremendous improvement in private businesses’ role as a driving force of 
development, many challenges are still faced by this sector. A more decisive turning 
point in its development direction is urgently needed for the private sector to perform its 
increasingly important role in an internationally integrated economy successfully.
Keywords: Entrepreneurs, important driving force, private businesses operated by 
Vietnamese entrepreneurs, private economy, private groups.
JEL codes: H32, L53, M2. 
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1. Đặt vấn đề
Xét về nguyên lý, nền kinh tế thị trường có cấu trúc đa sở hữu, trong đó kinh tế tư nhân luôn luôn là thành 

tố tất yếu, bắt buộc, phủ nhận kinh tế tư nhân có nghĩa là bác bỏ kinh tế thị trường trên thực tế. Lê-nin (1978) 
đã nói rằng nếu tìm cách ngăn cấm, triệt để chặn đứng mọi sự phát triển của sự trao đổi tư nhân, không phải 
là quốc doanh, tức là của thương mại, thì chính sách ấy là một sự dại dột và tự sát vì nó không thể nào thực 
hiện được và nhất định sẽ bị phá sản. Lý thuyết kinh tế học phát triển đã chỉ rõ: Sự tăng trưởng kinh tế bền 
vững lại bắt đầu tại các nước phương Tây, lý do chính là các quyết định sản xuất được đưa ra bởi các tư nhân 
hoạt động vì lợi nhuận (Nafziger, 1998). Trong nền kinh tế thị trường, việc quyết định xem sản xuất và tiêu 
thụ cái gì và bao nhiêu (cũng như ở đâu và như thế nào) đều đươc các đơn vị kinh tế tư nhân đưa ra (Todaro, 
1997) và chỉ khi nào việc trả lời các câu hỏi của nền kinh tế: sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu và sản xuất 
cho ai là do khu vực kinh tế tư nhân quyết định thì lúc đó mới có thể nói đến phát triển bền vững (Ngô thắng 
Lợi, 2011). Khu vực kinh tế tư nhân cũng được coi bộ phận chủ lực của nền kinh tế trong cuộc chiến ứng 
phó với những thách thức mới nổi toàn cầu như biến đổi khí hậu, sức khoẻ con người, vật nuôi và hệ sinh 
thái (Mac Sweeney, 2008; IFC, 2011; Haider, 2014). 

Từ thực tiễn phát triển mấy trăm năm của kinh tế thị trường trên thế giới cho thấy, các nền kinh tế thị 
trường phát triển mạnh đều dựa trên việc xác định khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò dẫn dắt, lực lượng 
nòng cốt, tạo tác động lan toả, bao trùm trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Theo Bộ Ngoại giao 
và Thương mại Chính phủ Úc (2014), xét trên bình diện quốc tế, khu vực kinh tế tư nhân “…(i) tạo ra 90% 
việc làm; (ii) tài trợ hơn 60% lượng vốn đầu tư vào các nước đang phát triển; (iii) đóng góp hơn 80% ngân 
sách của chính phủ ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, 
tiền thuê tài nguyên và thuế thu nhập cho nhân viên; (iv) cung cấp ngày càng đa dạng các dịch vụ thiết yếu 
như ngân hàng, viễn thông, y tế và giáo dục; (v) Phát minh, thiết kế và sản xuất hầu hết các hàng hoá và dịch 
vụ mà người nghèo sử dụng và thúc đẩy nền kinh tế; và (iv) là nhà sản xuất xuất khẩu chiếm ưu thế trong 
hầu hết mọi nền kinh tế”. Còn theo Uỷ ban châu Âu (EC, 2014), khu vực kinh tế tư nhân là động lực thúc 
đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, đóng góp tới 84% GDP và 90% việc làm ở các quốc gia đang phát triển. 

Ở Việt Nam, xét theo định hướng và tầm nhìn phát triển mới, Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 
(2021) lần XIII năm 2021 đã xác định rõ: đến 2030 Việt nam trở thành nước có mức thu nhập Trung bình 
cao, 2045 là nước có mức thu nhập cao, gắn liền với hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế, 
phát triển bền vững, bảo đảm công bằng thúc đẩy hội nhập xã hội và đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư 
nhân. Riêng đối với khu vực kinh tế tư nhân, trước đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Nghị quyết số 10-NQ/
TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 đã đưa ra quan điểm chỉ đạo (Đảng Cộng 
sản Việt Nam, 2017), trong đó nhấn mạnh: (i) Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường 
là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản 
xuất, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển; (ii) Kinh tế tư nhân là một động 
lực quan trọng để phát triển kinh tế.

Với cách đặt vấn đề về lý luận và thực tiễn ở quốc tế và trong nước nói trên, từ việc thể hiện rõ quan điểm 
đa chiều khi nói đến khu vực kinh tế tư nhân, bài viết muốn đi sâu vào một chuỗi nội dung liên quan đến sự 
phát triển quan điểm của Đảng về khu vực kinh tế tư nhân: (i) Cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế 
từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan điểm của Đảng 
về kinh tế tư nhân có sự thay đổi như thế nào cho đến khi xác định khu vực này là một động lực quan trọng 
trong phát triển kinh tế; (ii) Sự phát triển kinh tế tư nhân của người Việt Nam hiện nay đã đáp ứng được 
những gì và còn những vấn đề bất cập gì khi xét vai trò là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế mà 
Đảng đã đặt ra; (iii) Những sự điều chỉnh quan trọng nào đối với khu vực kinh tế tư nhân để thực sự đóng 
được vai trò là động lựa quan trọng trong phát triển kinh tế mà Đảng đặt ra, thậm chí nhằm kỳ vọng được 
định vị cao hơn trong thời gian tới theo xu hướng phát triển kinh tế thị trường. 

2. Quan điểm đa chiều đối với nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của người Việt Nam
Theo cách hiểu chung nhất, kinh tế tư nhân của người Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, trong đó tư nhân nắm trên 50% vốn đầu tư. Tuy nhiên, cần có cái nhìn đa chiều khi xác định vị trí, vai 
trò và đánh giá phát triển khu vực kinh tế này, trên những góc độ sau đây: 
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Trước hết, khu vực kinh tế tư nhân của người việt Nam, không nên hiểu nó chỉ bao gồm kinh tế tư nhân 
trong nước mà là kinh tế tư nhân của những người mang quốc tịch Việt Nam, bao gồm bộ phận kinh doanh 
trong nước, đang hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam đang có các hoạt 
động đầu tư ra nước ngoài hoặc đang có hoạt động liên kết đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp nước 
ngoài. Đây là một quan niệm cần được hiểu đầy đủ, làm cơ sở khẳng định tiềm năng và vị trí của kinh tế tư 
nhân Việt Nam, mở ra một khả năng khai thác, nâng cao năng lực và phạm vi hoạt động của kinh tế tư nhân.

Thứ hai, kinh tế tư nhân của người Việt Nam được xem xét cả khía cạnh pháp nhân (thực thể nền kinh 
tế) và thể nhân (chủ nhân) của khu vực kinh tế này. Yếu tố pháp nhân của khu vực kinh tế tư nhân đó là các 
tập đoàn kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, các công ty cổ phần và các hộ kinh doanh cá thể. Khía cạnh 
thể nhân là nói đến các doanh nhân. Nghiên cứu doanh nhân Việt để hiểu được đặc trưng của đội ngũ này, 
thực lực của đội ngũ này, sự thay đổi thích ứng và sự phát triển của họ trong quá trình phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân gắn với thể chế kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bài viết này nhấn mạnh chủ yếu đến khía cạnh 
doanh nghiệp tư nhân với lý do khi đặt vấn đề về khu vực kinh tế tư nhân trong đường lối phát triển, quan 
điểm của Đảng là đứng trên góc độ tổng thể lực lượng kinh tế tư nhân, đó là các thực thể pháp nhân của khu 
vực này bao gồm các doanh nghiệp tư nhân và cả các hộ kinh doanh cá thể trong nền kinh tế (gọi chung là 
doanh nghiệp tư nhân).

Thứ ba, ở khía cạnh doanh nghiệp tư nhân, cần hiểu đồng thời trên cả hai phương diện chủ sở hữu và khía 
cạnh tổ chức sản xuất. Góc độ chủ sở hữu là nói đến tính chất xã hội hóa về tư liệu sản xuất, tức là nói đến 
có khu vực kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực đầu tư trực tiếp nước 
ngoài. Góc độ tổ chức sản xuất là nói đến mô hình, loại hình tổ chức kinh doanh, bao gồm các hộ kinh doanh 
cá thể, doanh nghiệp tư nhân, các tập đoàn kinh tế và với các mức độ quy mô lớn, vừa nhỏ và tính chất tổ 
chức sản xuất, áp dụng công nghệ, kỹ thuật khác khác nhau. Theo quan điểm của bài viết, cần nhấn mạnh 
nhiều hơn đến khía cạnh tổ chức sản xuất, các mô hình (loại hình) khu vực kinh tế tư nhân, mối liên hệ cần 
giải quyết trong nội bộ khu vực kinh tế tư nhân. 

3. Sự phát triển quan điểm của Đảng về vai trò kinh tế tư nhân của người Việt Nam 
Trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung mệnh lệnh, kinh tế tư nhân là một thành phần bất hợp pháp, chỉ tồn 

tại thoi thóp, cầm chừng, các cơ sở kinh tế tư nhân luôn là đối tượng bị cải tạo, bị phân biệt đối xử, không 
chỉ trong ý thức xã hội mà còn cả trong cơ chế, chính sách nhà nước. Trong giai đoạn đổi mới kinh tế, cùng 
với chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan điểm của Đảng về vị trí, vai 
trò của khu vực kinh tế tư nhân luôn được hoàn thiện, đổi mới. Bài viết hệ thống hóa sự phát triển quan điểm 
của Đảng đối với kinh tế tư nhân thành 3 giai đoạn chính như Hình 1. 

trò của khu vực kinh tế tư nhân luôn được hoàn thiện, đổi mới. Bài viết hệ thống hóa sự phát triển quan 
điểm của Đảng đối với kinh tế tư nhân thành 3 giai đoạn chính như Hình 1.  

 

Hình 1: Quá trình hoàn thiện quan điểm của Đảng  
về vai trò kinh tế tư nhân thời kỳ đổi mới 

 

  

Nguồn: Tổng hợp từ Văn kiện Đại hội Đảng. 

 

Giai đoạn 1: Xác định kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế.  

Khi mới bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, trong nhiệm kỳ Đại hội VI năm 1986, Đảng ta đã 
xác định rõ: nền kinh tế Việt Nam có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Quan 
điểm về kinh tế tư nhân của Đảng mới chỉ đặt vấn đề trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa VI ngày 
15 tháng 7 năm 1988 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1988): Kinh tế tư nhân được phát triển không hạn chế địa 
bàn, quy mô, ngành nghề mà pháp luật không cấm, tức là mới chỉ được công nhận ở khía cạnh vị trí pháp 
lý. Đến nhiệm kỳ Đại hội IX năm 2001, với quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Chiến lược phát triển 
đất nước giai đoạn 2001-2010 là tăng trưởng nhanh và đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên vị trí trung tâm, 
Đảng đã khẳng định phát triển kinh tế tư nhân (trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX - tháng 3 
năm 2002 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2002)) là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài trong phát triển kinh 
tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Kinh tế tư nhân được xác định là bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nghị quyết định giúp gỡ bỏ nhiều lo ngại của thành phần kinh 
tế này trong đầu tư, phát triển sản xuất và đóng góp cho xã hội. 

Giai đoạn 2: Định vị kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế. 

Với sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân gần 20 năm (1986-2005), tại Đại hội X (4/2006) của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2006), kinh tế tư nhân chính thức được xác nhận là một thành phần kinh tế trên cơ sở hợp nhất 
hai thành phần kinh tế: cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân và được định vị rõ: Kinh tế tư nhân có vai trò 
quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Đại hội đã thông qua một quyết định rất quan 
trọng là cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân và thể hiện rõ quan điểm xoá bỏ mọi rào cản, tạo tâm 
lý xã hội và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển. Đại 
hội XI năm 2011 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011), vai trò kinh tế tư nhân được nâng tầm cao mới với việc 
đưa vào Nghị quyết: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong 
những động lực của nền kinh tế.  
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Giai đoạn 1: Xác định kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế. 
Khi mới bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, trong nhiệm kỳ Đại hội VI năm 1986, Đảng ta 

đã xác định rõ: nền kinh tế Việt Nam có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Quan 
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điểm về kinh tế tư nhân của Đảng mới chỉ đặt vấn đề trong Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa VI ngày 
15 tháng 7 năm 1988 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1988): Kinh tế tư nhân được phát triển không hạn chế địa 
bàn, quy mô, ngành nghề mà pháp luật không cấm, tức là mới chỉ được công nhận ở khía cạnh vị trí pháp 
lý. Đến nhiệm kỳ Đại hội IX năm 2001, với quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Chiến lược phát triển 
đất nước giai đoạn 2001-2010 là tăng trưởng nhanh và đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên vị trí trung tâm, 
Đảng đã khẳng định phát triển kinh tế tư nhân (trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX - tháng 3 
năm 2002 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2002)) là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài trong phát triển kinh 
tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Kinh tế tư nhân được xác định là bộ phận cấu 
thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nghị quyết định giúp gỡ bỏ nhiều lo ngại của thành phần kinh 
tế này trong đầu tư, phát triển sản xuất và đóng góp cho xã hội.

Giai đoạn 2: Định vị kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế.
Với sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân gần 20 năm (1986-2005), tại Đại hội X (4/2006) của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (2006), kinh tế tư nhân chính thức được xác nhận là một thành phần kinh tế trên cơ sở hợp nhất 
hai thành phần kinh tế: cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân và được định vị rõ: Kinh tế tư nhân có vai trò quan 
trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Đại hội đã thông qua một quyết định rất quan trọng là 
cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân và thể hiện rõ quan điểm xoá bỏ mọi rào cản, tạo tâm lý xã 
hội và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển. Đại hội 
XI năm 2011 (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011), vai trò kinh tế tư nhân được nâng tầm cao mới với việc đưa 
vào Nghị quyết: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những 
động lực của nền kinh tế. 

Giai đoạn 3: Nâng tầm kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.
Đại hội XII tháng 1 năm 2016, sự phát triển mới về nhận thức của Đảng đối với kinh tế tư nhân là chính 

thức xác nhận: “kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”. Để bảo đảm tính hiệu quả 
kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân, Đảng tiếp tục chủ trương khuyến khích hình thành một số tập đoàn 
kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đại hội XIII của Đảng 
tiếp tục làm rõ và sâu sắc hơn nhiều vấn đề mới về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định, phát triển mạnh 
mẽ khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực 
quan trọng trong phát triển kinh tế. Đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân 
tiếp tục phát triển; vừa phát huy vai trò của thành phần kinh tế này trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Khẳng định vai trò, động lực quan trọng của thành phần kinh tế tư 
nhân trong hội nhập quốc tế. Kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là các lĩnh vực đầu tư, kinh 
doanh du lịch, khu đô thị, sản xuất ô tô, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ. 

Như vậy, trong suốt từ năm 1986 đến nay, qua các kỳ Đại hội, quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân đã 
có những bước phát triển từ thấp đến cao, chuyển biến quan trọng cả trong lý luận và thực tiễn. Hiện nay, 
theo Đại hội XIII vừa qua, tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân thể hiện rõ tầm 
nhìn chiến lược đối với kinh tế tư nhân. Qua đó cho thấy rõ chủ chương dân giàu thì nước mạnh, kinh tế tư 
nhân cường thịnh đất nước hùng cường và hội nhập toàn diện.

4. Thực trạng vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế và những 
vấn đề đang đặt ra

4.1. Khẳng định kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam
Thứ nhất, sự gia tăng nhanh hơn các khu vực kinh tế khác về quy mô số lượng nguồn lực phát triển của 

khu vực kinh tế tư nhân.
Hình 2 cho thấy giai đoạn 2011-2020 khu vực kinh tế tư nhân Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các 

khu vực kinh tế khác được thể hiện trên mọi góc độ, cả về số lượng doanh nghiệp, về vốn đầu tư và về số 
lao động, cao hơn mức chung của cả nước (theo thứ tự mức chung của cả nước là: 10%; 21,9% và 5,1%): 

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân Việt đã thể hiện rõ vai trò lực kéo quan trọng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam.
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Trong giai đoạn 2011-2020, kết quả kinh doanh của lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt có sự cải thiện 
đáng kể. Tính toán từ các số liệu của VCCI (2020, 2021) cho thấy doanh thu thuần của lực lượng doanh 
nghiệp tư nhân Việt tăng bình quân năm trong giai đoạn này là 21,13%, cao hơn mức chung (đạt 17,6%) 
và doanh nghiệp nhà nước (đạt 10,78%), xấp xỉ bằng với doanh nghiệp FDI (đạt khoảng 22%). Với kết quả 
này, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt có vai trò đóng góp lớn nhất so với các khu vực kinh tế khác trên 
các khía cạnh tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, trong suốt từ năm 1986 đến nay, qua các kỳ Đại hội, quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân đã 
có những bước phát triển từ thấp đến cao, chuyển biến quan trọng cả trong lý luận và thực tiễn. Hiện nay, 
theo Đại hội XIII vừa qua, tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân thể hiện rõ tầm 
nhìn chiến lược đối với kinh tế tư nhân. Qua đó cho thấy rõ chủ chương dân giàu thì nước mạnh, kinh tế tư 
nhân cường thịnh đất nước hùng cường và hội nhập toàn diện. 

4. Thực trạng vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế và những vấn 
đề đang đặt ra 

4.1. Khẳng định kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam 

Thứ nhất, sự gia tăng nhanh hơn các khu vực kinh tế khác về quy mô số lượng nguồn lực phát triển của khu 
vực kinh tế tư nhân. 

 

Hình 2: Tốc độ tăng bình quân về số lượng doanh nghiệp, số lượng lao động,  
vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân giai đoạn 2011-2020 

 

Nguồn: tính toán từ VCCI (2020, 2021). 

 

Hình trên cho thấy giai đoạn 2011-2020 khu vực kinh tế tư nhân Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các 
khu vực kinh tế khác được thể hiện trên mọi góc độ, cả về số lượng doanh nghiệp, về vốn đầu tư và về số 
lao động, cao hơn mức chung của cả nước (theo thứ tự mức chung của cả nước là: 10%; 21,9% và 5,1%):  

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân Việt đã thể hiện rõ vai trò lực kéo quan trọng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam. 

Hình 3: Tốc độ tăng doanh thu thuần của các loại hình doanh nghiệp 2011-2020 
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Như vậy, trong suốt từ năm 1986 đến nay, qua các kỳ Đại hội, quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân đã 
có những bước phát triển từ thấp đến cao, chuyển biến quan trọng cả trong lý luận và thực tiễn. Hiện nay, 
theo Đại hội XIII vừa qua, tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân thể hiện rõ tầm 
nhìn chiến lược đối với kinh tế tư nhân. Qua đó cho thấy rõ chủ chương dân giàu thì nước mạnh, kinh tế tư 
nhân cường thịnh đất nước hùng cường và hội nhập toàn diện. 

4. Thực trạng vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế và những vấn 
đề đang đặt ra 

4.1. Khẳng định kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam 

Thứ nhất, sự gia tăng nhanh hơn các khu vực kinh tế khác về quy mô số lượng nguồn lực phát triển của khu 
vực kinh tế tư nhân. 

Hình 2:  
Hình trên cho thấy giai đoạn 2011-2020 khu vực kinh tế tư nhân Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các 
khu vực kinh tế khác được thể hiện trên mọi góc độ, cả về số lượng doanh nghiệp, về vốn đầu tư và về số 
lao động, cao hơn mức chung của cả nước (theo thứ tự mức chung của cả nước là: 10%; 21,9% và 5,1%):  

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân Việt đã thể hiện rõ vai trò lực kéo quan trọng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam. 

 

Hình 3: Tốc độ tăng doanh thu thuần  
của các loại hình doanh nghiệp 2011-2020 

 

Nguồn: Tính toán từ VCCI (2020, 2021). 

 

Trong giai đoạn 2011-2020, kết quả kinh doanh của lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt có sự cải thiện 
đáng kể. Tính toán từ các số liệu của VCCI (2020, 2021) cho thấy doanh thu thuần của lực lượng doanh 
nghiệp tư nhân Việt tăng bình quân năm trong giai đoạn này là 21,13%, cao hơn mức chung (đạt 17,6%) 
và doanh nghiệp nhà nước (đạt 10,78%), xấp xỉ bằng với doanh nghiệp FDI (đạt khoảng 22%). Với kết quả 
này, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt có vai trò đóng góp lớn nhất so với các khu vực kinh tế khác trên 
các khía cạnh tăng trưởng kinh tế. 

Hình 4: Đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam vào các khía cạnh tăng trưởng kinh tế 2022 
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Như vậy, trong suốt từ năm 1986 đến nay, qua các kỳ Đại hội, quan điểm của Đảng về kinh tế tư nhân đã 
có những bước phát triển từ thấp đến cao, chuyển biến quan trọng cả trong lý luận và thực tiễn. Hiện nay, 
theo Đại hội XIII vừa qua, tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế tư nhân thể hiện rõ tầm 
nhìn chiến lược đối với kinh tế tư nhân. Qua đó cho thấy rõ chủ chương dân giàu thì nước mạnh, kinh tế tư 
nhân cường thịnh đất nước hùng cường và hội nhập toàn diện. 

4. Thực trạng vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế và những vấn 
đề đang đặt ra 

4.1. Khẳng định kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam 

Thứ nhất, sự gia tăng nhanh hơn các khu vực kinh tế khác về quy mô số lượng nguồn lực phát triển của khu 
vực kinh tế tư nhân. 

Hình 2:  
Hình trên cho thấy giai đoạn 2011-2020 khu vực kinh tế tư nhân Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các 
khu vực kinh tế khác được thể hiện trên mọi góc độ, cả về số lượng doanh nghiệp, về vốn đầu tư và về số 
lao động, cao hơn mức chung của cả nước (theo thứ tự mức chung của cả nước là: 10%; 21,9% và 5,1%):  

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân Việt đã thể hiện rõ vai trò lực kéo quan trọng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam. 

Hình 3:  
Trong giai đoạn 2011-2020, kết quả kinh doanh của lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt có sự cải thiện 
đáng kể. Tính toán từ các số liệu của VCCI (2020, 2021) cho thấy doanh thu thuần của lực lượng doanh 
nghiệp tư nhân Việt tăng bình quân năm trong giai đoạn này là 21,13%, cao hơn mức chung (đạt 17,6%) 
và doanh nghiệp nhà nước (đạt 10,78%), xấp xỉ bằng với doanh nghiệp FDI (đạt khoảng 22%). Với kết quả 
này, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt có vai trò đóng góp lớn nhất so với các khu vực kinh tế khác trên 
các khía cạnh tăng trưởng kinh tế. 

 

Hình 4: Đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam  
vào các khía cạnh tăng trưởng kinh tế 2022 

 

Nguồn: tính toán từ nguồn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022a).  
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Trong Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Vietnam 
Report và VietNam.Net công bố vào tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp tư nhân chiếm đại đa số với 82,4% và 
tỷ lệ này khá ổn định trong nhiều năm gần đây. 

Thứ ba, đã xuất hiện những doanh nghiệp tư nhân lớn có khả năng trở thành các “sếu đầu đàn” trong cuộc 
đua nâng cao năng lực canh tranh của doanh nghiệp Việt. 

Trong bảng xếp loại doanh nghiệp tư nhân Việt, có khoảng 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, chiếm 
0,08% số lượng doanh nghiệp, nhưng tạo việc làm cho 10,4% lao động, chiếm 13% tổng giá trị tài sản, 
15,8% doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp tư nhân cả nước. Nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân, điển 
hình trong đó là: Sun Group, Vingroup, Trường Hải, Hoàng Anh - Gia Lai, Masan, FPT, TH True Milk, Hòa 
Phát… không chỉ dẫn đầu ở các lĩnh vực hoạt động trong nước, mà đã và đang xây dựng, phát triển thành 
công những sản phẩm, công trình mang tầm vóc khu vực và thế giới. Theo Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (2022) cho thấy, nhiều trong số các tập đoàn trên đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài với quy 
mô trên 1 tỷ USD (Vingroup, Golf Long Thành, tập đoàn Hoàng Anh - Gia lai) và phát triển kinh doanh ở 
nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ - kỹ thuật và ngân hàng trên cả một 
số thị trường có tính cạnh tranh cao như Mỹ, Đức, Nga, Ba Lan. Những dấu hiệu này đã giúp nhen nhóm ý 
tưởng nâng tầm vị trí doanh nghiệp tư nhân Việt lên một bước cao hơn trong thời gian tới, khi những doanh 
nghiệp tư nhân lớn này trở thành những “sếu đầu đàn” thực hiện vai trò dẫn dắt toàn bộ khu vực kinh tế tư 
nhân Việt đi lên.

Thứ tư, mô hình các doanh nghiệp tư nhân thực hiện kinh doanh tạo tác động (kinh doanh bao trùm) đã 
bắt đầu xuất hiện có hiệu quả rõ rệt.

Doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động là doanh nghiệp quy mô lớn hoặc có tiềm năng trở thành quy mô 
lớn, thực hiện kinh doanh bắt nguồn từ mục tiêu vì lợi nhuận và bền vững thương mại nhưng lại liên kết 
được với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, sử dụng được cả những tầng lớp người yếu thế của xã hội, nhằm 
gắn kết họ vào chuỗi giá trị thuộc ngành nghề kinh doanh cốt lõi của công ty, với tư cách là nhà cung ứng 
đầu vào, nhà phân phối, bán lẻ hoặc khách hàng, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và tầng lớp yếu 
thế trong xã hội có cơ hội trực tiếp tao nguồn thu nhập cao và ổn định. Hiện nay, qua khảo sát của nhóm 
nghiên cứu, mô hình doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động đã có ở Việt Nam, và chủ yếu trong lĩnh vực 
kinh doanh nông nghiệp: Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm Minh Phú (Kiên Giang), doanh nghiệp 
chế biến và xuất khẩu gạo Hồng Tân (Sóc Trăng), tập đoàn Hòa Phát (sản xuất và kinh doanh chăn nuôi). 
Mỗi doanh nghiệp thực hiện kinh doanh tạo tác động đã thu hút được hàng trăm hộ gia đình vào cam kết 
nuôi tồm, trồng lúa, chăn nuôi theo phương thức mới hiệu quả cao. Phát triển kinh doanh tạo tác động ở một 
số tập đoàn tư nhân Việt là một hướng đi mới, sáng tạo, phù hợp xu hướng hợp nhập và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của mạng lưới doanh nghiệp tư nhân của người Việt Nam. Thực tế, lúa gạo của tập đoàn lúa gạo 
(Hồng Tân) đã nhận được chứng chỉ SRP để xuất khẩu lúa gạo, tôm của tập đoàn sản xuất và xuất khẩu tôm 
(Minh Phú) đã nhận đượcchứng chỉ ASC để được phép xuất khẩu tôm sang EU. Mô hình lúa-tôm (quảng 
canh) được coi là mô hình thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây chính là hướng đi 
nhằm thực hiện phát triển hài hòa, bền vững ở góc độ doanh nghiệp và nó thực sự củng cố vị trí dẫn dắt của 
các tập đoàn hay doanh nghiệp tư nhân lớn trong định hướng kinh doanh.

4.2. Những vấn đề đang được đặt ra đối với kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay
Mặc dù đã có những đóng góp tích cực thể hiện rõ vai trò động lực quan trọng của doanh nghiệp tư nhân 

Việt đối với sự phát triển kinh tế đất nước theo kỳ vọng và sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, hiện nay, khu 
vực này cũng còn nhều vấn đề bất cập, bài viết khai thác chủ yếu vào những bất cập khi xét về cấu trúc hệ 
thống của lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt.

Một là, tính chất nhỏ bé về quy mô doanh nghiệp và tính kém hiệu quả trong kinh doanh. 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022b), trong tỷ trọng đóng góp 43% vào GDP năm 2022 của kinh tế tư 

nhân thì 33% đến từ 5,2 triệu hộ sản xuất - kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong khi đó doanh nghiệp tư 
nhân chính thức chỉ đóng góp 10%. Đáng nói hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt có xu hướng quy mô ngày 
càng nhỏ. Tính toán từ Sách Trắng doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022a), các số liệu ở Bảng 1.
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Trong số các doanh nghiệp tư nhân, có tới 94% doanh nghiệp quy mô nhỏ, trong đó 69,5% là doanh 
nghiệp siêu nhỏ với doanh thu thuần bình quân trên 1 doanh nghiệp chỉ là 1,46 tỷ đồng, 22,89 tỷ đồng đối 
với doanh nghiệp nhỏ, thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn (các số liệu tương 
ứng là 112,42 tỷ đồng và 1123,88 tỷ) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022a). Chính vì quy mô quá nhỏ nên so với 
các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, hiệu quả kinh doanh thể hiện ở các chỉ số ROA, ROE và 
ROS, số vòng quay vốn của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là thấp nhất; tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ cao nhất 
(48,3%); chỉ số nợ cao nhất, và thu nhập bình quân đầu lao động thấp nhất (chỉ bằng 62,7% so với doanh 
nghiệp nhà nước và 72% doanh nghiệp FDI), năng suất lao động bình quân của doanh nghiệp tư nhân Việt 
chỉ bằng 34% năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp nhà nước và khoảng 69% doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021). Như vậy, khó có thể có một khu vực kinh tế tư nhân có 
năng lực cạnh tranh cao với khả năng đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế nếu 
như phần lớn sản phẩm trong nước và việc làm của kinh tế tư nhân được tạo ra bởi khu vực không chính 
thức và quy mô nhỏ, siêu nhỏ. 

Hai là, các doanh nghiệp lớn với vai trò là “sếu đầu đàn” cũng như các doanh nghiệp vừa với vai trò là 
bộ phận kết nối trung gian giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ giữa còn quá ít và vai trò dẫn dắt còn rất hạn chế. 

những doanh nghiệp tư nhân lớn này trở thành những “sếu đầu đàn” thực hiện vai trò dẫn dắt toàn bộ khu 
vực kinh tế tư nhân Việt đi lên. 

Thứ tư, mô hình các doanh nghiệp tư nhân thực hiện kinh doanh tạo tác động (kinh doanh bao trùm) đã bắt 
đầu xuất hiện có hiệu quả rõ rệt. 

Doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động là doanh nghiệp quy mô lớn hoặc có tiềm năng trở thành quy mô 
lớn, thực hiện kinh doanh bắt nguồn từ mục tiêu vì lợi nhuận và bền vững thương mại nhưng lại liên kết 
được với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, sử dụng được cả những tầng lớp người yếu thế của xã hội, nhằm 
gắn kết họ vào chuỗi giá trị thuộc ngành nghề kinh doanh cốt lõi của công ty, với tư cách là nhà cung ứng 
đầu vào, nhà phân phối, bán lẻ hoặc khách hàng, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và tầng lớp yếu 
thế trong xã hội có cơ hội trực tiếp tao nguồn thu nhập cao và ổn định. Hiện nay, qua khảo sát của nhóm 
nghiên cứu, mô hình doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động đã có ở Việt Nam, và chủ yếu trong lĩnh vực 
kinh doanh nông nghiệp: Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm Minh Phú (Kiên Giang), doanh nghiệp 
chế biến và xuất khẩu gạo Hồng Tân (Sóc Trăng), tập đoàn Hòa Phát (sản xuất và kinh doanh chăn nuôi). 
Mỗi doanh nghiệp thực hiện kinh doanh tạo tác động đã thu hút được hàng trăm hộ gia đình vào cam kết 
nuôi tồm, trồng lúa, chăn nuôi theo phương thức mới hiệu quả cao. Phát triển kinh doanh tạo tác động ở 
một số tập đoàn tư nhân Việt là một hướng đi mới, sáng tạo, phù hợp xu hướng hợp nhập và nâng cao năng 
lực cạnh tranh của mạng lưới doanh nghiệp tư nhân của người Việt Nam. Thực tế, lúa gạo của tập đoàn lúa 
gạo (Hồng Tân) đã nhận được chứng chỉ SRP để xuất khẩu lúa gạo, tôm của tập đoàn sản xuất và xuất khẩu 
tôm (Minh Phú) đã nhận đượcchứng chỉ ASC để được phép xuất khẩu tôm sang EU. Mô hình lúa-tôm 
(quảng canh) được coi là mô hình thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây chính là 
hướng đi nhằm thực hiện phát triển hài hòa, bền vững ở góc độ doanh nghiệp và nó thực sự củng cố vị trí 
dẫn dắt của các tập đoàn hay doanh nghiệp tư nhân lớn trong định hướng kinh doanh. 

4.2. Những vấn đề đang được đặt ra đối với kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay 

Mặc dù đã có những đóng góp tích cực thể hiện rõ vai trò động lực quan trọng của doanh nghiệp tư nhân 
Việt đối với sự phát triển kinh tế đất nước theo kỳ vọng và sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, hiện nay, khu 
vực này cũng còn nhều vấn đề bất cập, bài viết khai thác chủ yếu vào những bất cập khi xét về cấu trúc hệ 
thống của lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt. 

Một là, tính chất nhỏ bé về quy mô doanh nghiệp và tính kém hiệu quả trong kinh doanh.  

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022b), trong tỷ trọng đóng góp 43% vào GDP năm 2022 của kinh tế tư nhân 
thì 33% đến từ 5,2 triệu hộ sản xuất - kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong khi đó doanh nghiệp tư nhân 
chính thức chỉ đóng góp 10%. Đáng nói hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt có xu hướng quy mô ngày càng 
nhỏ. Tính toán từ Sách Trắng doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2022a), các số liệu ở Bảng 1. 

 

Bảng 1: Quy mô Doanh nghiệp tư nhân so với  
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI 

Loại hình doanh nghiệp Số lao động bình quân 1 
doanh nghiệp (lao động) 

Vốn (tỷ đồng) 

Doanh nghiệp tư nhân 13 43,8 
Doanh nghiệp nhà nước 514,4 53000 

Doanh nghiệp FDI 229 420 
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022a).  

doanh nghiệp nhà nước và 72% doanh nghiệp FDI), năng suất lao động bình quân của doanh nghiệp tư 
nhân Việt chỉ bằng 34% năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp nhà nước và khoảng 69% doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021). Như vậy, khó có thể có một khu vực kinh 
tế tư nhân có năng lực cạnh tranh cao với khả năng đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững của nền 
kinh tế nếu như phần lớn sản phẩm trong nước và việc làm của kinh tế tư nhân được tạo ra bởi khu vực 
không chính thức và quy mô nhỏ, siêu nhỏ.  

Hai là, các doanh nghiệp lớn với vai trò là “sếu đầu đàn” cũng như các doanh nghiệp vừa với vai trò là bộ 
phận kết nối trung gian giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ giữa còn quá ít và vai trò dẫn dắt còn rất hạn chế.  

 

Hình 5: Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân theo quy mô 2022 

 
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022b). 

 

Hình trên cho thấy, một số lượng doanh nghiệp lớn quá ít (2,5% tổng số doanh nghiệp) làm hạn chế khả 
năng tận dụng lợi thế nhờ quy mô, chuyên môn hóa, cải thiện trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo của khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt, không đủ tạo ra lực hút để thực hiện vai trò dẫn dắt toàn bộ lực 
lượng doanh nghiệp tư nhân Việt trong quỹ đạo phát triển của họ. Sự thiếu vắng các doanh nghiệp quy mô 
vừa đã phản ánh các doanh nghiệp tư nhân nhỏ thiếu năng lực, động cơ và tham vọng lớn lên về quy mô. 
Tỷ lệ nhỏ các doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa cũng không đủ khả năng đóng vai trò trung gian kết nối 
các doanh nghiệp nhỏ trong quỹ đạo trục xoay của các doanh nghiệp lớn. Hiện tượng trên thể hiện một phần 
quan điểm chỉ đạo trong phát triển là chủ yếu quan tâm nhiều đến gia tăng số lượng hay thành lập mới 
doanh nghiệp, chứ chưa có chính sách thỏa đáng trong việc nâng cấp doanh nghiệp.  

Ba là, các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn (tập đoàn kinh tế) chưa thực hiện vai trò dẫn dắt trong mô hình 
phát triển đa tầng lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt.  

Các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt, có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, nhưng trong hoạt động kinh doanh, 
kể cả khi đầu tư ra nước ngoài, nhìn chung chủ yếu vẫn là hoạt động kinh doanh mang tính độc lập, khép 
kín trong nội bộ tập đoàn, không có sự liên kết với nhau trong kinh doanh, thậm chí “thủ thế” với nhau kể 
cả trong quan điểm kinh doanh. Mặt khác, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của Việt Nam còn chưa có các 
chiến lược kinh doanh dựa trên phát triển các ngành công nghệ nguồn, hoặc các ngành công nghiệp sản 
xuất sản phẩm thượng nguồn, vì thế nhu cầu (thị trường) hình thành các chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh 

Hình trên cho thấy, một số lượng doanh nghiệp lớn quá ít (2,5% tổng số doanh nghiệp) làm hạn chế khả 
năng tận dụng lợi thế nhờ quy mô, chuyên môn hóa, cải thiện trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo của khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt, không đủ tạo ra lực hút để thực hiện vai trò dẫn dắt toàn bộ lực 
lượng doanh nghiệp tư nhân Việt trong quỹ đạo phát triển của họ. Sự thiếu vắng các doanh nghiệp quy mô 
vừa đã phản ánh các doanh nghiệp tư nhân nhỏ thiếu năng lực, động cơ và tham vọng lớn lên về quy mô. 
Tỷ lệ nhỏ các doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa cũng không đủ khả năng đóng vai trò trung gian kết nối 
các doanh nghiệp nhỏ trong quỹ đạo trục xoay của các doanh nghiệp lớn. Hiện tượng trên thể hiện một phần 
quan điểm chỉ đạo trong phát triển là chủ yếu quan tâm nhiều đến gia tăng số lượng hay thành lập mới doanh 
nghiệp, chứ chưa có chính sách thỏa đáng trong việc nâng cấp doanh nghiệp. 
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Ba là, các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn (tập đoàn kinh tế) chưa thực hiện vai trò dẫn dắt trong mô 
hình phát triển đa tầng lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt. 

Các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt, có kết quả hoạt động kinh doanh tốt, nhưng trong hoạt động kinh 
doanh, kể cả khi đầu tư ra nước ngoài, nhìn chung chủ yếu vẫn là hoạt động kinh doanh mang tính độc lập, 
khép kín trong nội bộ tập đoàn, không có sự liên kết với nhau trong kinh doanh, thậm chí “thủ thế” với nhau 
kể cả trong quan điểm kinh doanh. Mặt khác, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của Việt Nam còn chưa có các 
chiến lược kinh doanh dựa trên phát triển các ngành công nghệ nguồn, hoặc các ngành công nghiệp sản xuất 
sản phẩm thượng nguồn, vì thế nhu cầu (thị trường) hình thành các chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh - cơ 
sở của việc thực hiện liên kết kinh doanh, còn thiếu. Quan trọng hơn, trong “sứ mệnh” hay “tầm nhìn” phát 
triển của các tập đoàn lớn vẫn chưa đặt vấn đề xây dựng và phát triển được các chuỗi - mạng sản xuất do các 
tập đoàn làm chủ, vì thế thực tế, chưa có chuỗi - mạng sản xuất liên kết các doanh nghiệp lớn - vừa và nhỏ 
của lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt thành một khối sức mạnh. Việc lực lượng doanh nghiệp tư nhân 
Việt chưa thực sự có các “sếu đầu đàn” là một nguyên nhân lớn dẫn đến doanh nghiệp tư nhân Việt khó lớn, 
chậm lớn, không thể trưởng thành trong cạnh tranh quốc tế. 

Bốn là, còn thiếu các điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia liên kết kinh 
doanh với các doanh nghiệp quy mô lớn của khu vực tư nhân cũng như của các khu vực kinh tế khác.

Hiện nay, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021), tính liên kết và văn hóa hợp 
tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam còn mang tính hình thức, chưa thực sự tạo thành khối liên kết để cùng 
nhau phát triển, chưa nhìn được giá trị lợi ích chung của việc hợp tác, liên kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp 
to lớn hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng cải thiện khả năng liên kết, nâng cao năng lực cạnh 
tranh để tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hiện chỉ có khoảng 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia được một phần chuỗi giá trị toàn cầu, 14% thành công trong việc liên kết với đối tác nước ngoài, trong 
khi số doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam rất nhiều (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2021). Có nhiều nguyên 
nhân cho sự hạn chế của liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, nhưng một trong 
những vấn đề quan trọng phải kể đến, đó là: các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện sự tham gia của khu 
vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi sản xuất hay liên kết với các doanh nghiệp lớn còn thiếu nhiều: 
(i) Bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân của Việt Nam với quy mô quá nhỏ, sự yếu kém 
về chất lượng nguồn nhân lực, tài chính, trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất, kỹ năng quản lý, khả năng 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nên khả năng tham gia với vai trò là vệ tinh trong hệ thống tổng thể 
doanh nghiệp tư nhân nói chung có hạn; (ii) Công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển, vì 
thế chưa có “sân chơi” trực tiếp giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng 
của các doanh nghiệp lớn; (iii) Mạng lưới doanh nghiệp vừa còn quá mỏng không đủ sức để đảm bảo vai trò 
là thành tố trung gian kết nối các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vào quỹ đạo. 

5. Khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực mạnh thúc đẩy phát triển kinh 
tế Việt Nam

Thứ nhất, cần xem xét sự phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam theo cách tiếp cận là lực lượng kinh tế tư 
nhân Việt Nam (gọi tắt là lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt). Theo đó, lực lượng doanh nghiệp tư nhân 
Việt được hiểu không phải chỉ là số lượng, quy mô của các doanh nghiệp tư nhân, mà là một tổng thể cấu 
trúc các doanh nghiệp tư nhân mang quốc tịch Việt, trong đó mỗi bộ phận được xác định trong mối quan hệ 
với các bộ phận khác và với tổng thể hệ thống, tạo thành nền tảng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 
Theo quan niệm trên, sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp Việt thể hiện trên hai mặt số và chất lượng. 
Mặt số lượng là sự thay đổi về số lượng, quy mô của doanh nghiệp tư nhân Việt và những đóng góp của nó 
đối với nền kinh tế, xã hội. Còn mặt chất lượng, thể hiện ở sự liên kết phát triển giữa các bộ phận trong tổng 
thể hệ thống doanh nghiệp tư nhân Việt. Theo quan điểm này, xét về nguyên tắc định hướng, việc xem xét 
phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt sẽ khác so với tư duy mấy chục năm qua, thiên lệch về số lượng, coi 
số lượng doanh nghiệp thành lập là tiêu chí chủ yếu đánh giá kết quả hoạt động bộ máy và thành tích phát 
triển quốc gia. 

Thứ hai, cần có chiến lược xây dựng và phát triển bộ phận doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn (các tập đoàn 
kinh tế) đóng vai trò “sếu đầu đàn” cho toàn bộ lực lượng doanh nhân Việt. 
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Để thực hiện được điều kiện trên, về phía các doanh nghiệp tư nhân lớn, cần: (i) Xây dựng để có được 
năng lực đủ mạnh toàn diện để trở thành những trụ cột, nền tảng có đủ sức lan tỏa phát triển to lớn tới các 
bộ phận khác của kinh tế tư nhân trong nước để phát triển được các ngành kinh tế mũi nhọn nhằm nâng tầm 
thương hiệu Việt; (ii) Phải thể hiện rõ trong sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển của mình một bản 
lĩnh, trọng trách đảm nhận vai trò đầu đàn dẫn dắt các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa vào các“chuỗi”, 
“mạng” sản xuất Việt Nam hoặc quốc tế mà họ làm những trục chính, sẵn sàng và kiên định với sứ mệnh 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. Về phía nhà nước, cần khuyến khích các doanh 
nghiệp lớn đầu tư để cải tạo năng suất, chuyển dần sang tăng trưởng theo chiều sâu, có chính sách kinh tế 
thúc đẩy liên kết doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, các doanh nghiệp lớn của 
khu vực nhà nước và khu vực FDI. Cần khuyến khích và tạo phong trào để từng địa phương xây dựng được 
các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của mình dựa trên những lợi thế địa phương và vươn tầm hoạt động trên 
phạm vi cả nước. Mặt khác, Nhà nước cần có các chính sách để Chắp cánh cho tập đoàn tư nhân vươn mình 
ra thế giới, trong đó nhấn mạnh đến: những đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới 
các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới; mạnh mẽ cắt bỏ những thủ tục gây cản trở cho doanh nghiệp chứ không 
chỉ “đơn giản hóa” thủ tục. Trong trung và dài hạn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tận 
dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy doanh nghiệp lớn khu vực tư nhân chủ động 
thành lập và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường sự kết nối, liên kết theo chuỗi giá trị giữa 
doanh nghiệp lớn khu vực tư nhân với doanh nghiệp lớn của nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, nâng cao năng lực của hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và 
siêu nhỏ để có đủ điều kiện tham gia được một cách bền vững vào các chuỗi, mạng sản xuất trong nước và 
quốc tế do các “sếu đầu đàn” tạo dựng. 

Trước hết là việc nỗ lực đẩy mạnh khu vực hộ kinh doanh (hiện nay khoảng trên 5 triệu hộ) chiếm tỷ trọng 
30% trong cơ cấu GDP của toàn bộ nền kinh tế phát triển trở thành doanh nghiệp. Các chính sách thực hiện 
khuyến khích chuyển đổi cần đảm bảo sự ưu đãi thực chất và hữu dụng, cụ thể: (i) Các chính sách cần chú ý 
đến những “ưu thế” của mô hình hộ kinh doanh không bị mất đi sau khi chuyển đổi, ví dụ áp dụng thuế đối 
với doanh nghiệp tư nhân ở mức thấp, tương đương mức mà các hộ kinh doanh đang phải nộp, điều chỉnh 
các quy định về thuế để các doanh nghiệp tư nhân được sử dụng hình thức khai thuế đơn giản, dễ thực hiện; 
(ii) Một số chính sách hỗ trợ thủ tục chuyển đổi vẫn tiếp tục phải tăng cường như đơn giản hóa quy trình, 
cho phép họ được kế thừa những giấy phép đã có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong những ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện; (iii) Các chính sách giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuyển đổi như cải 
cách thủ tục hành chính liên quan đến thuế, kiểm định, truy xuất nguồn gốc và giảm thiểu chi phí tuân thủ 
pháp luật sau khi chuyển đổi; xây dựng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều bậc để phù hợp với 
quy mô doanh nghiệp mới chuyển đổi.

Tiếp đến, nhà nước cần có chính sách trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ về mặt bằng sản xuất, xúc 
tiến mở rộng thị trường, trợ giúp về thông tin và tư vấn, trợ giúp phát triển nguồn nhân lực, vườn ươm doanh 
nghiệp. Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ, 
trình độ kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ nâng cao năng suất lao động, chính sách thuế, hỗ trợ tài chính, tiếp 
cận các nguồn vốn ưu đãi phù hợp để khuyến khích. Các sự trợ giúp hỗ trợ nói trên giúp các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có khả năng tham gia vào các chuỗi sản xuất và cung ứng của các tập đoàn kinh tế lớn của tư 
nhân, nhà nước và FDI. 
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Tóm tắt:
Bài viết nhằm phân tích các yếu tố quyết định đến năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của 
ngành chế biến thủy sản Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Đầu tiên, chúng tôi sử dụng phương 
pháp kiểm soát hàm của Wooldridge (2009) để ước lượng hàm sản xuất và dự báo TFP. Sau 
đó, chúng tôi phân tích các yếu tố quyết định đến TFP theo năm khía cạnh: Đặc điểm nội bộ 
của doanh nghiệp; Hoạt động thương mại quốc tế; Hạn chế tài chính; Cường độ cạnh tranh; 
và Môi trường sản xuất, kinh doanh. Kết quả cho thấy Tuổi và quy mô doanh nghiệp có quan 
hệ thuận chiều với cả mức TFP và tăng trưởng TFP. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có 
mối quan hệ ngược chiều với TFP, nhưng thuận chiều với tăng trưởng TFP. Yếu tố xuất nhập 
khẩu có mối quan hệ tích cực với năng suất, nhưng dư nợ tín dụng thì ngược lại. Cường độ 
cạnh tranh tác động tích cực đến mức TFP, nhưng tác động tiêu cực đến tăng trưởng TFP. 
Cuối cùng, các yếu tố về môi trường sản xuất, kinh doanh có mối quan hệ thuận chiều với 
năng suất.
Từ khóa: Kiểm soát hàm, hồi quy FGLS, năng suất nhân tố tổng hợp, chế biến thủy sản Việt 
Nam.
Mã JEL: D22, D24, L50, L60, O47.

Total factor productivity determinants in the Vietnamese seafood processing industry
Abstract:
This article analyzes the determinants of total factor productivity (TFP) in the Vietnamese 
seafood processing industry from 2015 to 2020. First, we use the control function method by 
Wooldridge (2009) to estimate the production function and predict TFP. Then, we analyze 
the determinants of TFP into five aspects: internal firm characteristics; international 
trade activities; financial constraints; competition intensity; and production and business 
environment. The research results show that Firm age and size have a positive relationship 
with TFP score and TFP growth. While the return on equity ratio has a negative relationship 
with TFP, it has a positive relationship with TFP growth. Besides, the import or export factors 
have a positive relationship with productivity, but the debt-to-equity ratio has a negative 
relationship with productivity. In addition, competitive intensity has a positive effect on 
current TFP but has a negative impact on TFP growth. Finally, the production and business 
environment factors have a positive relationship with productivity.
Keywords: Control function, FGLS regression, total factor productivity, Vietnamese seafood 
processing industry.
JEL code: D22, D24, L50, L60, O47.
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1. Đặt vấn đề
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế phát triển ngành chế biến thủy sản. Ngành 

chế biến thủy sản Việt Nam đang từng bước phát triển và mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế. Mặc dù đã 
đạt được những thành tựu nhất định, nhưng ngành chế biến thủy sản Việt Nam chưa phát triển tương xứng 
với tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa nên còn 
gặp nhiều khó khăn về vốn và công nghệ sản xuất. Năng lực, trình độ và công nghệ của các doanh nghiệp 
trong ngành chưa cao, việc lan tỏa và chuyển giao công nghệ còn chậm. Tăng trưởng của ngành chế biến 
thủy sản Việt Nam đang chủ yếu tận dụng lao động giá rẻ và ưu đãi chính sách nên chưa có nhiều tác động 
đến lan tỏa công nghệ để tạo đột phá trong năng suất. Do đó, năng suất của các doanh nghiệp chế biến thủy 
sản Việt Nam đạt được còn thấp, đặc biệt là năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Điều này có thể làm tăng giá 
thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh khi các doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Nhất là trong bối cảnh các 
hiệp định thương mại thế hệ mới (CPTTP, EVFTA, RCEP) đi vào thực thi sẽ khiến các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản Việt Nam gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến 
TFP của các doanh nghiệp chế biến nói chung và của ngành chế biến thủy sản nói riêng ở Việt Nam vẫn còn 
nhiều hạn chế.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khám phá các yếu tố quyết định đến TFP của các doanh nghiệp chế biến 
thủy sản Việt Nam bằng cách sử dụng bộ dữ liệu tổng điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê và dữ 
liệu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2020. 
Chúng tôi phân tích các yếu tố quyết định đến TFP của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam theo 
cách tiếp cận hai bước. Đầu tiên, chúng tôi áp dụng phương pháp kiểm soát dạng hàm của Wooldridge 
(2009) để ước lượng hàm sản xuất và dự báo TFP của các doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi tìm mối liên hệ 
giữa TFP với các đặc điểm nội bộ của doanh nghiệp, hoạt động thương mại quốc tế, hạn chế về tài chính, 
cường độ cạnh tranh, và môi trường sản xuất, kinh doanh. 

2. Tổng quan nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến TFP
Có rất nhiều các yếu tố có thể tác động đến năng suất, các yếu tố này có thể nhóm lại theo một số khía 

cạnh (Bloom & cộng sự, 2010; Syverson, 2011). Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhóm các yếu tố quyết 
định đến TFP của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam theo các khía cạnh như sau: Đặc điểm nội 
bộ của doanh nghiệp, Hoạt động thương mại quốc tế, Hạn chế về tài chính, Cường độ cạnh tranh, và Môi 
trường sản xuất, kinh doanh. Chi tiết về các yếu tố này được mô tả trong Hình 1.

Đặc điểm nội bộ của doanh nghiêp: Một giả thuyết phổ biến nhất liên quan đến đặc điểm nội bộ của doanh 
nghiệp với TFP là kinh nghiệm làm việc (Lucas, 1988). Theo đó, năng suất có thể tăng theo số năm hoạt 
động của doanh nghiệp và khả năng tồn tại của doanh nghiệp cũng tăng theo (Jovanovic & Nyarko, 1996). 
Khi các doanh nghiệp già đi thì các nhà quản lý nhiều kinh nghiệm hơn, doanh nghiệp thực hiện được nhiều 
khoản đầu tư mới và thu được hiệu quả kinh tế theo quy mô, từ đó góp phần cải thiện năng suất. Tuy nhiên, 
cũng có các nghiên cứu lập luận rằng TFP giảm theo số năm hoạt động của doanh nghiệp do doanh nghiệp 
không tính toán đúng mức vốn lạc hậu hoặc không áp dụng công nghệ mới (Harris & Moffat, 2015). Lợi 
nhuận của doanh nghiệp cũng có thể liên quan đến năng suất của nó, người ta kỳ vọng rằng các doanh nghiệp 
có lợi nhuận cao hơn sẽ có năng suất cao hơn hoặc ngược lại (Camino & Bermudez, 2021). Và cuối cùng, 
cần phải kể đến yếu tố quy mô doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng các doanh nghiệp lớn có năng suất cao hơn 
các doanh nghiệp nhỏ hơn vì các doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt hơn, thị trường rộng 
hơn, quy trình đổi mới và nguồn nhân lực tốt hơn, trả lương cao hơn (Van Biesebroeck, 2005).

Hoạt động thương mại quốc tế: Đã có rất nhiều các nghiên cứu thực nghiệm về mối liên quan giữa các 
hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là các hoạt động xuất nhập khẩu và năng suất của doanh nghiệp. Có 
hai giả thuyết nhằm giải thích cho mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và năng suất của doanh nghiệp đó là 
giả thuyết về cơ chế tự lựa chọn và giả thuyết về kinh nghiệm làm việc. Giả thuyết về cơ chế tự lựa chọn cho 
rằng chỉ có những doanh nghiệp có năng suất cao nhất mới quyết định tham gia thị trường quốc tế (Melitz, 
2003; Wagner, 2007). Còn giả thuyết kinh nghiệm làm việc lập luận rằng các doanh nghiệp trên thị trường 
quốc tế có thể tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô và tiếp thu kiến thức từ việc tiếp xúc nhiều hơn với các 
phương pháp thực hành tốt nhất, từ đó thúc đẩy năng suất. Bên cạnh đó, bằng chứng thực nghiệm còn cho 
thấy các doanh nghiệp có cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu có năng suất cao hơn các doanh nghiệp chỉ 
xuất khẩu hoặc chỉ nhập khẩu (Wagner, 2013). 
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Hạn chế về tài chính: Tiếp cận tín dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư dài hạn, làm giảm sự biến 
động và nâng cao năng suất của doanh nghiệp (Aghion & cộng sự, 2010). Đồng thời, một trong những rào 
cản lớn nhất đối với sự tồn tại và mở rộng của doanh nghiệp là khả năng tiếp cận tín dụng, đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển. Hơn nữa, vấn đề này đối với các doanh nghiệp nhỏ có tầm quan trọng hơn so với các 
doanh nghiệp lớn và nó có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng năng suất ở phần đáy theo phân bổ quy mô (Van 
Biesebroeck, 2005). Các kết quả nghiên cứu về tác động của dư nợ đến TFP có những xu hướng khác nhau, 
phần lớn các nghiên cứu cho thấy sự tác động thuận chiều của dư nợ đến TFP (Van Biesebroeck, 2005; 
Villalpando, 2014). Giải thích cho quan hệ tích cực này là tín dụng cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu, 
nhập khẩu các đầu vào và tư liệu sản xuất. Nó thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng quy mô, thực hiện cải 
tiến công nghệ, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và các công cụ cần thiết khác để tăng năng suất. 
Trong khi đó, Goncalves & Martins (2016) tìm thấy mối quan hệ ngược chiều giữa nợ và TFP. Còn Coricelli 
& cộng sự (2012) thấy rằng dư nợ có tác động tích cực đến TFP của doanh nghiệp ở một mức nợ nhất định 
(mức nợ ngưỡng) và tác động này trở nên tiêu cực khi đạt đến mức nợ ngưỡng này.

Cường độ cạnh tranh: Cạnh tranh thúc đẩy năng suất bởi hai cơ chế là lựa chọn kiểu Darwin và sự gia 
tăng của phi hiệu quả. Lựa chọn kiểu Darwin xảy ra giữa các doanh nghiệp có mức năng suất không đồng 
nhất. Trong cơ chế này, sự cạnh tranh chuyển thị phần sang các doanh nghiệp hiệu quả hơn, thu hẹp thị 
phần của các doanh nghiệp có chi phí sản xuất cao và thậm chí buộc các doanh nghiệp này phải rút lui khỏi 
thị trường. Còn trong cơ chế về sự gia tăng của phi hiệu quả cho biết sự cạnh tranh có thể kiến các doanh 
nghiệp phải tốn kém chi phí cho việc nâng cao năng suất (Syverson, 2011). Sự cạnh tranh càng lớn sẽ gây 
áp lực buộc các doanh nghiệp phải áp dụng các công nghệ mới, tích cực hơn trong R&D, và tăng cường đổi 
mới (Aghion & cộng sự, 2001). Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, sự gia tăng cạnh tranh đối với 
một thị trường có quy mô ổn định có thể làm giảm động lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư để nâng cao 
năng suất (Vives, 2008).

Môi trường sản xuất, kinh doanh: Môi trường sản xuất, kinh doanh đóng góp vào năng suất của doanh 
nghiệp thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc định hướng 
hoạt động của doanh nghiệp (Ngô Hoàng Thảo Trang, 2017). Nếu môi trường kinh doanh tốt sẽ không tồn 
tại chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý tin cậy, quyền sở hữu được thực thi vững chắc và sẽ tác động 
tích cực đến năng suất. Ngược lại, môi trường kinh doanh kém thì việc thực thi các hợp đồng trở nên khó 
khăn và việc chi tiền hối lộ là cần thiết. Và nó sẽ làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, tạo cho doanh 
nghiệp động cơ hấp thu những công nghệ không hiệu quả phục trong sản xuất (Fredriksson & Svensson 
2003). Hầu hết các kết quả nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều chỉ ra tác động tích cực của 
môi trường kinh doanh đến TFP của doanh nghiệp (Yasar & cộng sự, 2011; Ngô Hoàng Thảo Trang, 2017; 
Lê Quang Cảnh, 2017; Okunade, 2022).
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khăn và việc chi tiền hối lộ là cần thiết. Và nó sẽ làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, tạo cho 
doanh nghiệp động cơ hấp thu những công nghệ không hiệu quả phục trong sản xuất (Fredriksson & 
Svensson 2003). Hầu hết các kết quả nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều chỉ ra tác động tích 
cực của môi trường kinh doanh đến TFP của doanh nghiệp (Yasar & cộng sự, 2011; Ngô Hoàng Thảo Trang, 
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Phân tích các yếu tố quyết định TFP đối với bối cảnh Việt Nam cũng đã được nhiều nghiên cứu thực hiện. 
Nhìn chung, các nghiên cứu mới chỉ phân tích tác động của một số khía cạnh đến TFP như: quy mô, thể chế 
quản trị bên trong và thể chế bên ngoài (Lê Quang Cảnh, 2017); hoặc số năm hoạt động, quy mô, sở hữu, 
xuất khẩu, môi trường kinh doanh và hoạt động đổi mới (Ngô Hoàng Thảo Trang, 2017). Tổng quan tài liệu 
cho thấy chưa có những nghiên đánh giá tác động năm nhóm yếu tố kể trên đến TFP. Do đó, trong nghiên 
cứu này chúng tôi sẽ phân tích tác động của cả năm nhóm yếu tố được mô tả trong Hình 1 đến TFP để có 
những đánh giá toàn diện hơn. Tuy nhiên, do hạn chế về dữ liệu nên một số yếu tố có thể tác động lớn đến 
TFP như R&D và hoạt động đổi mới chưa được nghiên cứu xem xét. 
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Phân tích các yếu tố quyết định TFP đối với bối cảnh Việt Nam cũng đã được nhiều nghiên cứu thực hiện. 
Nhìn chung, các nghiên cứu mới chỉ phân tích tác động của một số khía cạnh đến TFP như: quy mô, thể chế 
quản trị bên trong và thể chế bên ngoài (Lê Quang Cảnh, 2017); hoặc số năm hoạt động, quy mô, sở hữu, 
xuất khẩu, môi trường kinh doanh và hoạt động đổi mới (Ngô Hoàng Thảo Trang, 2017). Tổng quan tài liệu 
cho thấy chưa có những nghiên đánh giá tác động năm nhóm yếu tố kể trên đến TFP. Do đó, trong nghiên 
cứu này chúng tôi sẽ phân tích tác động của cả năm nhóm yếu tố được mô tả trong Hình 1 đến TFP để có 
những đánh giá toàn diện hơn. Tuy nhiên, do hạn chế về dữ liệu nên một số yếu tố có thể tác động lớn đến 
TFP như R&D và hoạt động đổi mới chưa được nghiên cứu xem xét.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dạng công nghệ Cobb-Douglas để ước lượng hàm sản xuất và dự báo TFP cho các 

doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam. Hàm sản xuất của doanh nghiệp i trong năm t được viết như sau:
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không tương quan với các biến độc lập trong hàm sản xuất (1) thì sẽ không làm sai lệch kết quả ước lượng 
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làm biến phụ thuộc (Caselli, 2018). 

Khi đã có được ước lượng TFP từ phương trình (4), chúng tôi phân tích các yếu tố quyết định đến TFP ở cả 
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Trong đó, ˆ it là mức TFP và ˆit là tăng trưởng TFP, Zit là tập các yếu tố quyết định TFP và it là sai số 

của mô hình. Dựa vào phần tổng quan lý thuyết trong mục 2, chúng tôi đưa vào mô hình năm loại yếu tố 
quyết định đến TFP như sau: 
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- Hoạt động thương mại quốc tế: Như chúng ta đã biết, các hoạt động thương mại quốc tế thúc đẩy doanh 
nghiệp tăng năng suất. Do đó, chúng tôi đưa vào mô hình biến giả đại diện cho các doanh nghiệp có hoạt 
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gia tăng tỷ lệ này có thể làm giảm TFP vì nó có thể là kết quả tích lũy của các quyết định tài chính theo thời 
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gia tăng tỷ lệ này có thể làm giảm TFP vì nó có thể là kết quả tích lũy của các quyết định tài chính theo thời 
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đó giúp năng suất đạt được cao hơn (Van Biesebroeck, 2005).
+ Cường độ cạnh tranh: Cạnh tranh càng lớn sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới, 

phân phối sản phẩm có chất lượng cao hơn và hoạt động có hiệu quả hơn (Nickell, 1996; Chu & Kalirajan, 
2011). Vì vậy, chúng tôi đưa vào mô hình chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) để đánh giá tác động cường 
độ cạnh tranh đến TFP. 

+) Môi trường sản xuất, kinh doanh: Yếu tố doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp hoặc khu chế 
xuất có tác động tích cực đến TFP (Ngô Hoàng Thảo Trang, 2017). Bên cạnh đó, sự khác biệt về môi trường 
kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam dẫn đến sự khác biệt về TFP của các doanh nghiệp (Lê Quang Cảnh, 2017). 
Do đó, trong nhóm này nghiên cứu đưa vào các biến, khu công nghiệp (Zone) và chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (lnPci).

4. Dữ liệu và biến
Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu mảng cân bằng. Dữ liệu này được ghép nối từ dữ liệu 

tổng điều tra doanh nghiệp của Tổng cụ thống kê và dữ liệu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Liên 
đoàn công nghiệp và thương mại Việt Nam, trong các năm từ 2015 đến 2020. Bộ dữ liệu này cho phép chúng 
tôi ước lượng hàm sản xuất, dự báo TFP, và các yếu tố quyết định TFP. Bảng 1 trình bày định nghĩa và thống 
kê mô tả của các biến được sử dụng để ước lượng hàm sản xuất và các yếu tố quyết định TFP.
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Bảng 1: Định nghĩa và thống kê mô tả các biến trong các mô hình 
Các biến Ý nghĩa Obs Mean SD 
VA (Triệu 

VND) 

Giá trị gia tăng của doanh nghiệp trong năm. Được 
tính bằng tổng của lợi nhuận, thu nhâp, khấu hao và 
thuế gián thu của doanh nghiệp (tính theo giá so sánh 
năm 2010) 

2124 54685,450 157300,800

K (Triệu 

VND) 
Tổng tài sản cuối năm của doanh nghiệp (tính theo giá 
so sánh năm 2010) 

2124 250326,000 661654,900

L (Người) Tổng số lao động làm toàn thời gian trong năm của 
doanh nghiệp 

2124 283,874 624,430 

M (Triệu 

VND) 
Tổng đầu vào trung gian của doanh nghiệp trong năm 
(tính theo giá so sánh năm 2010)

2124 234264,600 609807,600

lnVA Là logarit tự nhiên của VA 2124 8,726 2,012
lnK Là logarit tự nhiên của K 2124 10,417 1,873
lnL Là logarit tự nhiên của L 2124 4,233 1,807
lnM Là logarit tự nhiên của M 2124 10,528 2,276

lnAge Được tính bằng logarit tự nhiên số năm hoạt động của 
doanh nghiệp 

2124 2,348 0,549 

Roe Được tính bằng lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 2124 -0,037 1,713
Trade Là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có 

hoạt động xuất nhập khẩu trong năm, ngược lại thì 
bằng 0 

2124 0,455 0,498 

lnDte Được tính bằng logarit tự nhiên của tổng dư nợ/Vốn 
chủ sở hữu 

2124 1,501 0,764 

lnHHI Được tính bằng logarit tự nhiên của chỉ số HHI theo 
mã ngành cấp 2 của VSIC

2124 -4,387 0,096 

Zone Là biến giả nhận giá trị bàng 1 nếu doanh nghiệp nằm 
trong khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, ngược lại 
thì bằng 0 

2124 0,332 0,471 

lnPci Được tính bằng logarit tự nhiên của chỉ số môi trường 
kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam

2124 4,140 0,054 

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ Stata 16. 

 

5. Kết quả ước lượng 

5.1. Ước lượng hàm sản xuất và dự báo TFP 

Đầu tiên, chúng tôi ước lượng hàm sản xuất cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam theo mô hình 
(3) để có được TFP theo phương pháp của Wooldridge (2009). Hàm sản xuất với một đầu ra tổng hợp là giá 
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Đầu tiên, chúng tôi ước lượng hàm sản xuất cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam theo mô 

hình (3) để có được TFP theo phương pháp của Wooldridge (2009). Hàm sản xuất với một đầu ra tổng hợp 
là giá trị gia tăng (VA), hai đầu vào là tài sản (K) và tổng số lao động làm việc toàn thời gian (L). Đầu vào 
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trung gian (M) đóng vai trò biến ủy nhiệm để kiểm soát hàm sản xuất và dự báo TFP. Chúng tôi sử dụng thủ 
tục ước lượng của Rovigatti & Mollisi (2018) trên Stata 16 để ước lượng hàm sản xuất và dự báo TFP, kết 
quả được trình bày trong Bảng 2.
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kê mô tả của các biến được sử dụng để ước lượng hàm sản xuất và các yếu tố quyết định TFP. 
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Bảng 2: Ước lượng hàm sản xuất và dự báo TFP 
LnVA Coef. Std. Err. z P>|z| 
LnL 0,653*** 0,020 33,01 0,000
LnK 0,381*** 0,021 18,54 0,000

Wald test on Constant returns to scale: Chi2 = 4,51 
p = (0,03) 
Hansen's J statistic for overidentification = 74,40 
p = (0,00) 

TFP 1,994 
Ghi chú: ***, ** và * tương ứng là các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5% và 10%. 

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ Stata 16. 
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Bảng 3: Phân phối TFP và TFPg của các doanh nghiệp  
chế biến thủy sản Việt Nam  

Obs Mean Std. Dev. Min Max 
TFP 

2015 354 1,879 0,637 -0,906 4,339
2016 354 1,999 0,489 0,352 3,427
2017 354 1,880 0,597 -0,071 4,065
2018 354 1,922 0,707 -0,324 6,556
2019 354 1,804 0,864 -2,074 3,874
2020 354 2,482 0,719 -1,411 4,266

TFPg
2015-2016 354 0,120 0,592 -2,352 2,775
2016-2017 354 -0,120 0,614 -2,727 2,397
2017-2018 354 0,042 0,704 -2,315 4,828
2018-2019 354 -0,118 0,986 -6,421 1,906
2019-2020 354 0,678 0,970 -3,468 4,450

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ Stata 16. 

 

Hình 2: Mật độ Kernel về TFP và TFPg 

 
Nguồn: Tính toán của các tác giả từ Stata 16. 

 

5.2. Các yếu tố quyết định TFP của ngành chế biến thủy sản 

Sau khi ước lượng TFP và TFPg của các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố quyết định đến 
chúng trong bước hai bằng cách thực hiện ước lượng các mô hình (5) và (6). Chúng tôi tiến hành phân tích 
tương quan của các biến trong các mô hình (5) và (6). Ma trận tương quan Pearson của các biến được trình 
bày trong Bảng 4 cho thấy không có hệ số tương quan nào giữa hai biến độc lập lớn hơn 0,5 và có ý nghĩa 
thống kê. Nghĩa là chưa có bằng chứng cho thấy các mô hình (5) và (6) có hiện tượng đa cộng tuyến. 
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Tiếp đến tác giả tính toán tăng trưởng năng suất nhân 
tố tổng hợp (TFPg) cho các doanh nghiệp bằng cách lấy 
sai phân bậc một của TFP. Phân phối TFP và TFPg qua 
các năm được trình bày trong Bảng 3. Có thể thấy TFP 
trung bình của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt 
Nam hiện nay còn thấp và dư địa về TFP còn nhiều. 
Trong giai đoạn nghiên cứu, mức TFP của các doanh 
nghiệp có sự thay đổi nhỏ trong các năm từ 2015 đến 
2019, nhưng có sự tăng trưởng rất lớn trong năm 2020. 
Trong đó, đóng góp của TFP vào sản lượng đạt được thấp 
nhất năm 2019 và cao nhất vào năm 2020. Bên cạnh dó, 
TFP có sự tăng trưởng âm trong các năm 2016-2017 và 
2018-2019. Ngoài ra, độ lệch chuẩn và mật độ Kernel 
của TFP và TFPg (Hình 2) cho thấy tồn tại khoảng cách 
lớn về năng suất giữa các doanh nghiệp chế biến thủy sản 
Việt Nam hiện nay và khoảng cách này chưa được thu 
hẹp trong giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, một dấu hiệu 
lạc quan đối với ngành chế biến thủy sản Việt Nam là các 
doanh nghiệp có TFP và TFPg lớn hơn mức trung bình 
chiếm tỷ lệ lớn hơn. 

5.2. Các yếu tố quyết định TFP của ngành chế biến 
thủy sản

Sau khi ước lượng TFP và TFPg của các doanh nghiệp, 
chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố quyết định đến chúng 
trong bước hai bằng cách thực hiện ước lượng các mô 
hình (5) và (6). Chúng tôi tiến hành phân tích tương quan 
của các biến trong các mô hình (5) và (6). Ma trận tương 
quan Pearson của các biến được trình bày trong Bảng 4 
cho thấy không có hệ số tương quan nào giữa hai biến 
độc lập lớn hơn 0,5 và có ý nghĩa thống kê. Nghĩa là chưa 
có bằng chứng cho thấy các mô hình (5) và (6) có hiện 
tượng đa cộng tuyến

Trong các mô hình (5) và (6) có sự không đồng nhất 
giữa các doanh nghiệp mà chúng ta không quan sát được. 
Do đó, nếu hồi quy (5) và (6) bằng phương pháp bình 
phương tối thiểu tổng quát (OLS) thì các hệ số ước lượng 
sẽ không đại diện cho toàn bộ phân phối có điều kiện của 
TFP (Mata & Machado, 1996). Tính không đồng nhất 
không quan sát được có thể khiến biến phụ thuộc (TFP) 
và phần sai số của mô hình trở nên độc lập nhưng không 
được phân bổ giống nhau giữa các doanh nghiệp. Điều 
này khiến các ước lượng OLS không hiệu quả và bị ảnh 
hưởng đáng kể từ các quan sát cực đoan. Để giải quyết 
điều này, chúng tôi áp dụng phương pháp tác động cố 
định (FE) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (RE). 
Kết quả kiểm định Hausman cho thấy FE phù hợp. Cuối 
cùng, các kiểm định về phương sai sai số thay đổi, tự 
tương quan chuỗi được tiến hành. Và sau đó, chúng tôi 
sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tổng quát 
khả thi (FGLS) để khắc phục các khuyết tật này trong 
(5) và (6).
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Chúng tôi phân tích tác động của các đặc điểm nội bộ, hoạt động thương mại quốc tế, hạn chế tài chính, 
cường độ cạnh tranh và môi trường sản xuất, kinh doanh đến TFP và TFPg. Bảng 5 trình bày các hệ số ước 
lượng cho từng biến được phân tích trong mô hình (5) và (6) bằng phương pháp FGLS.

Bảng 5: Các yếu tố quyết định TFP của ngành  
chế biến thủy sản Việt Nam  

Coef. Std. Err. z P>|z| 
TFP

lnAge 0,168*** 0,025 6,72 0,000
Roe -0,005** 0,002 -2,21 0,027
lnK 0,021** 0,008 2,54 0,011

Trade 0,177*** 0,029 6,05 0,000
lnDte -0,093*** 0,016 -5,78 0,000
lnHHI 0,091*** 0,023 3,96 0,000
Zone 0,084** 0,029 2,87 0,004
lnPci 0,205** 0,100 2,06 0,040
_cons 1,461 0,890 1,64 0,101

TFPg
lnAge 0,066*** 0,018 3,69 0,000
Roe 0,002*** 0,001 2,99 0,003
lnK 0,017*** 0,006 2,91 0,004

Trade 0,068*** 0,021 3,28 0,001
lnDte -0,020** 0,008 -2,43 0,015
lnHHI -1,181*** 0,121 -9,73 0,000
Zone 0,008 0,017 0,48 0,631
lnPci 0,799*** 0,217 3,69 0,000
_cons -1,779** 0,728 -2,44 0,015

Ghi chú: ***, ** và * tương ứng là các mức ý nghĩa thống kê 1%, 5% và 10%. 

Nguồn: Tính toán của các tác giả từ Stata 16. 

 Theo các đặc điểm nội bộ của doanh nghiệp, kết quả ước lượng cho thấy: Các doanh nghiệp già có TFP 
cao hơn các doanh nghiệp trẻ. Kết quả này ủng hộ giả thuyết kinh nghiệm làm việc (Lucas, 1988), và nó 
cho thấy kinh nghiệm làm việc đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chế biến thủy sản ở Việt Nam. Điều 
này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Chu & Kalirajan (2011) đối với các doanh nghiệp chế tác 
của Việt Nam. Ngoài ra, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều lên TFP hiện tại của 
các doanh nghiệp, nhưng lại có tác động tích cực đến tăng trưởng TFP. Điều này hàm ý rằng, lợi nhuận càng 
cao thì tăng trưởng năng suất càng lớn vì các doanh nghiệp có thể đầu tư vào công nghệ hoặc nguồn nhân 
lực nhiều hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp với quy mô càng lớn thì có năng suất càng cao. Điều này cho 
thấy các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam hiện nay đang thu được lợi ích đáng kể từ lợi thế kinh tế 
theo quy mô.

Về hoạt động thương mại quốc tế, kết quả cho thấy nhân tố này có quan hệ thuận chiều với cả TFP và 
TFPg. Tức là các doanh nghiệp chế biến thủy sản có hoạt động xuất nhập khẩu có năng suất cao hơn các 
doanh nghiệp chỉ hoạt động sản xuất và kinh doanh nội địa. Kết quả này ủng hộ giả thuyết học hỏi thông 
qua xuất khẩu (Wagner, 2007), nó hàm ý các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam đã tích lũy được các 
kiến thức về công nghệ, học hỏi được những phương thức sản xuất và quản lý tốt hơn trong qúa trình tham 
gia hoạt động thương mại quốc tế. Điều này phù hợp với những ý kiến cho rằng hoạt động thương mại quốc 
tế là yếu tố bổ sung để tăng năng suất của doanh nghiệp (Camino & Bermudez, 2021). 

Kết quả ước lượng cũng cho thấy tác động tiêu cực của hạn chế tài chính đến cả mức TFP và tăng trưởng 
TFP của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam hiện nay. Nó cho thấy tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn 
chủ sở hữu càng cao thì TFP và TFPg đạt được càng thấp. Kết quả này có thể được giải thích rằng các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam hiện nay có thể đã vượt qua mức nợ ngưỡng và nó là nguyên nhân kìm 
hãm TFP của các doanh nghiệp (Coricelli & cộng sự, 2012). 

Bên cạnh đó, cường độ cạnh tranh có tác động ngược chiều đến TFP hiện tại của các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản Việt Nam. Kết quả này tương đối bất ngờ, tuy nhiên các lĩnh vực liên quan đến các ngành công 
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nghệ trung bình thường được tập trung cao nên mức độ cạnh tranh có thể tỷ lệ nghịch với năng suất nếu các 
địa tô kinh tế độc quyền được đầu tư vào R&D, từ đó dẫn đến đổi mới và cải thiện TFP (Schumpeter, 1943). 
Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy khi HHI càng cao thì tăng trưởng TFP giảm. Kết quả này hàm ý rằng cạnh 
tranh lớn hơn sẽ gây áp lực buộc các doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ mới và hoạt động hiệu quả hơn 
(Harris & Moffat, 2015) và cạnh tranh thị trường lớn hơn sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp giảm bớt sự 
thiếu hiệu quả nội bộ, từ đó gia tăng năng suất (Nickell, 1996). 

Về các yếu tố thuộc muôi trường sản xuất và kinh doanh, kết quả nghiên cứu cho thấy: Những doanh 
nghiệp chế biến thủy sản nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất có năng suất cao hơn các doanh nghiệp 
bên ngoài. Nó cho thấy sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng trong sản xuất đã đóng góp tích cực vào TFP của các 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về sự tác động của yếu tố này đến tăng trưởng TFP của các 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng môi trường kinh doanh, được thể hiện qua chỉ số PCI về chất lượng 
điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của 
chính quyền các tỉnh ở Việt Nam đã có những tác động tích cực đến cả TFP và TFPg của các doanh nghiệp 
chế biến thủy sản.

6. Kết luận và hàm ý chính sách

Bài viết phân tích các yếu tố quyết định đến TFP của ngành chế biến thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 
2015-2020. Nghiên cứu đã ước lượng hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas cho các doanh nghiệp bằng công cụ 
kiểm soát hàm của Wooldridge (2009) để giải quyết các vấn đề nội sinh trong việc sử dụng đầu vào. Sau đó, 
nghiên cứu dự báo TFP, TFPg và phân tích các yếu tố quyết định đến chúng theo các khía cạnh đặc điểm nội 
bộ của doanh nghiệp, hoạt động thương mại quốc tế, hạn chế tài chính, cường độ cạnh tranh và môi trường 
sản xuất, kinh doanh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi doanh nghiệp có mối quan hệ thuận chiều với TFP và TFPg, bằng chứng 
này ủng hộ giả thuyết về kinh nghiệm làm việc. Một phát hiện khác trong phân tích của nghiên cứu là tỷ lệ 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có tác động tích cực đến tăng trưởng TFP, nhưng lại tác động tiêu cực đến mức 
TFP hiện tại. Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp có mối quan hệ thuận chiều với cả TFP và sự tăng trưởng 
của nó. Chúng tôi cũng tìm thấy mối quan hệ tích cực của việc xuất, nhập khẩu đối với TFP và TFPg trong 
trong lĩnh vực chế biến thủy sản. Hơn nữa, chúng tôi thấy rằng dư nợ tín dụng có quan hệ ngược chiều với 
năng suất. Một phát hiện khác là hoạt động trong môi trường cạnh tranh lớn kìm hãm tốc độ tăng trưởng 
TFP. Cuối cùng, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng các yếu tố về môi trường sản xuất, môi trường kinh 
doanh có mối quan hệ thuận chiều với TFP và TFPg.

Kết quả của nghiên cứu đem lại một số ý nghĩa quản lý như sau. Thứ nhất, kinh nghiệm làm việc vẫn 
đóng vai trò tích cực đến năng suất. Do đó các doanh nghiệp cần duy trì và ổn định lực lượng sản xuất. Tuy 
nhiên, các các doanh nghiệp cũng cần phải chuẩn bị các quy trình đổi mới để tránh hiệu ứng hao mòn. Thứ 
hai, quy mô có tác động tích cực đến cả TFP, TFPg và hơn nữa là hiệu suất của các doanh nghiệp vẫn đang 
tăng theo quy mô. Vì vậy, các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam cần mở rộng quy mô sản xuất nhằm 
thu được lợi ích nhiều hơn. Thứ ba, kết quả của nghiên cứu cho thấy bằng chứng rõ ràng về tác động của 
xuất nhập khẩu đến năng suất, do đó các doanh nghiệp cần tích cực hơn trong việc tham gia thị trường quốc 
tế để thúc đẩy sản xuất. Cuối cùng, dư nợ có tác động tiêu cực đến năng suất của các doanh nghiệp, do đó 
cần phải giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng, nâng cao khả năng thanh khoản, tránh ảnh hưởng đến việc thu mua các 
đầu vào của quá trình sản xuất.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của yếu tố trách nhiệm xã hội đối với hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam. Bên cạnh đó, vai trò trung gian của 
hình ảnh doanh nghiệp (HA), danh tiếng doanh nghiệp (DT) và lòng trung thành với thương 
hiệu (TT) được nhấn mạnh trong mối quan hệ này. Mô hình sử dụng lý thuyết quan điểm dựa 
trên nguồn lực (RBV), lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết bản sắc xã hội nhằm cung cấp 
sự hiểu biết toàn diện về các hiện tượng đang được nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu được thu 
thập từ 386 giám đốc điều hành, quản lý cấp trung từ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Từ 
kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất có thể giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có 
cái nhìn rõ nét về ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hiệu suất hoạt động của các doanh 
nghiệp thông qua vai trò trung gian của hình ảnh công ty, danh tiếng công ty và lòng trung 
thành với thương hiệu.
Từ khoá: Lòng trung thành thương hiệu, trách nhiệm xã hội, kinh tế mới nổi, hình ảnh doanh 
nghiệp, danh tiếng doanh nghiệp, hiệu suất hoạt động.
Mã JEL: M14, O31, O33, P17.

The relationship between corporate social responsibility and performance in an emerging 
economy in Vietnam
Abstract:
This study examines the influence of corporate social responsibility (CSR) on performance of 
small and medium enterprises (SMEs) in the South of Vietnam. Besides, the mediating role of 
firm image, firm reputation and brand loyalty are emphasized in this relationship. The model 
employs resource-based perspective theory, stakeholder theory, and social identity theory to 
provide a comprehensive understanding of the phenomena being studied. Data are collected 
from 386 executives, middle managers from SMEs. Based on the findings, some implications 
are proposed that can help business managers have a clear view of the impact of CSR on 
performance of firms through the mediating role of the firm image, firm reputation and brand 
loyalty.
Keywords: Brand loyalty, corporate social responsibility, emerging economy, firm image, firm 
reputation, performance.
JEL Codes: M14, O31, O33, P17.
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1. Đặt vấn đề
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng mà các công ty cần áp dụng để đáp ứng 

lợi ích mong đợi của các bên liên quan và duy trì một đơn vị kinh tế hoạt động tốt và bền vững. Giá trị của 
trách nhiệm xã hội bắt nguồn từ cách tiếp cận tích hợp và sự kết hợp lợi ích của môi trường, xã hội và doanh 
nghiệp (Shin & Thai, 2015). Hơn nữa, mối liên hệ duy nhất giữa trách nhiệm xã hội và hiệu suất hoạt động 
(HSHĐ) làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của trách nhiệm xã hội (He & cộng sự, 2022; Le, 2022a). 
Hiện nay, ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ việc thực hiện các yếu tố trách nhiệm xã hội như một 
phương tiện hiệu quả để giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội khác nhau, đồng thời phù hợp với nghĩa 
vụ đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan (Le & cộng sự, 2021). 

Bên cạnh đó, sự gia tăng toàn cầu về các yếu tố trách nhiệm xã hội đã dẫn đến sự thay đổi mô hình hướng 
tới các hoạt động kinh doanh bền vững và có đạo đức (Nassani & cộng sự, 2023). Nghiên cứu chỉ ra rằng 
trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đáng kể đến các yếu tố như danh tiếng của công ty (DT), cam kết của tổ chức, 
ý định mua hàng và lòng trung thành với thương hiệu (TT), mang lại những hiểu biết chiến lược có giá trị 
cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Do đó, trách nhiệm xã hội dường như góp phần đáng kể vào việc 
đạt được lợi thế cạnh tranh, mang lại cho doanh nghiệp lợi thế phát triển bền vững (Le, 2022b).

Tuy nhiên, hầu hết các bài nghiên cứu trước đây chủ yếu ưu tiên các quốc gia phương Tây phát triển, 
do đó hạn chế hiểu biết về trách nhiệm xã hội trong các bối cảnh kinh tế và văn hóa khác nhau, bao gồm 
cả Việt Nam (Djalilov & Hartwell, 2023). Hơn nữa, trọng tâm chủ yếu tập trung vào các tập đoàn lớn mà 
không chú ý đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ramdhan & cộng sự, 2022). Vai trò của trách nhiệm xã hội 
tác động đến nhiều phương diện khác nhau, đôi khi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiếp thị ảnh hưởng 
đến hiệu quả tài chính hoặc cải thiện lòng trung thành với thương hiệu thông qua việc nâng cao uy tín và 
niềm tin của công ty (Le & cộng sự, 2021). Các nghiên cứu khác nhấn mạnh tác động của trách nhiệm xã 
hội đối với danh tiếng và hình ảnh công ty, trong khi một số lưu ý tác động tiêu cực của trách nhiệm xã hội 
đối với hiệu quả tài chính.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm bổ sung thông tin bằng cách xem xét các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
Việt Nam thông qua xem xét mối quan hệ của trách nhiệm xã hội đối với hiệu suất hoạt động doanh nghiệp. 
Ngoài ra, nghiên cứu còn làm rõ vai trò trung gian của HA, DT và TT trong mối quan hệ với trách nhiệm 
xã hội, một lĩnh vực hiện chưa được khai thác đầy đủ trong các nghiên cứu trước đó. Cuối cùng, nghiên cứu 
này khám phá phương thức các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam kết hợp trách nhiệm xã hội như một 
công cụ chiến lược tiềm năng để cải thiện hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp một cách bền vững.

Bên cạnh đó, bài nghiên cứu được dự đoán sẽ tạo ra những đóng góp có tác động lớn cho cả giới học thuật 
và ngành chế biến và sản xuất thực phẩm. Đối với giới học thuật, tài liệu hiện có về trách nhiệm xã hội có 
thể được mở rộng theo ba cách chính. Đầu tiên, bài viết cung cấp kiến thức chuyên sâu về mối quan hệ giữa 
trách nhiệm xã hội, HA, DT và TT trong bối cảnh đặc biệt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở quốc gia đang 
tiến hành công nghiệp hóa, từ đó làm phong phú thêm sự hiểu biết về cách thức trách nhiệm xã hội có thể 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết các bên liên quan được trình bày bởi Freeman (1984), nhấn mạnh mối quan hệ phức tạp giữa 

các doanh nghiệp và các bên liên quan, khẳng định rằng sự tương tác của họ có ảnh hưởng qua lại một cách 
sâu sắc. Sự tương tác lẫn nhau này có thể dẫn đến những phản ứng tích cực về thái độ và hành vi của xã hội.

Bên cạnh đó, theo lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV), các doanh nghiệp có thể đạt được hiệu 
suất hoạt động bằng cách tích hợp các nguồn lực một cách có chiến lược (Frynas & Yamahaki, 2016). 

Sự tích hợp của lý thuyết RBV và lý thuyết các bên liên quan đối với hiệu suất doanh nghiệp là hệ quả 
trực tiếp của hành vi kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm của công ty, góp phần thúc đẩy hiệu quả liên 
quan đến hình ảnh và danh tiếng công ty, đồng thời thúc đẩy lòng trung thành với thương hiệu. Từ đó, có thể 
cải thiện hiệu quả kinh tế và hoàn thành các mục tiêu khác của tổ chức (De Leaniz & del Bosque Rodríguez, 
2016; Le & cộng sự, 2021; Le, 2022a).
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2.2. Giả thuyết nghiên cứu
Đã có nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy trách nhiệm xã hội giúp cải thiện HSHĐ và gia tăng giá trị 

bằng cách cải thiện năng lực của công ty (Saeidi & cộng sự, 2015). Trách nhiệm xã hội đề cập đến nỗ lực 
tự nguyện của các công ty nhằm nâng cao chất lượng của các vấn đề xã hội và môi trường. Các chiến dịch 
và chương trình liên quan đến môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh 
của công ty (Duong, 2023a; Vu & cộng sự, 2022). Ngoài ra, Singh & Misra (2021) bổ sung thêm chiều sâu 
cho lập luận trên bằng cách làm sáng tỏ những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của trách nhiệm xã hội đối 
với HSHĐ. Gần đây, Yoona & Chung (2018) nhận thấy rằng các hoạt động trách nhiệm xã hội bên ngoài 
cải thiện thị phần và cải thiện lợi nhuận của công ty. Theo đó, giả thuyết đầu tiên được xây dựng như sau:

H1: Trách nhiệm xã hội cải thiện đáng kể hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp.
HA là một yếu tố nổi bật đối với nhận thức của các bên liên quan trong công ty (Gray & Balmer, 1998). 

Nghiên cứu trước đây của Sen & Bhattacharya (2001) cho thấy rằng các hoạt động CSR có thể dẫn đến thái 
độ tích cực của khách hàng đối với doanh nghiệp. Điều này được coi là một yếu tố quan trọng đối với hình 
ảnh của công ty (Arendt & Brettel, 2010). Martınez & del Bosque (2013) xác định rằng HA được coi là một 
yếu tố quan trọng đối với lợi thế bán hàng. Từ đó, HA có thể ảnh hưởng đến HSHĐ bằng cách mang lại một 
nguồn lợi thế cạnh tranh chiến lược và tăng nhận thức tích cực của khách hàng về doanh nghiệp. Theo đó, 
giả thuyết được đưa ra:

H2a: Trách nhiệm xã hội tác động tích cực đến hình ảnh doanh nghiệp (HA).
H2b: Hình ảnh doanh nghiệp tác động tích cực đến hiệu suất hoạt động.
Lý thuyết các bên liên quan (Freeman, 1984) và lý thuyết RBV (Barney & Arikan, 2005) được sử dụng 

để làm rõ vai trò trung gian của HA trong mối liên kết giữa trách nhiệm xã hội và HSHĐ. Cụ thể, từ quan 
điểm của lý thuyết các bên liên quan, các hành động và hành vi có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp phản 
ánh rằng các hoạt động kinh doanh hướng tới các bên liên quan khác nhau của doanh nghiệp. Điều này dẫn 
đến thái độ tích cực của khách hàng đối với doanh nghiệp thông qua nhận thức tích cực về trách nhiệm của 
doanh nghiệp, dẫn đến HA được nâng cao và cuối cùng HSHĐ được cải thiện. Ali & cộng sự (2020) đã xem 
xét thêm mối quan hệ giữa HA và hiệu suất hoạt động của công ty và kết luận rằng các công ty có hình ảnh 
tích cực được tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với các công ty có hình ảnh tiêu cực đối với khách 
hàng của họ. Theo đó, giả thuyết về vai trò trung gian được đưa ra:

H2: Hình ảnh doanh nghiệp có vai trò trung gian cho mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu suất 
hoạt động.

DT được xem như một yếu tố giúp phân biệt công ty với các đối thủ cạnh tranh. Theo lập luận của Huang 
& Lien (2012) và Javed & cộng sự (2020), mối liên hệ tích cực giữa trách nhiệm xã hội và DT là lợi thế cạnh 
tranh của một tổ chức. Danh tiếng vững chắc mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, thúc đẩy thái độ tích 
cực của khách hàng và thúc đẩy sự mua lại hàng hóa (Foroudi, 2019). Theo Le (2022a), trên quan điểm định 
hướng thị trường, DT được coi là một yếu tố chiến lược có khả năng củng cố lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, 
Roberts & Dowling (2002) cho rằng DT cao có thể cho phép một công ty duy trì vị trí xuất sắc trên thị trường 
dẫn đến thu nhập bền vững theo thời gian. Vì vậy, các giả thuyết sau đây được đặt ra:

H3a: Trách nhiệm xã hội tác động tích cực thúc đẩy danh tiếng doanh nghiệp.
H3b: Danh tiếng doanh nghiệp tác động tích cực đến hiệu suất hoạt động doanh nghiệp.
Nhiều nghiên cứu đã chứng thực mối quan hệ liên kết giữa trách nhiệm xã hội, DT và HSHĐ (Iwu-

Egwuonwu, 2010). Từ lý thuyết RBV, trách nhiệm xã hội có thể là một nguồn tài nguyên chiến lược cho 
các tài sản vô hình như DT để giúp cải thiện HSHĐ (Margolis & cộng sự, 2009). Mức độ tham gia của trách 
nhiệm xã hội có liên quan chặt chẽ với việc tăng cường hoặc làm cạn kiệt DT. Hơn nữa, từ quan điểm nguồn 
lực nội bộ, các tổ chức có uy tín cao có nhiều khả năng thu hút lực lượng lao động có năng lực. Do đó, công 
ty có thể tiết kiệm chi phí hoạt động bằng cách duy trì lực lượng lao động lành nghề, giảm chi phí tuyển dụng 
và cải thiện sự gắn kết của nhân viên. Hơn nữa, DT được xây dựng trên nền tảng minh bạch và có thể giúp 
các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả bằng cách giảm thiểu chi phí giao dịch, điều này có thể dẫn đến giảm 
chi phí vốn, tăng lợi nhuận cho các bên liên quan. Vì vậy, giả thuyết sau đây được đặt ra:
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H3: Danh tiếng làm trung gian cho mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu suất hoạt động.
Lu & cộng sự (2020) đã xác định rằng việc thực hiện trách nhiệm xã hội có mối quan hệ tích cực với TT. 

Hơn nữa, TT được coi là đầu vào của hoạt động liên quan đến việc xây dựng thương hiệu, vì điều này có tác 
động tích cực đến hoạt động chung của doanh nghiệp. Để đạt được TT trong giai đoạn hiện nay, các doanh 
nghiệp phải quan tâm đến việc tạo dựng và duy trì lòng trung thành của khách hàng. Theo Muzammal & Arif 
(2017), TT của khách hàng với thương hiệu được xem là yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại của công ty và 
sự phát triển bền vững. Lòng trung thành với thương hiệu giúp giảm chi phí, tăng doanh thu và ảnh hưởng 
tích cực đến doanh nghiệp (Yang & Peterson, 2004). Vì vậy, giả thuyết sau đây được đặt ra:

H4a: Trách nhiệm xã hội ảnh hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu (TT).
H4b: TT tăng cường hiệu suất hoạt động doanh nghiệp.
Nhận thức của người tiêu dùng về hành vi có trách nhiệm xã hội có thể xây dựng cam kết đối với một 

thương hiệu vì nó truyền tải một tính cách, thể hiện sự quan tâm phục vụ khách hàng một cách chính xác và 
tôn trọng các giá trị của họ, đồng thời đáp ứng các điều khoản về tiêu chuẩn chất lượng. Tất cả những nỗ lực 
này được khách hàng đền đáp bằng việc trở nên trung thành với doanh nghiệp (Khan & Fatma, 2019). Căn 
cứ vào RBV, trách nhiệm xã hội có thể là một nguồn tài nguyên chiến lược cho các tài sản vô hình (Margolis 
& cộng sự, 2009). Trong bối cảnh này, tài sản vô hình có liên quan là TT, được coi là một nguồn lực rất quan 
trọng đối với HSHĐ. Vì vậy, giả thuyết trung gian được đề xuất như sau:

H4: TT làm trung gian cho mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu suất hoạt động.
Sự tác động mạnh mẽ giữa HA và DT đã được khai thác trong nhiều nghiên cứu học thuật trước đây. HA 

có thể ảnh hưởng đến thái độ và niềm tin của khách hàng từ các cam kết trách nhiệm xã hội của tổ chức 
(Gürlek & cộng sự, 2017). Bên cạnh đó, Szwajca (2018) đã nhấn mạnh rằng phản ứng tích cực của khách 
hàng về HA có thể thúc đẩy phản ứng tích cực đối với DT, do đó làm tăng HSHĐ. Đổi lại, điều này thúc đẩy 
việc phổ biến DT thông qua những nhận thức tích cực của khách hàng và bằng cách truyền miệng (Dam, 
2020). Do đó, giả thuyết sau đây được đặt ra:

H5: Hình ảnh doanh nghiệp có mối quan hệ tích cực với danh tiếng doanh nghiệp.
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H6: Danh tiếng doanh nghiệp có mối quan hệ tích cực với trung thành thương hiệu. 

2.3. Mô hình nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các quan điểm lý thuyết và thực nghiệm như được đề cập ở 
trên, đồng thời góp phần mở rộng khối lượng kiến thức về vai trò của trách nhiệm xã hội trong việc định 
hình HSHĐ. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu được thể hiện ở Hình 1. 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

 
Nguồn: Đề xuất của tác giả (2023). 

 

3. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp định tính được thực hiện từ lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, cho phép đo 
lường cấu trúc của trách nhiệm xã hội, HA, DT, TT và HSHĐ một cách có hệ thống. Các biến quan sát (câu 
hỏi) được thiết kế thang đo Likert 5 điểm. Đầu tiên, 5 biến quan sát của trách nhiệm xã hội được đo lường 
bởi Singh & Misra (2021). Bên cạnh trách nhiệm xã hội, HA được đánh giá thông qua 4 biến quan sát và 
được điều chỉnh bởi Ali & cộng sự (2020) và Aldehayyat (2021). Theo trình tự, cấu trúc DT đã được đo 
lường bằng cách sử dụng 5 biến quan sát từ nghiên cứu của Javed & cộng sự (2020) và Foroudi (2019). 
Bên cạnh đó, 5 biến quan sát của TT được điều chỉnh bởi Le & cộng sự (2021). Cuối cùng, cấu trúc HSHĐ 
đã được đo lường bằng kế thừa 5 biến quan sát từ Singh & Misra (2021) nhằm kiểm tra mức độ hài lòng về 
HSHĐ. Nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, tập trung khảo sát các đối tượng là CEOs và chuyên gia 
sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thực phẩm. Bảng câu hỏi bao gồm hai phân đoạn: 
(1) thu thập thông tin cá nhân từ người trả lời; (2) thu thập các câu trả lời kết thúc để phân tích dữ liệu bằng 
phần mềm IBM SPSS và AMOS để kiểm tra toàn diện các mối quan hệ nhân quả của mô hình cấu trúc. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Mẫu nghiên cứu 

Các mẫu cho nghiên cứu này được thu thập từ Google Form và LinkedIn. Nghiên cứu này áp dụng nguyên 
tắc “quy tắc 10 lần” để tính toán số lượng mẫu cần thiết (Hair & cộng sự, 2011). Thông tin về những người 
trả lời được thu thập bao gồm 386 mẫu, trong đó tỷ lệ nam là 209 chiếm 54,15%, nữ 177 chiếm 45,85%; 
độ tuổi từ 35 đến 44 là 168 chiếm 43,52%, 45 đến 54 là 140 chiếm 36,27%, 55 đến 60 là 78 chiếm 20,21%; 

Lòng trung thành với thương hiệu đã được coi là một cấu trúc quan trọng và hầu hết các nhà nghiên 
cứu đều đồng ý rằng lòng trung thành với thương hiệu có thể tạo ra những lợi ích như giảm chi phí tiếp thị 
(Chaudhuri & Holbrook, 2001), lợi nhuận (Kabiraj & Shanmugan, 2011), và lợi thế cạnh tranh (Iglesias & 



Số 317 tháng 11/2023 41

cộng sự, 2011). Ngoài ra, Khan & Mahmood (2012) đã nêu rõ “Lòng trung thành với thương hiệu có thể 
được định nghĩa là cam kết vô điều kiện của khách hàng và mối quan hệ bền chặt với thương hiệu mà không 
có khả năng bị ảnh hưởng trong điều kiện bình thường”. Lòng trung thành được coi là kết quả của nhận thức 
tích cực về danh tiếng thương hiệu trong các lĩnh vực khác nhau (Loureiro & Kastenholz, 2011). Do đó, giả 
thuyết sau đây được đặt ra:

H6: Danh tiếng doanh nghiệp có mối quan hệ tích cực với trung thành thương hiệu.
2.3. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các quan điểm lý thuyết và thực nghiệm như được đề cập 

ở trên, đồng thời góp phần mở rộng khối lượng kiến thức về vai trò của trách nhiệm xã hội trong việc định 
hình HSHĐ. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu được thể hiện ở Hình 1. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp định tính được thực hiện từ lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, cho phép 

đo lường cấu trúc của trách nhiệm xã hội, HA, DT, TT và HSHĐ một cách có hệ thống. Các biến quan sát 
(câu hỏi) được thiết kế thang đo Likert 5 điểm. Đầu tiên, 5 biến quan sát của trách nhiệm xã hội được đo 
lường bởi Singh & Misra (2021). Bên cạnh trách nhiệm xã hội, HA được đánh giá thông qua 4 biến quan 
sát và được điều chỉnh bởi Ali & cộng sự (2020) và Aldehayyat (2021). Theo trình tự, cấu trúc DT đã được 
đo lường bằng cách sử dụng 5 biến quan sát từ nghiên cứu của Javed & cộng sự (2020) và Foroudi (2019). 
Bên cạnh đó, 5 biến quan sát của TT được điều chỉnh bởi Le & cộng sự (2021). Cuối cùng, cấu trúc HSHĐ 
đã được đo lường bằng kế thừa 5 biến quan sát từ Singh & Misra (2021) nhằm kiểm tra mức độ hài lòng về 
HSHĐ. Nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, tập trung khảo sát các đối tượng là CEOs và chuyên gia 
sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thực phẩm. Bảng câu hỏi bao gồm hai phân đoạn: 
(1) thu thập thông tin cá nhân từ người trả lời; (2) thu thập các câu trả lời kết thúc để phân tích dữ liệu bằng 
phần mềm IBM SPSS và AMOS để kiểm tra toàn diện các mối quan hệ nhân quả của mô hình cấu trúc.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Mẫu nghiên cứu
Các mẫu cho nghiên cứu này được thu thập từ Google Form và LinkedIn. Nghiên cứu này áp dụng nguyên 

tắc “quy tắc 10 lần” để tính toán số lượng mẫu cần thiết (Hair & cộng sự, 2011). Thông tin về những người 
trả lời được thu thập bao gồm 386 mẫu, trong đó tỷ lệ nam là 209 chiếm 54,15%, nữ 177 chiếm 45,85%; 
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4.2. Kiểm định thang đo
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Bảng 1: Độ tin cậy tổng hợp và tổng phương sai trích 
 CR AVE MSV MAXR 

(H) 
TT Trách 

nhiệm xã 
hội 

DT HSHĐ HA 

TT 0,870 0,576 0,243 0,889 0,759     
Trách 
nhiệm 
xã hội 

0,872 0,578 0,386 0,877 0,425*** 0,760    

DT 0,881 0,599 0,281 0,905 0,407*** 0,512*** 0,774   
HSHĐ 0,858 0,553 0,290 0,894 0,466*** 0,519*** 0,530*** 0,744  

HA 0,871 0,629 0,386 0,880 0,493*** 0,622*** 0,487*** 0,539*** 0,793
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 

 

Bên cạnh đó, các kiểm tra thống kê đã được thực hiện để đánh giá sai lệch phương pháp chung. Đầu tiên, 
dữ liệu đã được kiểm tra bằng cách sử dụng thử nghiệm đơn nhân tố và giải pháp nhân tố không xoay vòng 
của Harman. Kết quả cho thấy các biến hội tụ về 1 nhân tố cho giá trị tổng phương sai trích (AVE) là 
34,14% < 50% (Podsakoff & cộng sự, 2003). Do đó, không có bằng chứng về vấn đề sai lệch trong phương 
pháp nghiên cứu. Thứ hai, tất cả các biến quan sát đều bị hạn chế trong mô hình đo lường CFA một yếu tố, 
mang lại các chỉ số phù hợp kém: χ2 = 2487,719; df = 252; χ2 /df = 9,836; GFI = 0,568; AGFI = 0,486; 
CFI = 0,565; TLI = 0,523 và RMSEA = 0,151. Ngoài ra, sự khác biệt về tải chuẩn hóa nhỏ hơn 0,2 cho 
thấy không có sai lệch phương pháp phổ biến trong nghiên cứu (Duong, 2023b; Duong, 2023c). 

 

Hình 2: Kết quả SEM chuẩn hoá của mô hình nghiên cứu 

 

 

Kết quả cho thấy hệ số phóng đại phương sai (VIF), ngưỡng nhở hơn 3,3 (Hair & cộng sự, 2019) nên không 
vấn đề đa cộng tuyến. Ngoài ra, các giá trị P đều bé hơn 0,005, vì thế tất cả các giả thuyết thể hiện tác động 
trực tiếp của nghiên cứu đều được hỗ trợ như trong Bảng 2.  

Bảng 2: Kết quả phân tích mô hình SEM 

Kết quả cho thấy giá trị Cronbach’s alpha đều lớn hơn 0,7 và hệ số tương quan đều lớn hơn 0,3, điều này 
cho thấy các thang đo đều đáng tin cậy (Hair & cộng sự, 2019). Phân tích nhân tố EFA cho ra 5 nhân tố, các 
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biến điều hội tụ về đúng các yếu tố và đều có giá trị hội tụ > 0,5 nên đảm bảo mức độ hội tụ ở từng nhân tố 
như trong Bảng 1. 

Bên cạnh đó, các kiểm tra thống kê đã được thực hiện để đánh giá sai lệch phương pháp chung. Đầu tiên, 
dữ liệu đã được kiểm tra bằng cách sử dụng thử nghiệm đơn nhân tố và giải pháp nhân tố không xoay vòng 
của Harman. Kết quả cho thấy các biến hội tụ về 1 nhân tố cho giá trị tổng phương sai trích (AVE) là 34,14% 
< 50% (Podsakoff & cộng sự, 2003). Do đó, không có bằng chứng về vấn đề sai lệch trong phương pháp 
nghiên cứu. Thứ hai, tất cả các biến quan sát đều bị hạn chế trong mô hình đo lường CFA một yếu tố, mang 
lại các chỉ số phù hợp kém: χ2 = 2487,719; df = 252; χ2 /df = 9,836; GFI = 0,568; AGFI = 0,486; CFI = 
0,565; TLI = 0,523 và RMSEA = 0,151. Ngoài ra, sự khác biệt về tải chuẩn hóa nhỏ hơn 0,2 cho thấy không 
có sai lệch phương pháp phổ biến trong nghiên cứu (Duong, 2023b; Duong, 2023c).
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Kết quả cho thấy hệ số phóng đại phương sai (VIF), ngưỡng nhở hơn 3,3 (Hair & cộng sự, 2019) nên không 
vấn đề đa cộng tuyến. Ngoài ra, các giá trị P đều bé hơn 0,005, vì thế tất cả các giả thuyết thể hiện tác động 
trực tiếp của nghiên cứu đều được hỗ trợ như trong Bảng 2.  

 

Bảng 2: Kết quả phân tích mô hình SEM 
 Estimate S.E. C.R. P - Value Kết quả 

Trách nhiệm xã hội  HA 0,793 0,079 10,051 *** Hỗ trợ 
Trách nhiệm xã hội  DT 0,455 0,097 4,678 *** Hỗ trợ 

HA  DT 0,304 0,075 4,028 *** Hỗ trợ 
Trách nhiệm xã hội  TT 0,475 0,099 4,825 *** Hỗ trợ 

DT  TT 0,282 0,069 4,064 *** Hỗ trợ 
HA  HSHĐ 0,204 0,063 3,257 0,001 Hỗ trợ 
DT  HSHĐ 0,228 0,052 4,417 *** Hỗ trợ 
TT  HSHĐ 0,142 0,043 3,339 *** Hỗ trợ 

Trách nhiệm xã hội  HSHĐ 0,204 0,084 2,436 0,015 Hỗ trợ 
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 

 

Bảng 3 cho kết quả các giá trị VAF tương ứng là 44,3%, 33,7% và 24,7% cho các mối quan hệ trung gian 
bán phần trách nhiệm xã hội → HA → HSHĐ, trách nhiệm xã hội → DT → HSHĐ và trách nhiệm xã hội 
→ TT → HSHĐ đều thỏa 20% ≤ VAF ≤ 80% (Hair & cộng sự, 2016). Nói cách khác, trong kịch bản nghiên 
cứu này, trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến HSHĐ thông qua HA, DT và TT như trong Bảng 3.  

 

Bảng 3: Kết quả phân tích vai trò trung gian  
của HA, DT và TT. 

Mối quan hệ Hệ số tác động 
gián tiếp 

Hệ số tác động 
trực tiếp 

Tổng tác 
động 

P-Value VAF Ý nghĩa 

Trách nhiệm xã hội 
 HA  HSHĐ 

0,138 0,173 0,311 0,003 44,3% Trung gian 
một phần 

Trách nhiệm xã hội 
 DT  HSHĐ 

0,088 0,173 0,261 0,001 33,7% Trung gian 
một phần 

Trách nhiệm xã hội 
 TT  HSHĐ 

0,057 0,173 0,230 0,004 24,7% Trung gian 
một phần 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 

 

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Đầu tiên, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trách nhiệm xã hội có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa với HA. 
Phát hiện này hỗ trợ những phát hiện trước đây của Kim & cộng sự (2020). Trong đó các hoạt động trách 
nhiệm xã hội của công ty có thể nâng cao cảm xúc của khách hàng hướng tới nhận thức tích cực về việc 
doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích của khách hàng và mối quan tâm của các bên liên quan, cũng như các 
vấn đề môi trường và xã hội. Điều này góp phần nâng cao HA của công ty (Matten & Moon, 2020). Thứ 

Bảng 3 cho kết quả các giá trị VAF tương ứng là 44,3%, 33,7% và 24,7% cho các mối quan hệ trung gian 
bán phần trách nhiệm xã hội → HA → HSHĐ, trách nhiệm xã hội → DT → HSHĐ và trách nhiệm xã hội 
→ TT → HSHĐ đều thỏa 20% ≤ VAF ≤ 80% (Hair & cộng sự, 2016). Nói cách khác, trong kịch bản nghiên 
cứu này, trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến HSHĐ thông qua HA, DT và TT như trong Bảng 3. 
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4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Đầu tiên, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trách nhiệm xã hội có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa với 

HA. Phát hiện này hỗ trợ những phát hiện trước đây của Kim & cộng sự (2020). Trong đó các hoạt động 
trách nhiệm xã hội của công ty có thể nâng cao cảm xúc của khách hàng hướng tới nhận thức tích cực về 
việc doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích của khách hàng và mối quan tâm của các bên liên quan, cũng như 
các vấn đề môi trường và xã hội. Điều này góp phần nâng cao HA của công ty (Matten & Moon, 2020). Thứ 
hai, trách nhiệm xã hội tác động tích cực và đáng kể đến DT. Phát hiện này ủng hộ những nghiên cứu của 
Graafland (2018). 

Thứ ba, trách nhiệm xã hội có tác động tích cực và đáng kể đối với TT. Điều này thể hiện qua việc đầu tư 
vào trách nhiệm xã hội sẽ nâng cao TT của các cá nhân. Về mối quan hệ giữa ba biến trung gian, kết quả cho 
thấy HA có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa với DT. Tương tự như vậy, DT có mối quan hệ tích cực và có 
ý nghĩa với TT, cải thiện lợi thế cạnh tranh, tận hưởng thị trường cao cấp, giá cao, mở rộng thị trường, mở 
rộng cơ sở khách hàng, tăng hiệu quả bằng cách giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận dẫn đến HSHĐ. 
Những phát hiện này hỗ trợ các nghiên cứu trước đây của Islam & cộng sự (2021).

Hơn nữa, phát hiện chỉ ra rằng mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và HSHĐ được trung gian bởi HA, 
DT và TT. Kết quả này đặc biệt ủng hộ quan điểm của Saeidi & cộng sự (2015), việc kiểm tra mối quan hệ 
trực tiếp giữa trách nhiệm xã hội và HSHĐ “dường như không chính xác” bởi vì nó thực sự phụ thuộc vào 
các yếu tố và bối cảnh khác nhau. Vì vậy, cần thiết phải có sự tham gia yếu tố trung gian cho bối cảnh cụ thể 
để thấy được tác động thực sự của trách nhiệm xã hội đối với HSHĐ trong nghiên cứu này. Vai trò của HA, 
DT và TT trong việc biến các nỗ lực trách nhiệm xã hội thành kết quả kinh doanh là được hỗ trợ bởi lý thuyết 
các bên liên quan, lý thuyết RBV và lý thuyết bản sắc xã hội. Điều quan trọng, trách nhiệm xã hội được tiếp 
cận như một chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở cân bằng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Kết 
quả này phù hợp với xu hướng hiện thực hóa trách nhiệm xã hội hướng tới sự bền vững ở các nền kinh tế 
mới nổi châu Á bởi vì nó đã thể hiện một tác động tích cực ảnh hưởng đến HSHĐ thay vì coi là hoạt động từ 
thiện hoặc các hoạt động quyên góp hơn là một chiến lược phát triển bền vững (Nguyen & cộng sự, 2021).

5. Đóng góp học thuật và hàm ý quản trị
5.1. Đóng góp học thuật
Nghiên cứu mở rộng tài liệu hiện có về lĩnh vực trách nhiệm xã hội và HSHĐ bằng cách cung cấp một 

cơ chế trung gian chuyên sâu trong mối quan hệ này. Quan trọng hơn, các tài liệu hiện tại về mối quan hệ 
trách nhiệm xã hội và HSHĐ cho thấy những kết quả chưa thuyết phục như đã thảo luận ở trên, trong khi 
khái niệm trách nhiệm xã hội vẫn đang được điều chỉnh và bổ sung liên tục để có thể áp dụng trong các bối 
cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Do đó, đóng góp của nghiên cứu này rất quan trọng trong việc làm sáng tỏ 
mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và HSHĐ, đặc biệt trong bối cảnh của một nền kinh tế mới nổi. Thứ 
hai, cơ chế trung gian liên quan đến mô hình nghiên cứu này bao gồm các yếu tố quan trọng như HA, DT và 
TT được xác định để tối ưu hóa trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện HSHĐ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
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cứu này, trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến HSHĐ thông qua HA, DT và TT như trong Bảng 3.  

 

Bảng 3: Kết quả phân tích vai trò trung gian  
của HA, DT và TT. 

Mối quan hệ Hệ số tác động 
gián tiếp 

Hệ số tác động 
trực tiếp 

Tổng tác 
động 

P-Value VAF Ý nghĩa 

Trách nhiệm xã hội 
 HA  HSHĐ 

0,138 0,173 0,311 0,003 44,3% Trung gian 
một phần 

Trách nhiệm xã hội 
 DT  HSHĐ 

0,088 0,173 0,261 0,001 33,7% Trung gian 
một phần 

Trách nhiệm xã hội 
 TT  HSHĐ 

0,057 0,173 0,230 0,004 24,7% Trung gian 
một phần 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 

 

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Đầu tiên, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trách nhiệm xã hội có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa với HA. 
Phát hiện này hỗ trợ những phát hiện trước đây của Kim & cộng sự (2020). Trong đó các hoạt động trách 
nhiệm xã hội của công ty có thể nâng cao cảm xúc của khách hàng hướng tới nhận thức tích cực về việc 
doanh nghiệp quan tâm đến lợi ích của khách hàng và mối quan tâm của các bên liên quan, cũng như các 
vấn đề môi trường và xã hội. Điều này góp phần nâng cao HA của công ty (Matten & Moon, 2020). Thứ 
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trong một nền kinh tế mới nổi. Thứ ba, nghiên cứu này nhấn mạnh rằng ba biến trung gian (HA, DT, TT) bổ 
sung cho nhau chứ không thể hoán đổi cho nhau trong việc củng cố nguồn tài sản vô hình chiến lược cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

5.2. Hàm ý quản trị
Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về vai trò quan trọng của trách nhiệm xã hội trong việc cải 

thiện HSHĐ thông qua cơ chế trung gian của HA, DT và TT, qua đó lãnh đạo doanh nghiệp được khuyến 
khích đầu tư vào trách nhiệm xã hội trong dài hạn và coi trách nhiệm xã hội là mục tiêu dài hạn chiến lược 
của doanh nghiệp. Đồng thời, chiến lược trách nhiệm xã hội phải được tích hợp vào cốt lõi chiến lược kinh 
doanh của doanh nghiệp để thực hiện một cách nhất quán. Ngoài ra, nghiên cứu này là cung cấp cái nhìn 
sâu sắc về việc hình thành các hoạt động trách nhiệm xã hội, theo đó mạnh dạn đề nghị lãnh đạo các doanh 
nghiệp cân bằng lợi ích của doanh nghiệp, khách hàng, các bên liên quan khác, bao gồm cả môi trường và xã 
hội nhằm tối ưu hóa trách nhiệm xã hội, qua đó có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả bền vững. 

Đối với các doanh nghiệp cam kết nhất quán với điều kiện trên, họ có thể truyền cảm hứng cho khách 
hàng và các bên liên quan. Điều này sẽ dẫn đến việc thúc đẩy cảm xúc tích cực từ khách hàng, đồng thời tạo 
ra sự ngưỡng mộ cho khách hàng vì những gì doanh nghiệp đóng góp và thúc đẩy khách hàng gắn bó với 
doanh nghiệp. Hàm ý này đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong một nền kinh tế mới nổi đầy thách thức như Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 
áp lực gia tăng mật độ cạnh tranh, và trong bối cảnh đại dịch toàn cầu gây khủng hoảng toàn diện, khiến cho 
khách hàng phải hành động nghiêm ngặt trong các quyết định mua hàng của họ. Theo đó, các yếu tố môi 
trường và xã hội có thể chi phối quyết định mua hàng của họ. Vì vậy, các doanh nghiệp chủ động và nghiêm 
túc thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ có thể cải thiện nguồn tài sản vô hình của họ để nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hướng tới hành trình phát triển bền vững.

Trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động theo định hướng 
lợi nhuận hơn là định hướng bền vững, đặc biệt là ở Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động trách 
nhiệm xã hội và cuối cùng ảnh hưởng đến kết quả trách nhiệm xã hội. Để cho doanh nghiệp có thể áp dụng 
kết quả của các nghiên cứu trách nhiệm xã hội vào thực tế, cần xem xét các yếu tố bối cảnh cụ thể vì chúng 
có ảnh hưởng nhất định đến kết quả trách nhiệm xã hội. Hơn nữa, còn thiếu những nghiên cứu thực nghiệm 
về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và HSHĐ đối với các nước mới nổi, cụ thể là ở Việt Nam. Vì vậy, 
nghiên cứu này là được coi là có đóng góp thiết thực quan trọng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 
Nam nói riêng và các nền kinh tế mới nổi trong khu vực nói chung.

6. Hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai
Mặc dù đã đạt được mục tiêu nghiên cứu tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đầu tiên, nghiên 

cứu được thực hiện tại Việt Nam, do đó, những phát hiện này có thể không áp dụng được cho các quốc gia 
khác. Vì vậy, nghiên cứu trong tương lai nên xem xét các quốc gia và khu vực khác trên thế giới. Thứ hai, 
do mục đích và ưu tiên của nghiên cứu này sử dụng HA, DT và TT là trung gian hòa giải giữa mối quan hệ 
giữa trách nhiệm xã hội và HSHĐ. Chính vì thế, nghiên cứu tiếp theo sẽ xem xét những yếu tố ảnh hưởng 
khác trong mối quan hệ này để xem những kết quả mới được ảnh hưởng bởi trách nhiệm xã hội.
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Tóm tắt
Bài báo nghiên cứu hoạt động đổi mới sáng tạo, bao gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, 
đổi mới tổ chức và đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và ước lượng mô hình Probit dựa trên số liệu Tổng điều 
tra kinh tế năm 2021 của Tổng cục Thống kê, nghiên cứu đã chỉ ra một số kết quả có ý nghĩa 
thống kê: (i) các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, bao gồm: 
đặc điểm doanh nghiệp; nguồn lực cho đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin; đặc 
điểm chủ doanh nghiệp; (ii) yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến đổi mới sáng tạo bao gồm tuổi của 
chủ doanh nghiệp; (iii) cường độ vốn có ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo theo mức độ khác 
nhau. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo của các 
doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, Mô hình Probit, Sản phẩm, Quy trình, Tổ chức

Innovation of enterprises in Hanoi city
Abstract
This paper aims to study the innovation activities of enterprises operating in  Hanoi City, 
including product, process, organizational, and technological innovation. Using descriptive 
statistical methods and estimating the Probit model based on data from the General Statistics 
Office’s 2021 Economic Census, the study has shown some statistically significant results as 
follows: (i) ) factors that positively affect innovation of enterprises, including characteristics 
of enterprises; resources for innovation; IT applications; characteristics of the business 
owner; (ii) the factor that negatively affects innovation is the age of the business owner; 
(iii) the capital intensity affects innovation differently. The research results are the basis for 
proposing solutions to enhance the innovation of enterprises in Hanoi City.
Keywords: Innovation, Organization, Probit Model, Product, Process.
JEL: C40, C51, D2

1. Giới thiệu
Đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã và đang trở thành một yêu cầu không thể thiếu cho tất cả các doanh nghiệp 

hiện đại muốn tồn tại trong một thế giới cạnh tranh. Các doanh nghiệp có năng lực ĐMST có thể đáp ứng 
các thách thức từ môi trường kinh doanh nhanh hơn và tốt hơn các doanh nghiệp không có năng lực ĐMST 
(Brown & Eisenhardt, 1995). Đổi mới sáng tạo cho phép  doanh nghiệp  tự bảo vệ mình trước những biến 
động động của môi trường, tăng khả năng tìm kiếm cơ hội mới và khai thác các nguồn lực sẵn có hiệu quả 
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hơn (Matzler & cộng sự, 2013). Đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững  doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, 
tùy theo lĩnh vực ngành nghề, điều kiện sản xuất kinh doanh và nhu cầu đa dạng của thị trường mà xác định 
mục tiêu, nhiệm vụ ĐMST trong  doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, Quốc hội (2013) đã nêu: “Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, 
giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa”. Đỗ Anh Đức (2020) đã trình bày các khái 
niệm cơ bản về ĐMST, làm rõ thành tựu và hạn chế đối với ĐMST tại Việt Nam, qua đó đề xuất các giải 
pháp góp phần thúc đẩy ĐMST tại Việt Nam. Việt Nam là nền kinh tế mới nổi với tốc độ tăng trưởng cao và 
đang thu hút nhiều vốn FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài. Mức độ cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành và 
thị trường sôi động đòi hỏi các  doanh nghiệp ngày càng quan tâm hơn đến ĐMST. Do đó, hoạt động ĐMST 
đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp vì nhiều lý do như quy 
trình sản xuất hiệu quả hơn, thâm nhập thị trường, tạo uy tín để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho  
doanh nghiệp. ĐMST cũng nhằm khắc phục các vấn đề kinh doanh của  doanh nghiệp (Kuratko & cộng sự, 
2014). Tăng cường gia nhập của doanh nghiệp FDI sẽ thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 
Nam. Ngoài ra, tham gia chuỗi liên kết doanh nghiệp, doanh nghiệp trong nước có thể thâm nhập vào chuỗi 
sản xuất toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Bài viết này tập trung nghiên cứu hoạt động ĐMST, bao gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi 
mới tổ chức và đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
Thông qua các phân tích thống kê số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của Tổng cục Thống kê, nghiên 
cứu đã chỉ ra thực trạng ĐMST của doanh nghiệp theo một số tiêu chí liên quan đến loại hình kinh tế, quy mô 
lao động, ngành cấp một và theo tình trạng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, nghiên 
cứu này còn sử dụng mô hình Probit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất doanh nghiệp có hoạt 
động ĐMST phân theo 4 loại hình, bao gồm: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức và đổi 
mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình). Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các giải pháp thúc 
đẩy ĐMST của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 
2.1. Đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp 
Đổi mới sáng tạo đề cập đến việc sử dụng công nghệ mới hoặc thực tiễn quản lý mới trong một tổ chức 

để đạt được mục tiêu cải tiến trong hoạt động của tổ chức (Tornatzky & cộng sự, 1990). Từ góc độ doanh 
nghiệp , ĐMST thường chỉ ra các sản phẩm hoặc quy trình mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách 
cạnh tranh và có lợi hơn so với những sản phẩm hoặc quy trình hiện có (O’Regan & cộng sự, 2006). Theo 
đó, một số doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào việc nâng cao năng lực ĐMST để xây dựng sức mạnh cạnh 
tranh và cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp. 

Đổi mới sáng tạo đã được các doanh nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp, nhà nước quan tâm và coi như 
chiến lược phát triển của đơn vị. Nghiên cứu của Rosenbusch & cộng sự (2011) đã chỉ ra mối quan hệ tích 
cực giữa ĐMST và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Nghiên cứu đã chứng minh những nỗ lực phát 
triển các hoạt động ĐMST khác nhau là lý do chính giúp cải thiện các chỉ số tài chính của các doanh nghiệp. 
Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra mối tương quan thuận giữa khả năng ĐMST và hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp (Zheng & cộng sự, 2018). Freeman & Soete (2009) bổ sung rằng hiệu quả hoạt động khác 
biệt của các doanh nghiệp là kết quả của việc thực hiện hiệu quả các ĐMST. Căn cứ vào quá trình ĐMST 
là một hiện tượng phức tạp bao gồm các bước từ nghiên cứu căn bản cho đến tạo ra các sản phẩm mới xâm 
nhập thị trường đã được cân nhắc bởi nhiều yếu tố để nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về mức độ ĐMST của 
một doanh nghiệp (Roger & Roger, 1998). Theo đó, một phương pháp để đánh giá ĐMST là xác định sự 
khác biệt giữa kết quả đầu ra của hoạt động đổi mới với đầu vào của hoạt động ĐMST. Theo đó, các hoạt 
động ĐMST được chia làm 4 loại gồm hoạt động đổi mới sản phẩm, hoạt động đổi mới quy trình, hoạt động 
đổi mới marketing và hoạt động đổi mới tổ chức. 

Đổi mới sản phẩm: Đổi mới sản phẩm được hiểu là khả năng của một doanh nghiệp cung cấp một sản 
phẩm mới hoặc sản phẩm cải tiến có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu (Damanpour, 1991). Theo 
Expósito & Sanchis-Llopis (2019), đổi mới sản phẩm cho phép các công ty đáp ứng nhu cầu thị trường đang 
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thay đổi và phát triển hình ảnh thương hiệu. Khi một công ty chứng tỏ khả năng đổi mới và đưa ra các sản 
phẩm hoặc dịch vụ mới và làm hài lòng các mục tiêu thị trường, thì công ty đó có xu hướng thu được lợi 
nhuận cao hơn và nuôi dưỡng năng lực kinh doanh của mình tốt hơn (Damanpour, 1991). 

Đổi mới quy trình: Đổi mới quy trình được hiểu là việc khả năng của doanh nghiệp có thiết kế và áp dụng 
một phương pháp hoặc công nghệ mới để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Mục 
tiêu chính của đổi mới quy trình là giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ 
và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cao hơn (Gunday & cộng sự, 2011). Các doanh nghiệp tập trung 
vào đổi mới quy trình để đảm bảo tốc độ cung cấp dịch vụ và cung cấp cho khách hàng các giá trị gia tăng 
thông qua việc triển khai các hệ thống và ứng dụng hiệu quả (Lawson & Samson, 2001). Rauter & cộng sự 
(2019) đã chỉ ra rằng đổi mới quy trình cho phép các doanh nghiệp đạt được sự phát triển bền vững tốt hơn. 
Fernández & cộng sự (2018) tuyên bố rằng các doanh nghiệp có quy trình đổi mới tập trung vào các hoạt 
động và sản phẩm đảm bảo hiệu quả năng lượng cao hơn và tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.

Đổi mới tổ chức: Đổi mới tổ chức là việc thực hiện một phương pháp tổ chức mới trong thực tiễn kinh 
doanh, tổ chức nơi làm việc hoặc quan hệ bên ngoài của doanh nghiệp (OECD, 2005). Đổi mới tổ chức có 
thể dẫn đến tăng hiệu quả kinh doanh bằng cách giảm chi phí quản lý và giao dịch. Đổi mới tổ chức được 
kết nối với tất cả các nỗ lực hành chính bao gồm đổi mới hệ thống tổ chức, thủ tục, thói quen để khuyến 
khích sự gắn kết, phối hợp, cộng tác của nhóm, thực hành chia sẻ thông tin và chia sẻ kiến thức và học hỏi. 

Đổi mới công nghệ: Đổi mới công nghệ được hiểu là “việc thực hiện ý tưởng cho một sản phẩm mới 
hoặc dịch vụ mới hoặc đưa các yếu tố mới vào quy trình sản xuất hoặc vận hành dịch vụ của một tổ chức” 
(Damanpour & cộng sự, 1989). Trong thế giới kinh doanh hiện đại, đổi mới công nghệ đã trở thành trọng 
tâm của quản lý cấp cao trong các tổ chức khác nhau, những công ty thành công có công nghệ hiện đại 
được sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ (Jakimowicz & Rzeczkowski, 2019). Đổi mới công nghệ giúp 
các công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm và dịch vụ mới, những sản phẩm và dịch vụ quan trọng để mang 
lại hiệu suất và lợi nhuận cao (Sriboonlue & cộng sự, 2015). Đổi mới công nghệ được coi là động lực quan 
trọng góp phần đáng kể vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 
Đặc điểm doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp và kết quả kinh doanh như tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận có tác động tích cực đến ĐMST (Samii & cộng sự, 2002). Schumpeter (1942) cho rằng ĐMST sẽ gia 
tăng khi quy mô doanh nghiệp tăng lên. Quy mô càng lớn thì doanh nghiệp  càng có điều kiện về nguồn lực 
dành cho các hoạt động ĐMST và hỗ trợ cho các hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro hơn các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Văn hóa doanh nghiệp đề cao tinh thần sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân 
viên học tập trau dồi kiến thức, trao đổi và thử nghiệm ý tưởng mới có tác động tích cực đến ĐMST (Jung 
& cộng sự, 2003; Delgado-Verde & cộng sự, 2011). 

Đặc điểm chủ doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp phải có năng lực suy xét vấn đề một cách sáng tạo có khả 
năng xoá bỏ những tư duy cũ và khuôn mẫu truyền thống để tư duy một cách sáng tạo, dám đổi mới. Chủ 
doanh nghiệp cũng cần có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về lĩnh vực mà doanh nghiệp đang kinh 
doanh. Bên cạnh đó chủ doanh nghiệp phải có kiến thức về kinh tế quốc tế, nắm bắt được xu thế toàn cầu, 
phát hiện ra cơ hội của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp phải nắm vững 
các nguyên tắc cơ bản về đạo đức, và cố gắng thực hiện các nguyên tắc đó. 

Nguồn lực của doanh nghiệp cho ĐMST: Để ĐMST, doanh nghiệp cần đầu tư rất lớn vào nguồn nhân lực 
và nghiên cứu và phát triển (NCPT). Các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường luôn có tỷ lệ đầu tư vào NCPT 
cao nhất. Tuy nhiên, NCPT là đầu tư mạo hiểm và khó kiểm soát hiệu quả hơn so với các hoạt động sản xuất 
kinh doanh thông thường vì doanh nghiệp khó có thể tính toán giá thành và hiệu quả. Các hoạt động ĐMST 
có mức độ rủi ro cao, cho nên các công ty có tỷ lệ vốn vay quá lớn, có rủi ro cao về tài chính sẽ không chú 
trọng phát triển các ĐMST mang tính căn bản, như vậy có ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực ĐMST.

Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin: Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đem đến ngày càng 
nhiều lợi thế cạnh tranh cho tổ chức, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau. 
Các công nghệ chẳng hạn tự động hóa sản xuất dẫn đến cải tiến về gói sản phẩm hay dịch vụ, các dịch vụ 
mới điển hình là các dịch vụ gia tăng của ngành viễn thông; phát triển thị trường: mới với các sản phẩm hay 
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dịch vụ hiện tại; đưa ra các sản phẩm hay dịch vụ mới trên các thị trường mới. Thông qua việc ứng dụng 
công nghệ thông tin và thêm vào cho các sản phẩm hay dịch vụ hiện có một dịch vụ mới có thể tạo ra cho 
các khách hàng hiện tại. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Dữ liệu 
Dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (TCTK) thực hiện trong Tổng điều tra kinh tế năm 

2021. Nghiên cứu này chọn mẫu gồm 158.797 doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội (có địa chỉ thuộc Thành phố Hà Nội) và đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2020. 

Phần mềm hỗ trợ phân tích và xử lý dữ liệu: Excel và STATA.
3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến số
3.2.1. Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới sáng 

tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó hành vi ĐMST là một biến nhị phân, 
nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có ĐMST và nhận giá trị 0 trong các trường hợp còn lại. Theo Long (1997), 
mô hình phù hợp cho nghiên cứu loại này là lớp mô hình hồi quy logistic. Do đặc điểm dữ liệu và dùng tiêu 
chuẩn kiểm định theo tiêu chí thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình Logit và Probit, nghiên cứu này 
chọn mô hình Probit. 

3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến số 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó hành vi ĐMST là một biến nhị phân, 
nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có ĐMST và nhận giá trị 0 trong các trường hợp còn lại. Theo Long (1997), 
mô hình phù hợp cho nghiên cứu loại này là lớp mô hình hồi quy logistic. Do đặc điểm dữ liệu và dùng tiêu 
chuẩn kiểm định theo tiêu chí thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình Logit và Probit, nghiên cứu này 
chọn mô hình Probit.  
 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Nghiên cứu của các tác giả 

 

3.2.2. Mô hình Probit  

Mô hình Probit là một dạng của mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện. 
Trong mô hình Probit, hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa 𝛷𝛷�𝑧𝑧� được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ 
giữa các yếu tố dự đoán và xác suất xảy ra sự kiện. 
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Đổi mới công nghệ) 

Nguồn lực cho ĐMST 
của doanh nghiệp  
(Cường độ vốn; Có đầu 

Đặc điểm chủ doanh 
nghiệp (tuổi, giới tính, 
trình độ chuyên môn) 

3.2.2. Mô hình Probit 

Mô hình Probit là một dạng của mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự 
kiện. Trong mô hình Probit, hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ 
giữa các yếu tố dự đoán và xác suất xảy ra sự kiện.
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3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến số 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó hành vi ĐMST là một biến nhị phân, 
nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có ĐMST và nhận giá trị 0 trong các trường hợp còn lại. Theo Long (1997), 
mô hình phù hợp cho nghiên cứu loại này là lớp mô hình hồi quy logistic. Do đặc điểm dữ liệu và dùng tiêu 
chuẩn kiểm định theo tiêu chí thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình Logit và Probit, nghiên cứu này 
chọn mô hình Probit.  

Hình 1 
3.2.2. Mô hình Probit  

Mô hình Probit là một dạng của mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện. 
Trong mô hình Probit, hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa 𝛷𝛷(𝑧𝑧) được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ 
giữa các yếu tố dự đoán và xác suất xảy ra sự kiện. 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑋𝑋�𝛽𝛽)  = 1
√2𝜋𝜋 � 𝑒𝑒���

� 𝑑𝑑𝑑𝑑
���

��
 

Trong đó: 𝑃𝑃 là xác suất; 𝑌𝑌 là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 
hợp còn lại; 𝑋𝑋 là véc tơ các biến độc lập (các yếu tố dự đoán).    

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.   

𝛽𝛽 là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại. 

3.2.3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑧𝑧) 

Trong đó 𝑧𝑧 = 𝑋𝑋�𝛽𝛽 là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập 𝑋𝑋. 

Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét: 

𝑧𝑧 = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 + +𝛽𝛽�ln_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑃𝑃𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃
+ 𝛽𝛽�𝑊𝑊𝑒𝑒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽��𝐴𝐴𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽��𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 

Y là sự kiện doanh nghiệp có ĐMST, bao gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình; đổi mới tổ chức; đổi 
mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình).  

X là véc tơ biến độc lập, được chia thành bốn nhóm thể hiện đặc điểm doanh nghiệp ; nguồn lực dành cho 
ĐMST của danh nghiệp; đặc điểm chủ doanh nghiệp, và ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.  

Các biến được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm được giải thích cụ thể trong Bảng 1. 

Bảng 1. Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

Ký hiệu biến Tên biến Giải thích biến 

Biến phụ thuộc 

Trong đó:  P  là xác suất;  Y là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 
hợp còn lại; X là véc tơ các biến độc lập (các yếu tố dự đoán).   

 P(Y=1│X) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.  
 β là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại.
3.2.3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm

3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến số 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó hành vi ĐMST là một biến nhị phân, 
nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có ĐMST và nhận giá trị 0 trong các trường hợp còn lại. Theo Long (1997), 
mô hình phù hợp cho nghiên cứu loại này là lớp mô hình hồi quy logistic. Do đặc điểm dữ liệu và dùng tiêu 
chuẩn kiểm định theo tiêu chí thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình Logit và Probit, nghiên cứu này 
chọn mô hình Probit.  

Hình 1 
3.2.2. Mô hình Probit  

Mô hình Probit là một dạng của mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện. 
Trong mô hình Probit, hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa 𝛷𝛷(𝑧𝑧) được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ 
giữa các yếu tố dự đoán và xác suất xảy ra sự kiện. 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑋𝑋�𝛽𝛽)  = 1
√2𝜋𝜋 � 𝑒𝑒���

� 𝑑𝑑𝑑𝑑
���

��
 

Trong đó: 𝑃𝑃 là xác suất; 𝑌𝑌 là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 
hợp còn lại; 𝑋𝑋 là véc tơ các biến độc lập (các yếu tố dự đoán).    

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.   

𝛽𝛽 là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại. 

3.2.3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑧𝑧) 

Trong đó 𝑧𝑧 = 𝑋𝑋�𝛽𝛽 là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập 𝑋𝑋. 

Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét: 

𝑧𝑧 = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 + +𝛽𝛽�ln_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑃𝑃𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃
+ 𝛽𝛽�𝑊𝑊𝑒𝑒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽��𝐴𝐴𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽��𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 

Y là sự kiện doanh nghiệp có ĐMST, bao gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình; đổi mới tổ chức; đổi 
mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình).  

X là véc tơ biến độc lập, được chia thành bốn nhóm thể hiện đặc điểm doanh nghiệp ; nguồn lực dành cho 
ĐMST của danh nghiệp; đặc điểm chủ doanh nghiệp, và ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.  

Các biến được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm được giải thích cụ thể trong Bảng 1. 

Bảng 1. Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

Ký hiệu biến Tên biến Giải thích biến 

Biến phụ thuộc 

Trong đó  

3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến số 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó hành vi ĐMST là một biến nhị phân, 
nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có ĐMST và nhận giá trị 0 trong các trường hợp còn lại. Theo Long (1997), 
mô hình phù hợp cho nghiên cứu loại này là lớp mô hình hồi quy logistic. Do đặc điểm dữ liệu và dùng tiêu 
chuẩn kiểm định theo tiêu chí thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình Logit và Probit, nghiên cứu này 
chọn mô hình Probit.  

Hình 1 
3.2.2. Mô hình Probit  

Mô hình Probit là một dạng của mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện. 
Trong mô hình Probit, hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa 𝛷𝛷(𝑧𝑧) được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ 
giữa các yếu tố dự đoán và xác suất xảy ra sự kiện. 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑋𝑋�𝛽𝛽)  = 1
√2𝜋𝜋 � 𝑒𝑒���

� 𝑑𝑑𝑑𝑑
���

��
 

Trong đó: 𝑃𝑃 là xác suất; 𝑌𝑌 là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 
hợp còn lại; 𝑋𝑋 là véc tơ các biến độc lập (các yếu tố dự đoán).    

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.   

𝛽𝛽 là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại. 

3.2.3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑧𝑧) 

Trong đó 𝑧𝑧 = 𝑋𝑋�𝛽𝛽 là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập 𝑋𝑋. 

Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét: 

𝑧𝑧 = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 + +𝛽𝛽�ln_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑃𝑃𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃
+ 𝛽𝛽�𝑊𝑊𝑒𝑒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽��𝐴𝐴𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽��𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 

Y là sự kiện doanh nghiệp có ĐMST, bao gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình; đổi mới tổ chức; đổi 
mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình).  

X là véc tơ biến độc lập, được chia thành bốn nhóm thể hiện đặc điểm doanh nghiệp ; nguồn lực dành cho 
ĐMST của danh nghiệp; đặc điểm chủ doanh nghiệp, và ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.  

Các biến được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm được giải thích cụ thể trong Bảng 1. 

Bảng 1. Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

Ký hiệu biến Tên biến Giải thích biến 

Biến phụ thuộc 

 là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập .
Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét:

3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến số 

3.2.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đổi mới sáng 
tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó hành vi ĐMST là một biến nhị phân, 
nhận giá trị 1 nếu doanh nghiệp có ĐMST và nhận giá trị 0 trong các trường hợp còn lại. Theo Long (1997), 
mô hình phù hợp cho nghiên cứu loại này là lớp mô hình hồi quy logistic. Do đặc điểm dữ liệu và dùng tiêu 
chuẩn kiểm định theo tiêu chí thông tin AIC, BIC để lựa chọn giữa mô hình Logit và Probit, nghiên cứu này 
chọn mô hình Probit.  

Hình 1 
3.2.2. Mô hình Probit  

Mô hình Probit là một dạng của mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán xác suất xảy ra của một sự kiện. 
Trong mô hình Probit, hàm phân phối tích lũy chuẩn hóa 𝛷𝛷(𝑧𝑧) được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ 
giữa các yếu tố dự đoán và xác suất xảy ra sự kiện. 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑋𝑋�𝛽𝛽)  = 1
√2𝜋𝜋 � 𝑒𝑒���
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Trong đó: 𝑃𝑃 là xác suất; 𝑌𝑌 là biến nhị phân, nhận giá trị 1 khi xảy ra sự kiện và nhận giá trị 0 trong trường 
hợp còn lại; 𝑋𝑋 là véc tơ các biến độc lập (các yếu tố dự đoán).    

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) là xác suất xảy ra sự kiện với điều kiện X.   

𝛽𝛽 là các tham số của mô hình được ước lượng theo phương pháp hợp lý cực đại. 

3.2.3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1|𝑋𝑋) = 𝛷𝛷(𝑧𝑧) 

Trong đó 𝑧𝑧 = 𝑋𝑋�𝛽𝛽 là một hàm tuyến tính của véc tơ các biến độc lập 𝑋𝑋. 

Trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm, chúng ta xem xét: 

𝑧𝑧 = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 + +𝛽𝛽�ln_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐 + 𝛽𝛽�𝑃𝑃𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃
+ 𝛽𝛽�𝑊𝑊𝑒𝑒𝑊𝑊𝑊𝑊𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 + 𝛽𝛽�𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆2 + 𝛽𝛽��𝐴𝐴𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑇𝑇𝑇 + 𝛽𝛽��𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 

Y là sự kiện doanh nghiệp có ĐMST, bao gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình; đổi mới tổ chức; đổi 
mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình).  

X là véc tơ biến độc lập, được chia thành bốn nhóm thể hiện đặc điểm doanh nghiệp ; nguồn lực dành cho 
ĐMST của danh nghiệp; đặc điểm chủ doanh nghiệp, và ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.  

Các biến được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm được giải thích cụ thể trong Bảng 1. 

Bảng 1. Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

Ký hiệu biến Tên biến Giải thích biến 

Biến phụ thuộc 

 

Bảng 1. Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

Ký hiệu biến Tên biến Giải thích biến 

Biến phụ thuộc 

DMSP Đổi mới sản phẩm 
Biến nhị phân, nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới/ cải 
tiến sản phẩm, bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

DMQT Đổi mới quy trình 
Biến nhị phân, nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới/ cải 
tiến quy trình sản xuất kinh doanh, bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

DMTC Đổi mới tổ chức 
Biến nhị phân, nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới /cải 
tiến mô hình tổ chức hoạt động, bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

DMCN Đổi mới công nghệ 
Biến nhị phân, nhận giá trị bằng 1 nếu trong năm doanh nghiệp có đổi mới sản 
phẩm và đổi mói quy trình, bằng 0 trong trường hợp còn lại. 

Các biến độc lập 
SIZE Quy mô doanh nghiệp Logait tự nhiên của số lao động doanh nghiệp có tại thời điểm cuối năm  

XNK 
Có hoạt động xuất 
nhập khẩu 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu 
hàng hóa và dịch vụ, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

ln_capital Cường độ vốn Logait tự nhiên của tổng vốn cuối kỳ chia cho số lao động cuối năm  

NCPT 
Đầu tư nghiên cứu và 
phát triển 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và 
phát triển, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

Tudonghoa 
Có hệ thống tự động 
hóa 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động 
hóa trong hoạt động SXKD, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

Phanmem 
doanh nghiệp có sử 
dụng phần mềm quản 
lý 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có sử dụng phần mềm quản 
lý hoạt động SXKD, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

Website 
doanh nghiệp có 
Website 

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có cổng thông tin/trang thông 
tin điện tử riêng, bằng 0 trong trường hợp còn lại 

AGE 
Tuổi của chủ doanh 
nghiệp  

Bằng 2020 trừ đi năm sinh của chủ doanh nghiệp  

AGE2 
Bình phương tuổi của 
chủ doanh nghiệp  

Bẳng bình phương tuổi của chủ doanh nghiệp , đưa vào mô hình nhằm kiểm 
soát quan hệ tuyến tính giữa ĐMST và tuổi của chủ doanh nghiệp  

Gioitinh 
Giới tính của chủ 
doanh nghiệp  

Là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu chủ doanh nghiệp là nam và nhận giá trị 
bằng 0 trong trường hợp còn lại 

TDCM 
Trình độ chuyên môn 
của chủ doanh nghiệp  

Là biến giả, nhận giá trị 1 nếu chưa qua đào tạo; nhận giá trị 2 nếu đào tạo dưới 
3 tháng; nhận giá trị 3 nếu trình độ đào tạo sơ cấp; nhận giá trị 4 nếu trình độ 
đào tạo trung cấp; nhận giá trị 5 nếu trình độ đào tạo cao đẳng; nhận giá trị 6 
nếu trình độ đào tạo đại học; nhận giá trị 7 nếu trình độ đào tạo thạc sỹ; nhận 
giá trị 8 nếu trình độ đào tạo tiến sĩ; nhận giá trị 9 nếu trình độ khác. 

Nguồn: Nghiên cứu của các tác giả 

 

4. Kết quả và thảo luận  
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Y là sự kiện doanh nghiệp có ĐMST, bao gồm: đổi mới sản phẩm; đổi mới quy trình; đổi mới tổ chức; đổi 
mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình). 

X là véc tơ biến độc lập, được chia thành bốn nhóm thể hiện đặc điểm doanh nghiệp ; nguồn lực dành cho 
ĐMST của danh nghiệp; đặc điểm chủ doanh nghiệp, và ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp. 

Các biến được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm được giải thích cụ thể trong Bảng 1.
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Theo thống kê trong Bảng 2, trong số 158.797 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội tính đến 31/12/2020, tỷ lệ doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm là 13,21%, có đổi mới quy trình là 
12,61%, có đổi mới tổ chức là 13,43%, có đổi mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình) chiếm 
9,46%. Tất cả các tỷ lệ này đều cao hơn so với mức trung bình của cả nước.

Thống kê trong Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng phần mềm trong hoạt động SXKD đạt cao 
nhất, chiếm tới 71,75%, tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tư nghiên cứu và phát triển thấp nhất, chỉ chiếm 3,97%, 
tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động trong SXKD cũng chỉ đạt 4,02%.

4.2. Kết quả ước lượng mô hình thực nghiệm
Kết quả ước lượng mô hình Probit theo phương pháp hợp lý cực đại, có khắc phục hiện tượng phương sai 

4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Theo thống kê trong Bảng 2, trong số 158.797 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
tính đến 31/12/2020, tỷ lệ doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm là 13,21%, có đổi mới quy trình là 12,61%, 
có đổi mới tổ chức là 13,43%, có đổi mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình) chiếm 9,46%. Tất 
cả các tỷ lệ này đều cao hơn so với mức trung bình của cả nước. 

 
Bảng 2. Tỷ lệ doanh nghiệp có ĐMST  

trên địa bàn Thành phố Hà Nội và cả nước 

Khu 
vực 

Trạng 
thái 

DMSP DMQT DMTC DMCN 
Số doanh 

nghiệp 
Tỷ lệ % 

Số doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ % 
Số doanh 

nghiệp 
Tỷ lệ % 

Số doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ % 

Hà Nội 
Không  137.826 86,79 138.769 87,39 137.467 86,57 143.782 90,54 
Có 20.971 13,21 20.028 12,61 21.330 13,43 15.015 9,46 
Tổng 158.797 100 158.797 100 158.797 100 158.797 100 

Cả 
nước 

Không  715.674 88,24 720.674 88,85 717.107 88,41 744.146 91,75 
Có  95.418 11,76 90.418 11,15 93.985 11,59 66.946 8,25 
Tổng 811.092 100 811.092 100 811.092 100 811.092 100 

Nguồn: Thống kê của các tác giả từ số liệu của TCTK 

 

Thống kê trong Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng phần mềm trong hoạt động SXKD đạt cao 
nhất, chiếm tới 71,75%, tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tư nghiên cứu và phát triển thấp nhất, chỉ chiếm 3,97%, 
tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động trong SXKD cũng chỉ đạt 4,02%. 

Bảng 3. Thống kê tần suất các biến giả trong mô hình 

Trạng thái 
Đầu tư NCPT Hoạt động XNK Sử dụng phần mềm 

Không Có Tổng Không Có Tổng Không Có Tổng 
Số doanh nghiệp  152.490 6.307 158.797 136.706 22.091 158.797 21.453 54.479 75.932 
Tỷ lệ % 96,03 3,97 100 86,09 13,91 100 28,25 71,75 100 

Trạng thái 
Có sử dụng Website Sử dụng tự động hóa Giới tính chủ doanh nghiệp  
Không Có Tổng Không Có Tổng Nữ Nam Tổng 

Số doanh nghiệp  108.486 20.403 128.889 152.411 6.386 158.797 43.562 115.235 158.797 
Tỷ lệ % 84,17 15,83 100 95,98 4,02 100 27,43 72,57 100 

Nguồn: Thống kê của các tác giả từ số liệu của TCTK 
 

4.2. Kết quả ước lượng mô hình thực nghiệm 

Kết quả ước lượng mô hình Probit theo phương pháp hợp lý cực đại, có khắc phục hiện tượng phương sai 
sai số thay đổi, loại bỏ các quan sát bị khuyết nên số quan sát còn lại là 72.537. 

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình Probit 
Các biến độc lập DMSP DMQT DMTC DMCN 

sai số thay đổi, loại bỏ các quan sát bị khuyết nên số quan sát còn lại là 72.537.
Theo kết quả trong Bảng 4, ở tất cả các mô hình với biến phụ thuộc là xác suất để doanh nghiệp có đổi 

mới sản phẩm (DMSP), đổi mới quy trình (DMQT), đổi mới tổ chức (DMTC), đổi mới công nghệ (DMCN) 

4.1. Thống kê mô tả các biến trong mô hình 

Theo thống kê trong Bảng 2, trong số 158.797 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
tính đến 31/12/2020, tỷ lệ doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm là 13,21%, có đổi mới quy trình là 12,61%, 
có đổi mới tổ chức là 13,43%, có đổi mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình) chiếm 9,46%. Tất 
cả các tỷ lệ này đều cao hơn so với mức trung bình của cả nước. 

 
Bảng 2. Tỷ lệ doanh nghiệp có ĐMST  

trên địa bàn Thành phố Hà Nội và cả nước 

Khu 
vực 

Trạng 
thái 

DMSP DMQT DMTC DMCN 
Số doanh 

nghiệp 
Tỷ lệ % 

Số doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ % 
Số doanh 

nghiệp 
Tỷ lệ % 

Số doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ % 

Hà Nội 
Không  137.826 86,79 138.769 87,39 137.467 86,57 143.782 90,54 
Có 20.971 13,21 20.028 12,61 21.330 13,43 15.015 9,46 
Tổng 158.797 100 158.797 100 158.797 100 158.797 100 

Cả 
nước 

Không  715.674 88,24 720.674 88,85 717.107 88,41 744.146 91,75 
Có  95.418 11,76 90.418 11,15 93.985 11,59 66.946 8,25 
Tổng 811.092 100 811.092 100 811.092 100 811.092 100 

Nguồn: Thống kê của các tác giả từ số liệu của TCTK 

 

Thống kê trong Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng phần mềm trong hoạt động SXKD đạt cao 
nhất, chiếm tới 71,75%, tỷ lệ doanh nghiệp có đầu tư nghiên cứu và phát triển thấp nhất, chỉ chiếm 3,97%, 
tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng hệ thống tự động trong SXKD cũng chỉ đạt 4,02%. 

Bảng 3. Thống kê tần suất các biến giả trong mô hình 

Trạng thái 
Đầu tư NCPT Hoạt động XNK Sử dụng phần mềm 

Không Có Tổng Không Có Tổng Không Có Tổng 
Số doanh nghiệp  152.490 6.307 158.797 136.706 22.091 158.797 21.453 54.479 75.932 
Tỷ lệ % 96,03 3,97 100 86,09 13,91 100 28,25 71,75 100 

Trạng thái 
Có sử dụng Website Sử dụng tự động hóa Giới tính chủ doanh nghiệp  
Không Có Tổng Không Có Tổng Nữ Nam Tổng 

Số doanh nghiệp  108.486 20.403 128.889 152.411 6.386 158.797 43.562 115.235 158.797 
Tỷ lệ % 84,17 15,83 100 95,98 4,02 100 27,43 72,57 100 

Nguồn: Thống kê của các tác giả từ số liệu của TCTK 
 

4.2. Kết quả ước lượng mô hình thực nghiệm 

Kết quả ước lượng mô hình Probit theo phương pháp hợp lý cực đại, có khắc phục hiện tượng phương sai 
sai số thay đổi, loại bỏ các quan sát bị khuyết nên số quan sát còn lại là 72.537. 

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình Probit 
Các biến độc lập DMSP DMQT DMTC DMCN 

chúng ta có một số kết quả như sau:

Về đặc điểm doanh nghiệp: biến quy mô lao động và doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đều có 
tác động tích cực với mức ý nghĩa 1% đến xác suất doanh nghiệp có ĐMST theo cả 4 loại hình đổi mới. Kết 
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quả này tương đồng với một số kết quả nghiên cứu trước đó. Theo Acs & cộng sự (1987), các công ty lớn 
có xu hướng có lợi thế đổi mới trong các ngành thâm dụng vốn, tập trung và sản xuất hàng hóa khác biệt. 
Các doanh nghiệp nhỏ có lợi thế đổi mới trong các ngành sử dụng lao động có tay nghề cao. Các nghiên cứu 
của Aghion & cộng sự (2017) và Hue (2019) ủng hộ giả thuyết xuất khẩu ảnh hưởng tích cực đến ĐMST 
của doanh nghiệp. 

Về nguồn lực cho ĐMST: kết quả ước lượng mô hình Probit cho thấy doanh nghiệp có đầu tư nghiên cứu 
và phát triển sẽ có xác suất ĐMST (theo cả 4 hình thức đổi mới) cao hơn doanh nghiệp không có các hoạt 
động này. Các kết quả nghiên cứu của Cassiman & Veugelers (2006), Duguet & MacGarvie (2005) và He & 
Wintoki (2016) cũng ủng hộ kết luận này.

Đối với biến cường độ vốn (ln_capital), đang có sự khác nhau về dấu trong các mô hình tương ứng với 
các hoạt động ĐMST khác nhau. Cụ thể, cường độ vốn có ảnh hưởng tiêu cực đến xác suất doanh nghiệp 
có đổi mới sản phẩm nhưng lại có ảnh hưởng tích cực đến xác suất doanh nghiệp có đổi mới tổ chức. Chưa 
có bằng chứng cho thấy cường độ vốn ảnh hưởng đến xác suất doanh nghiệp có đổi mới quy trình và đổi 
mới công nghệ. Kết quả ảnh hưởng của cường độ vốn lên ĐMST là chưa thống nhất. Cường độ vốn cao 
thường đi kèm với chi phí NCPT cao hơn, do đó có thể tăng khả năng ĐMST của doanh nghiệp. Ngược lại, 
chi phí này cũng có thể hạn chế khả năng đầu tư của doanh nghiệp vào NCPT và có thể làm giảm khả năng 
ĐMST (Cassiman & Veugelers, 2006). Vì vậy, các doanh nghiệp cần đánh giá kỹ các yếu tố này để quyết 
định cường độ vốn phù hợp. 

Về ứng dụng công nghệ thông tin: kết quả ước lượng mô hình Probit cho thấy với mức ý nghĩa 1%, các 
doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng website, phần mềm trong quản lý hoặc hệ thống tự 
động hóa trong SXKD) có xác suất ĐMST cao hơn. Một số nghiên cứu trong các bối cảnh khác nhau cũng 

 

Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình Probit 
Các biến độc lập DMSP DMQT DMTC DMCN 

SIZE 0,07587942*** 0,08766299*** 0,09036825*** 0,07866552*** 

XNK 0,19400658*** 0,17202616*** 0,15445868*** 0,15932893*** 

ln_capital -0,02798653*** 0,00649132 0,01983782*** -0,00124236 

NCPT 1,38658*** 1,1649395*** 1,014696*** 1,225603*** 

Tudonghoa 0,95090815*** 0,94592852*** 0,72721703*** 0,97644438*** 

Phanmem 0,20378568*** 0,22827073*** 0,24053802*** 0,22349498*** 

Website 0,4159131*** 0,32808111*** 0,34999306*** 0,34282679*** 

AGE -0,01399926** -0,0140484** -0,02011061*** -0,01966205*** 

AGE2 0,00007161 0,00007438 0,00012178** 0,00012907* 

Gioitinh 0,04458985*** 0,06277703*** 0,02294937 0,04336447** 

TDCM  

2 0,37900928** 0,13601038 0,02563508 0,22812693 

3 0,17333622* 0,06528551 0,16316557* 0,10707707 

4 0,31110841*** 0,17215894* 0,22482387** 0,14496854 

5 0,2569434*** 0,14571495* 0,25599787*** 0,15042476* 

6 0,29012559*** 0,18291836** 0,29977559*** 0,21454672** 

7 0,24318582*** 0,19387895** 0,3969966*** 0,20827243** 

8 0,39704582*** -0,01921843 0,08343252 -0,06625553 

9 0,40391873*** 0,28326927*** 0,38091179*** 0,27995025*** 

Hằng số -1,197711*** -1,3775354*** -1,3255679*** -1,4161177*** 

Số quan sát 72.537 72.537 72.537 72.537 

R2 (%) 20,14 18,15 15,24 21,44 

***, **, * ứng với mức ý nghĩa P_value 1%, 5%, 10% 

Nguồn: Kết quả ước lượng của các tác giả từ phần mềm STATA 

 

Theo kết quả trong Bảng 4, ở tất cả các mô hình với biến phụ thuộc là xác suất để doanh nghiệp có đổi mới 
sản phẩm (DMSP), đổi mới quy trình (DMQT), đổi mới tổ chức (DMTC), đổi mới công nghệ (DMCN) 
chúng ta có một số kết quả như sau: 

Về đặc điểm doanh nghiệp: biến quy mô lao động và doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đều có tác 
động tích cực với mức ý nghĩa 1% đến xác suất doanh nghiệp có ĐMST theo cả 4 loại hình đổi mới. Kết 
quả này tương đồng với một số kết quả nghiên cứu trước đó. Theo Acs & cộng sự (1987), các công ty lớn 
có xu hướng có lợi thế đổi mới trong các ngành thâm dụng vốn, tập trung và sản xuất hàng hóa khác biệt. 
Các doanh nghiệp nhỏ có lợi thế đổi mới trong các ngành sử dụng lao động có tay nghề cao. Các nghiên 
cứu của Aghion & cộng sự (2017) và Hue (2019) ủng hộ giả thuyết xuất khẩu ảnh hưởng tích cực đến ĐMST 
của doanh nghiệp.  
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cho kết luận tương tự. Theo Bartelsman & cộng sự (2019), người lao động được tiếp cận internet với băng 
thông rộng có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới sản phẩm của DOANH NGHIỆP ở mười quốc gia Châu Âu. 
Ngoài ra, Bresnahan & cộng sự (2002), Brynjolfsson & Hitt (2003) kết luận rằng ứng dụng Internet và công 
nghệ thông tin có ảnh hưởng tích cực đến ĐMST của các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Về đặc điểm chủ doanh nghiệp: tuổi của chủ doanh nghiệp (AGE) có ảnh hưởng tiêu cực đến xác suất 
doanh nghiệp có ĐMST. Chủ doanh nghiệp có tuổi càng cao thì xác suất D doanh nghiệp có hoạt động đổi 
mới sản phẩm, đổi mới quy trình càng giảm. Mức ảnh hưởng tiêu cực của tuổi chủ doanh nghiệp lên xác 
suất doanh nghiệp có hoạt động đổi mới tổ chức và đổi mới công nghệ sẽ dừng ở độ tuổi nào đó do có sự 
kiểm soát tích cực của biến bình phương của tuổi (AGE2). Kết quả này tương đồng với kết luận của Ruiu 
& Breschi (2019).

Giới tính chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến ĐMST. Trong bối cảnh nghiên cứu này, doanh nghiệp ó 
nam giới làm chủ sẽ có xác suất ĐMST (về sản phẩm, quy trình và công nghệ) cao hơn. Chưa có bằng chứng 
kết luận giới tính của chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức. Một số nghiên cứu trước đây đã 
tìm thấy mối liên hệ giữa giới tính chủ doanh nghiệp và ĐMST của doanh nghiệp . Tuy nhiên, kết quả từ các 
nghiên cứu này không nhất quán và có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như môi trường 
kinh doanh, ngành nghề, quốc gia và phương pháp nghiên cứu (Agnete & cộng sự, 2013). 

Kết quả ước lượng trong Bảng 4 cho thấy, với phạm trù cơ sở là chủ doanh nghiệp chưa qua đào tạo thì 
trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp ở mức cao hơn (từ bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ) thì 
xác suất ĐMST của doanh nghiệp  (theo cả 4 loại hình đổi mới) đều cao hơn. Tuy nhiên đối với hoạt động 
đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức và đổi mới công nghệ thì chưa có bằng chứng về sự khác biệt giữa chủ 
doanh nghiệp có trình độ tiến sĩ với chủ doanh nghiệp chưa qua đào tạo. Một số nghiên cứu tại các quốc gia 
khác nhau đều có chung kết luận các doanh nghiệp do chủ sở hữu có trình độ cao hơn có khả năng ĐMST 
cao hơn (Zhang & cộng sự, 2022).

5. Kết luận và giải pháp
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội tính 

đến 31/12/2020, do Tổng cục Thống kê cung cấp. Kết quả ước lượng mô hình Probit đã xác định được các 
yếu tố ảnh hưởng đến xác suất doanh nghiệp có hoạt động ĐMST phân theo 4 loại hình, bao gồm: đổi mới 
sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới tổ chức và đổi mới công nghệ (đổi mới cả sản phẩm và quy trình), cụ 
thể như sau:

Đặc điểm doanh nghiệp (quy mô lao động và hoạt động xuất nhập khẩu) có ảnh hưởng tích cực đến 
ĐMST theo cả 4 loại hình đổi mới.

Doanh nghiệp có ứng dụng CNTT (sử dụng website, phần mềm quản lý, hệ thống tự động hóa trong hoạt 
động SXKD) có ảnh hưởng tích cực đến ĐMST theo cả 4 loại hình đổi mới. Đây là điểm mới mà trong các 
nghiên cứu về đổi mới sáng tạo cấp doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hà Nội nói riêng 
chưa đề cập đến. Phát hiện này khẳng định vai trò quan trọng của việc ứng dụng CNTT đối với đổi mới sáng 
tạo, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển có ảnh hưởng tích cực đến ĐMST theo cả 4 loại hình 
đổi mới. Cường độ vốn có chiều ảnh hưởng khác nhau đến ĐMST của doanh nghiệp, cụ thể cường độ vốn 
không anh hưởng đến đổi mới quy trình và đổi mới công nghệ nhưng có ảnh hưởng tiêu cực đến đổi mới sản 
phẩm và có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới tổ chức. 

Đặc điểm chủ doanh nghiệp (tuổi, giới tính và trình độ học vấn) đều có ảnh hưởng đến ĐMST của các 
doanh nghiệp.

Từ các kết quả tìm được, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy ĐMST của các doanh nghiệp trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội như sau: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp cần có nhận thức đúng đắn về hoạt động ĐMST. Hoạt động này là một quá 
trình mang tính lâu dài, các doanh nghiệp cần đầu tư nguồn lực về con người và tài chính cho hoạt động 
ĐMST. 

Thứ hai, chiến lược phát triển của doanh nghiệp cần thay đổi theo hướng ĐMST để có được lợi thế cạnh 
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tranh. Chiến lược chỉ tập trung chủ yếu vào cắt giảm chi phí sẽ kém hiệu quả hơn chiến lược cung cấp sản 
phẩm và dịch vụ một cách sáng tạo. Doanh nghiệp cần phải ĐMST, vì nếu không ĐMST thì doanh nghiệp 
không thể tồn tại và phát triển trong một môi trường biến động nhanh, linh hoạt và có tính cạnh tranh cao 
như vậy.

Thứ ba, các doanh nghiệp cần phải tăng cường đầu tư cho công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin, 
đầu tư cho NCPT, liên kết với các trung tâm nghiên cứu như các trường đại học, các viện nghiên cứu có ý 
nghĩa quyết định trong ĐMST và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thứ tư, đào tạo và nâng cấp kỹ năng làm việc số hóa tương thích với các thay đổi trong doanh nghiệp cho 
toàn bộ nhân viên và các cấp quản lý của doanh nghiệp . Để tư duy ĐMST được hoàn thiện và phổ biến đến 
toàn thể nhân viên, doanh nghiệp cần có những nhà lãnh đạo tài giỏi, có khả năng truyền cảm hứng và đam 
mê sáng tạo cho nhân viên, những người có tư duy rộng mở và sẵn sàng trao quyền cho nhân viên, cũng như 
những người tạo ra các cộng đồng chung và đặt ra những mục tiêu khó khăn. 

Một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong mô hình Probit, các tác giả chưa khai thác hết các 
biến kiểm soát liên quan đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chưa phát 
hiện được các biến có vai trò điều tiết hoặc vai trò trung gian. Những hạn chế này gợi mở hướng phát triển 
trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Lời thừa nhận/ cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi UBND thành phố Hà Nội theo Đề tài CT02/07-2-22-2. 
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Tóm tắt
Nghiên cứu này đã tích hợp mô hình xác nhận - kỳ vọng (ECM) và lý thuyết lan tỏa đổi mới 
(DIT) để điều tra và dự đoán yếu tố tác động tới hành vi của người dùng sách điện tử giai đoạn 
sau chấp nhận và nhấn mạnh về vai trò trung gian của sự hài lòng trong mối quan hệ giữa lợi 
thế tương đối và thói quen tới ý định tiếp tục sử dụng - được coi là khoảng trống chưa được 
giải quyết trong các nghiên cứu trước đây về sách điện tử. Một cuộc khảo sát đã được thực 
hiện với 555 sinh viên tại Hà Nội và kết quả đã ủng hộ cho hầu hết các giả thuyết nghiên cứu, 
chỉ trừ giả thuyết về lợi thế tương đối tác động trực tiếp tới ý định tiếp tục sử dụng. Trên cơ sở 
đó, một số thảo luận và hàm ý giải pháp đã được đưa ra đối với các nhà cung ứng nhằm tăng 
cường hành vi sử dụng sách của người đọc.
Từ khóa: Lợi thế tương đối, Thói quen, Sách điện tử, Sự hài lòng, Ý định tiếp tục sử dụng.
Mã JEL: D12

Predicting the mechanism of continuance intention of using e-book: The mediating role 
of satisfaction 
Abstract
This study integrated the Expectation Confirmation Model (ECM) and Diffusion of Innovation 
Theory (DIT) to investigate the factors affecting the behavior of e-book users in the post-adop-
tion, especially the mediating role of satisfaction in the relationship between relative advan-
tage and habit to continuance intention - unsolved gap research in previous studies on e-books. 
A survey was conducted with 555 students from large universities in Hanoi; the collected data 
was processed by Smart PLS 4.0 software. The results supported most of the research hypoth-
eses, except for the hypothesis of a direct relationship between relative advantage and contin-
uance intention. Since then, some discussions and solutions have been proposed for suppliers 
to enhance the behavior of e-book readers in the coming time.
Keywords: Continuance Intention, E-Book, Habit, Relative Advantage, Satisfaction.
JEL code: D12
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1. Giới thiệu 
Sự ảnh hưởng sâu rộng của cách mạng 4.0 và đại dịch Covid-19 đã dẫn đến những thay đổi to lớn không 

chỉ trong hành vi tiêu dùng mà còn là hành vi dạy và học trên thế giới, dẫn đến sự phát triển chưa từng có 
của sách điện tử về số lượng và mức độ sử dụng (Lim & cộng sự, 2020). Là một dạng của sản phẩm số, sách 
điện tử mang lại nhiều lợi thế không thể chối cãi so với sách in truyền thống về tính linh hoạt, tiện lợi, khả 
năng tương tác, và chi phí thấp (Stejskal & cộng sự, 2021; Tosun, 2014). Sự ra đời của sách điện tử góp phần 
thúc đẩy thói quen đọc sách và khả năng học tập cho người dùng mọi lúc, mọi nơi. Do đó, sách điện tử ngày 
càng có xu hướng được nhiều nước thúc đẩy sử dụng,  nhất là trong lĩnh vực giáo dục (Wang & Bai, 2016). 

Tại Việt Nam, tính đến hết năm 2021, toàn hệ thống giáo dục có 242 trường đại học với tổng quy mô 
sinh viên đại học khoảng 1.906.000 sinh viên (General Statistic Office, 2022). Với quy mô như vậy, nhu cầu 
sử dụng sách điện tử như giáo trình và các tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu là rất lớn. Đặc biệt, 
trong và sau giai đoạn đại dịch Covid-19, hành vi học và đọc sách đã thay đổi đáng kể nhờ công nghệ mới. 
Vì vậy, điều quan trọng là khuyến khích việc đọc sách điện tử trong sinh viên ở Việt Nam và mở rộng xuất 
bản điện tử.

Thị trường sách điện tử Việt Nam được đánh giá là có nhiều tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển 
với gần 70 triệu người dùng internet di động (Statista, 2023) và hơn 15 triệu lượt người sử dụng sách điện tử 
vào năm 2021, tương đương với 35 triệu bản sách được đọc, tăng 59% so với năm 2021 (Khánh Vy, 2023). 
Ngành xuất bản cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam lọt top 4 quốc gia có nền xuất bản phát triển 
nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong đó 20-30% là xuất bản phẩm điện tử, có 50% số nhà xuất bản tham 
gia thị trường sách điện tử (Phương Anh, 2021). Tuy nhiên, thị trường xuất bản điện tử Việt Nam cũng phải 
đối mặt với nhiều thách thức như: thói quen đọc sách của người Việt Nam còn thấp; sự tăng trưởng doanh số 
bán sách điện tử không như kỳ vọng; hay tình trạng vi phạm bản quyền sách điện tử còn phổ biến (Phương 
Anh, 2021). 

Mặt khác, bất chấp những dự báo về xu hướng gia tăng của sách điện tử, nhiều nghiên cứu trước đó về 
sách điện tử trên thế giới lại cho thấy: trong khi đa phần sinh viên thừa nhận những lợi ích tiềm năng của 
sách điện tử nhưng vẫn còn một tỷ lệ đáng kể không sử dụng sách điện tử (Asunka, 2013); và dù phần lớn 
sinh viên đã và đang sử dụng học liệu điện tử cho học tập nhưng vẫn tồn tại một tỷ lệ lớn thích sử dụng tài 
liệu in hơn so với học liệu điện tử (Stoller & Nguyen, 2020). Điều này có nghĩa: bất chấp những lợi ích/ lợi 
thế và những trải nghiệm của người dùng sách điện tử, nhưng mức độ sử dụng sách điện tử của người dùng 
vẫn chưa tương xứng. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu giải thích được nguyên nhân của tình trạng này. Chúng 
tôi cho rằng đây là một khoảng trống nghiên cứu cần được giải quyết. Bài báo này nhằm mục đích xem xét 
các nguyên nhân thực sự của ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử trong học tập, tập trung vào sinh viên đại 
học, đối tượng chính của sách điện tử (Lim & cộng sự., 2020). Đóng góp chính của bài báo là làm sáng tỏ 
mối quan hệ giữa lợi thế tương đối và thói quen sử dụng sách điện tử tới ý định tiếp tục sử dụng thông qua 
vai trò trung gian của sự hài lòng. Trên cơ sở đó, một số hàm ý giải pháp đã được đề xuất đối với các nhà 
cung cấp dịch vụ nhằm khuyến khích hành vi tiếp tục sử dụng sách điện tử tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

2. Cơ sở lý thuyết và phát triển giả thuyết
2.1. Sách điện tử 
Sách điện tử (e-book) là một loại sản phẩm kỹ thuật số, là sách ở dạng kỹ thuật số và có thể được xem 

trên màn hình máy tính hoặc thiết bị cầm tay (Kim & cộng sự, 2021). Cụ thể hơn, Tosun (2014) định nghĩa 
sách điện tử là: “định dạng điện tử số hóa của sách in, hoặc một nội dung được sản xuất hoàn chỉnh trong 
môi trường điện tử có thể được hiển thị, truy cập, xuất bản trên máy tính để bàn, trên bất kỳ thiết bị cầm tay 
nào có màn hình, hoặc trong bất kỳ thiết bị điện tử tùy chỉnh nào” (Tosun, 2014). Theo khái niệm này, sách 
điện tử bao gồm cả phần cứng (thiết bị đọc sách điện tử) và phần mềm tính năng văn bản đa dạng thức mà 
cho phép người đọc thực hiện các chức năng (đánh dấu văn bản, ghi chú,…) như với đọc sách truyền thống. 
Sách điện tử có thể được truy cập được từ rất nhiều phương tiện như: thiết bị đọc sách điện tử chuyên dụng, 
máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, hay bất kỳ thiết bị có màn hình có thể điều hướng 
nào khác (Tosun, 2014). 
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2.2. Mô hình xác nhận - kỳ vọng  và Lý thuyết lan tỏa đổi mới
Mô hình xác nhận - kỳ vọng (ECM) được Bhattacherjee (2001) phát triển dựa trên lý thuyết xác nhận - kỳ 

vọng (ECT) và Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). ECM tập trung vào các yếu tố tác động đến hành vi 
sử dụng công nghệ thông tin/hệ thống thông tin(IS/IT) giai đoạn sau chấp nhận. Trong đó, Kỳ vọng liên quan 
đến tính hữu ích được nhận thức sau khi sử dụng IS/IT (Chen & cộng sự, 2018); “Sự xác nhận” liên quan 
đến những đánh giá tích cực hoặc tiêu cực của người dùng sau khi sử dụng. “Sự hài lòng” là trạng thái cảm 
xúc của khách hàng, đánh giá việc sử dụng công nghệ, và “Ý định tiếp tục sử dụng” đề cập đến ý định mua 
lại hoặc tiếp tục sử dụng IS/IT (Bhattacherjee, 2001). Nếu kỳ vọng được đáp ứng thông qua việc sử dụng IS/
IT, người dùng có xu hướng hài lòng và cảm nhận công nghệ này là hữu ích. Kết quả là họ có xu hướng sử 
dụng công nghệ liên tục hơn (Bhattacherjee, 2001). 

Hình 1. Mô hình xác nhận – kỳ vọng  
về sự tiếp tục sử dụng công nghệ 

 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Bhattacherjee (2001) 

 

Lý thuyết lan tỏa đổi mới (DIT) do Rogers (1995) đề xuất từ lâu đã được coi là một khung lý thuyết quan 
trọng trong nghiên cứu phổ biến công nghệ/sự đổi mới. DIT xác định năm thuộc tính nhận thức quan trọng 
của sự đổi mới ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định áp dụng, gồm: lợi thế tương đối, khả năng tương 
thích, độ phức tạp, khả năng dùng thử, và khả năng quan sát. DIT cũng gợi ý rằng tỷ lệ chấp nhận đổi mới 
của một cá nhân được xác định bởi mức độ chấp nhận công nghệ của người đó. Một cá nhân có mức độ 
tiếp nhận công nghệ cao hơn sẽ chấp nhận một sự đổi mới nhanh hơn (Chen & cộng sự, 2018). 

Nghiên cứu này có những lý do để kết hợp hoặc loại trừ một số yếu tố của DIT và ECM. Thứ nhất, một số 
nghiên cứu đã gợi ý rằng tính hữu ích được nhận thức và lợi thế tương đối là những cấu trúc tương tự nhau 
(Chen & cộng sự, 2018; Venkatesh & cộng sự., 2003). Bên cạnh đó, “Sự xác nhận” là một yếu tố còn tồn 
tại nhiều tranh luận liên quan đến các thành phần đo lường (Yi, 1990), đồng thời ít được sử dụng trong các 
nghiên cứu về IS/IT có sử dụng mô hình lý thuyết ECM tích hợp (Joo & cộng sự., 2017; Verkijika, 2019). 
Với DIT, một số học giả cho rằng khả năng tương thích khó phân biệt với lợi thế tương đối (Li, 2014; Chen 
& cộng sự, 2018). Mặt khác, nghiên cứu này hướng tới điều tra đối tượng đã có kinh nghiệm sử dụng sách 
điện tử, do đó các yếu tố “độ phức tạp”, “khả năng dùng thử” và “khả năng quan sát” sẽ không còn phù 
hợp. Thay vào đó, nghiên cứu này sử dụng “thói quen đọc sách điện tử” với mục đích kiểm tra xem những 
người dùng đã có nhiều trải nghiệm với sách điện tử có thực sự hài lòng với loại hình sách này hay không 
(Hình 2). 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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2.3. Phát triển giả thuyết 
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nghiên cứu đã gợi ý rằng tính hữu ích được nhận thức và lợi thế tương đối là những cấu trúc tương tự nhau 
(Chen & cộng sự, 2018; Venkatesh & cộng sự., 2003). Bên cạnh đó, “Sự xác nhận” là một yếu tố còn tồn 
tại nhiều tranh luận liên quan đến các thành phần đo lường (Yi, 1990), đồng thời ít được sử dụng trong các 
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nghiên cứu về IS/IT có sử dụng mô hình lý thuyết ECM tích hợp (Joo & cộng sự., 2017; Verkijika, 2019). 
Với DIT, một số học giả cho rằng khả năng tương thích khó phân biệt với lợi thế tương đối (Li, 2014; Chen 
& cộng sự, 2018). Mặt khác, nghiên cứu này hướng tới điều tra đối tượng đã có kinh nghiệm sử dụng sách 
điện tử, do đó các yếu tố “độ phức tạp”, “khả năng dùng thử” và “khả năng quan sát” sẽ không còn phù hợp. 
Thay vào đó, nghiên cứu này sử dụng “thói quen đọc sách điện tử” với mục đích kiểm tra xem những người 
dùng đã có nhiều trải nghiệm với sách điện tử có thực sự hài lòng với loại hình sách này hay không (Hình 2).

2.3. Phát triển giả thuyết
2.3.1. Lợi thế tương đối, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử
Lợi thế tương đối được định nghĩa là mức độ mà một sự đổi mới được coi là tốt hơn so với thế hệ mà nó 

thay thế (Rogers, 1995). Với bản chất là một sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ số, sách điện tử có thể 
mang lại rất nhiều lợi thế tương đối so với sách in truyền thống như: tính di động, tính tiện lợi, khả năng 
truy cập, khả năng tương tác… (Stejskal & cộng sự, 2021; Verkijika, 2019). Trong các nghiên cứu trước đó 
về sách điện tử, lợi thế tương đối ít được xem xét dưới vai trò tác động trực tiếp tới hành vi sau chấp nhận 
như sự hài lòng hay ý định tiếp tục sử dụng. Ngược lại, một số nghiên cứu (Wang & Bai, 2016; Alhammad 
& Ku, 2019) cho thấy mặc dù sinh viên có nhận thức khá rõ về các lợi thế của sách điện tử nhưng tỷ lệ chấp 
nhận sử dụng lại chưa cao. Tuy nhiên, chúng tôi lập luận rằng: nhờ những lợi thế tương đối của sách điện tử, 
người đọc không còn mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm những tài liệu mong muốn để phục vụ cho nhu 
cầu của họ; đồng thời có thể đọc và tận hưởng những lợi ích từ sách điện tử mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, sự hài 
lòng và ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử sẽ được tăng cường. Vì vậy, hai giả thuyết đầu tiên được phát 
triển như sau:

H1. Lợi ích tương đối có tác động tích cực tới sự hài lòng của người đọc sách điện tử.
H2. Lợi ích tương đối có tác động tích cực tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử.
2.3.2. Thói quen, sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử
Ý định tiếp tục sử dụng được định nghĩa là ý định tiếp tục đọc sách điện tử của độc giả ở giai đoạn hậu 

chấp nhận (Chen, 2015). Nhiều nghiên cứu trước đó đã cho thấy ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử chịu 
tác động  tích cực bởi thói quen đọc sách (Wang & Bai, 2016; Chen & cộng sự, 2018). Mặt khác, sự hài lòng 
đa phần đều được chứng minh là tiền tố của thói quen sử dụng (Huang & cộng sự, 2013; Chen & cộng sự, 
2018). Trong nhiên cứu này, ngoài mục đích kiểm định mối quan hệ giữa thói quen và sự hài lòng tới ý định 
tiếp tục sử dụng sách điện tử, chúng tôi còn hướng tới kiểm tra xem liệu thói quen đọc sách có làm gia tăng 
sự hài lòng của người dùng sách điện tử hay không? Bởi theo Gefen (2003), người dùng đã hình thành thói 
quen và tích lũy kiến thức liên quan đến việc sử dụng IS/IT có thể hiểu rõ hơn về các công nghệ tương tự 
và do đó, biết cách sử dụng hiệu quả và tận dụng lợi thế tốt nhất từ chúng. Vì vậy, chúng tôi lập luận rằng: 
nhờ thói quen đọc sách điện tử, người đọc có kiến thức tốt hơn về cách sử dụng các công nghệ để tận dụng 
lợi thế tốt nhất từ sách điện tử nhằm tăng cường hiểu biết và đạt được hiệu quả tốt trong học tập; điều này 
có thể càng củng cố sự hài lòng của họ về sách điện tử và ý định tiếp tục sử dụng trong tương lai. Từ đó, ba 
giả thuyết tiếp theo là:

H3. Thói quen có tác động tích cực tới sự hài lòng của người đọc sách điện tử.
H4. Thói quen có tác động tích cực tới ý định tiếp tục của người đọc sách điện tử.
H5. Sự hài lòng có tác động tích cực tới ý định tiếp tục của người đọc sách điện tử.
2.3.3. Vai trò trung gian của sự hài lòng 
Theo Oliver (1999), sự hài lòng là phản ứng đáp ứng của người dùng, là sự đánh giá của họ liên quan đến 

ít nhất hai tác nhân là: kết quả, và yếu tố so sánh. Trong bối cảnh thương mại điện tử, có ý kiến cho rằng sự 
hài lòng điện tử là trải nghiệm mua sắm điện tử của người tiêu dùng so với trải nghiệm ở thị trường truyền 
thống (Trivedi & Yadav, 2018). Trong nghiên cứu này, lợi thế tương đối và thói quen sử dụng sách điện tử 
được coi là nguồn gốc của sự hài lòng về sách điện tử của người đọc, và sự hài lòng có tác động trực tiếp và 
tích cực tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử. Tuy nhiên, ngoài vai trò tác động trực tiếp, một số nghiên 
cứu về hành vi người tiêu dùng trong các lĩnh vực khác đã chứng minh được vai trò trung gian của sự hài 
lòng trong mối quan hệ dẫn tới hành vi hậu áp dụng như: ý định tiếp tục sử dụng (Trivedi & Yadav, 2018), 
hay lòng trung thành (de Oña, 2021). Theo tổng quan của chúng tôi, chưa có nghiên cứu nào kiểm tra vai 
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trò trung gian của sự hài lòng trong cơ chế tác động đến ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử. Do đó, hai giả 
thuyết nghiên cứu tiếp theo được đặt ra là:

H6. Sự hài lòng có tác động trung gian trong mối quan hệ giữa lợi thế tương đối và ý định tiếp tục sử 
dụng sách điện tử.

H7. Sự hài lòng có tác động trung gian trong mối quan hệ giữa thói quen và ý định tiếp tục sử dụng sách 
điện tử.

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thang đo nghiên cứu
Các thang đo trong nghiên cứu được kế thừa hoặc kế thừa có điều chỉnh từ các nghiên cứu có uy tín trước 

đó trong cùng lĩnh vực. Trước tiên, các biến và thang đo về cùng chủ đề được sưu tầm từ các nghiên cứu 
trước đó bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các thang đo bằng tiếng Anh được 2 nhóm chuyên gia ngoại ngữ 
độc lập sử dụng phương pháp dịch ngược (Bulmer & Warwick, 2005) để hạn chế sự chênh lệch về mặt ngữ 
nghĩa. Sau đó, các cuộc phỏng vấn tiền bảng hỏi đã được thực hiện với 4 chuyên gia là giảng viên giảng dạy 
về quản trị và marketing của trường đại học và 10 cá nhân có thâm niên sử dụng sách điện tử để rà soát và 
hiệu chỉnh nội dung các thang đo. Kết quả, Biến “Thói quen đọc sách điện tử” (HB) có 02 thang đo được kế 
thừa từ Hsiao & Chen (2017), và 01 thang đo kế thừa có chỉnh sửa của Alalwan & cộng sự (2018). Thang 
đo Lợi thế tương đối (RA) được xây dựng dựa trên thang đo của Jin (2014). Thang đo Sự hài lòng (SAT) và 
Ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử (CONT) được kế thừa từ Jin (2014). 

Mỗi thang đo được đánh giá dựa trên thang Likert 5 điểm với ý nghĩa 1- “Hoàn toàn không đồng ý” đến 
5- “Hoàn toàn đồng ý” và 3- “Trung lập/Không có ý kiến”.

3.2. Thu thập và phân tích dữ liệu
Nghiên cứu được phân tích dựa trên dữ liệu sơ cấp từ đối tượng khảo sát là các sinh viên đã và đang sử 

dụng sách điện tử, đang học tập tại các trường đại học tại Hà Nội, tập trung vào 7 cơ sở giáo dục đại học có 
quy mô lớn (Bảng 1). Mặt khác, do mục đích điều tra động cơ dẫn đến sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng 
sách điện tử (giai đoạn hậu chấp nhận), nên chúng tôi chỉ khảo sát các sinh viên đã và đang sử dụng sách 
điện tử bởi nhóm đối tượng này đã có những trải nghiệm nhất định để đánh giá về sách điện tử. Để lọc đối 
tượng khảo sát phù hợp, câu hỏi đầu tiên của bảng hỏi là: “bạn có đang sử dụng bất kỳ loại sách điện tử nào 
không?” được đưa vào nhằm loại ra các đáp viên chưa sử dụng sách điện tử. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc PLS-SEM để kiểm tra mô hình đo lường và 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.  Do đó, cỡ mẫu từ 100-200 được coi là khởi đầu tốt để thực hiện hóa 
mô hình đường dẫn (Hoyle, 1995). Để tiếp cận đối tượng khảo sát, nghiên cứu sử dụng cả hai hình thức là 
trực tiếp và trực tuyến. Và nhằm tăng khả năng tiếp cận cũng như thúc đẩy sinh viên tham gia trả lời phiếu, 
chúng tôi đã sử dụng sự hỗ trợ của các giảng viên phát phiếu khảo sát trực tiếp cho sinh viên trên lớp và đội 
ngũ trợ lý khoa, cố vấn học tập  để gửi link khảo sát (qua Google Form) đến sinh viên thông qua facebook 
và zalo. Trong thời gian 1 tháng thực hiện khảo sát (từ tháng 10 đến tháng 11/2022), đã có 112 hồi đáp qua 
link và 582 phiếu trực tiếp được thu về. Với tổng số 694 phiếu thu được, có 139 phiếu không hợp lệ bị loại 
bỏ; cuối cùng còn lại 555 phiếu hợp lệ được đưa vào sử dụng.

4. Kết quả 
4.1. Thống kê mô tả
Trong số 555 phiếu khảo sát hợp lệ, 53,5% đáp viên là nữ, 46,5% là nam, đến từ 7 cơ sở giáo dục đại học 

tại Hà Nội. Các sinh viên năm thứ 3 chiếm phần lớn với trên 50%, còn lại là sinh viên năm nhất (15,1%), 
năm 2 (20,5%) và năm 4 (14,1%).

4.2. Đánh giá mô hình đo lường
Để đánh giá mô hình đo lường theo PLS-SEM, cần đánh giá độ tin, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Theo 

kết quả phân tích trong Bảng 2, hệ số tải ngoài của các thang đo đều > 0,7; Cronbach’s Alpha và CR >0,7, 
AVE đều >0,5. Như vậy các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy và giá trị hội tụ.

Để kiểm định giá trị phân biệt của các biến trong mô hình nghiên cứu, có thể sử dụng chỉ số HTMT 
(Henseler & cộng sự, 2015). Theo đó, giá trị phân biệt được thiết lập giữa các cấu trúc khi chỉ số HTMT 
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dưới 0,9. Như vậy, kết quả trong Bảng 3 cho thấy các biến trong mô hình có sự phân biệt về bản chất. Mặt 
khác, vấn đề đa cộng tuyến không xảy ra trong mô hình này sau khi kiểm tra hệ số VIF đều <5,0 (Hair & 
cộng sự, 2016). 

Bảng 1. Thống kê đối tượng khảo sát 
 Chỉ tiêu Tần suất Tỷ lệ (%) 
Giới tính Nam  258 46,5 
 Nữ 297 53,5 
Trường Đại học Thương Mại 134 24,1 
 Đại học Kinh tế Quốc dân 79 14,2 
 Đại học Công nghiệp Hà Nội 68 12,3 
 Đại học Ngoại thương 76 13,7 
 Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội 87 15,7 
 Đại học Bưu chính-Viễn thông 48 8,6 
 Đại học Thủy Lợi 63 11,4 
Năm học tập Năm nhất 84 15,1 
 Năm hai 114 20,5 
 Năm ba 279 50,3 
 Năm tư 78 14,1 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát  

 

4.2. Đánh giá mô hình đo lường 
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Bảng 2. Hệ số tải ngoài, cronbach alpha, CR và AVE 
Biến Hệ số tải Cronbach alpha CR AVE 

Ý định tiếp tục sử dụng (CONT) (0,840-0,881) 0,834 0,900 0,750 
Thói quen đọc sách điện tử (HB) (0,871-0,895) 0,859 0,914 0,780 
Lợi thế tương đối (RA) (0,858-0,889) 0,876 0,915 0,731 
Sự hài lòng (SAT) (0,857-0,880) 0,840 0,904 0,758 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
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Để kiểm định giá trị phân biệt của các biến trong mô hình nghiên cứu, có thể sử dụng chỉ số HTMT 
(Henseler & cộng sự, 2015). Theo đó, giá trị phân biệt được thiết lập giữa các cấu trúc khi chỉ số HTMT 
dưới 0,9. Như vậy, kết quả trong Bảng 3 cho thấy các biến trong mô hình có sự phân biệt về bản chất. Mặt 
khác, vấn đề đa cộng tuyến không xảy ra trong mô hình này sau khi kiểm tra hệ số VIF đều <5,0 (Hair & 
cộng sự, 2016).  

Bảng 3. Chỉ số HTMT 
  RA SAT HB CONT 

Để đánh giá mô hình đo lường theo PLS-SEM, cần đánh giá độ tin, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Theo 
kết quả phân tích trong Bảng 2, hệ số tải ngoài của các thang đo đều > 0,7; Cronbach’s Alpha và CR >0,7, 
AVE đều >0,5. Như vậy các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy và giá trị hội tụ. 

Bảng 2.  

Để kiểm định giá trị phân biệt của các biến trong mô hình nghiên cứu, có thể sử dụng chỉ số HTMT 
(Henseler & cộng sự, 2015). Theo đó, giá trị phân biệt được thiết lập giữa các cấu trúc khi chỉ số HTMT 
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khác, vấn đề đa cộng tuyến không xảy ra trong mô hình này sau khi kiểm tra hệ số VIF đều <5,0 (Hair & 
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Bảng 3. Chỉ số HTMT 
  RA SAT HB CONT 
RA         
SAT 0,542       
HB 0,653 0,633     
CONT 0,542 0,839 0,697   

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

4.3. Mô hình cấu trúc 

Đánh giá mô hình cấu trúc được thực hiện thông qua kỹ thuật Bootstrap với hệ số phóng đại 1000 mẫu và 
mức ý nghĩa 5%, giúp kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định theo 
trình tự: Kiểm định mối quan hệ tác động trực tiếp; kiểm định sự tồn tại của biến trung gian và kiểm định 
mối qua hệ tổng hợp. 

4.3.1. Kiểm định mối quan hệ tác động trực tiếp 

Căn cứ các chỉ số được thể hiện trong Bảng 4, các giả thuyết H1, H3, H4, H5 đều được chấp nhận với giá 
trị P-value <0,05, T-Value >1,65. Tức là, Lợi thế tương đối và Thói quen đọc sách có tác động trực tiếp 
đến sự hài lòng (giả thuyết H1 và H4); Thói quen đọc sách và Sự hài lòng có tác động trực tiếp đến Ý định 
tiếp tục sự dụng (giả thuyết H3 và H5). Tuy nhiên, giả thuyết H2 về ảnh hưởng của Lợi thế tương đối tới Ý 
định tiếp tục sử dụng bị từ chối (do giá trị P-value > 0,05 và giá trị khoảng tin cậy trái dấu).  

Bảng 4. Kết quả kiểm định mối quan hệ tác động trực tiếp 

Giả thuyết  
Hệ số 

hồi quy 
Độ lệch 
chuẩn T values 

P 
values 

Khoảng tin cậy 
Kết quả UL LL 

H1: RA -> SAT 0,234 0,049 4,789 0,000 0,134 0,326 Chấp nhận 
H2: RA -> CONT 0,066 0,038 1,731 0,083 -0,010 0,139 Từ chối 
H3: SAT -> CONT 0,531 0,038 14,148 0,000 0,451 0,600 Chấp nhận 
H4: HB -> SAT 0,409 0,049 8,421 0,000 0,310 0,499 Chấp nhận 
H5: HB -> CONT 0,271 0,039 6,932 0,000 0,195 0,347 Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
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4.3.2. Kiểm định mối quan hệ tác động gián tiếp
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mối quan hệ gián tiếp giữa Lợi thế tương đối và Ý định tiếp tục sử dụng cũng được chấp nhận (giá trị T đạt 
4,697, giá trị P đạt 0,000) nhưng mối quan hệ trực tiếp lại chưa được khẳng định, vì vậy, đây là mối quan 
hệ trung gian toàn phần.

Để đánh giá mô hình đo lường theo PLS-SEM, cần đánh giá độ tin, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Theo 
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AVE đều >0,5. Như vậy các thang đo đều đảm bảo độ tin cậy và giá trị hội tụ. 
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dưới 0,9. Như vậy, kết quả trong Bảng 3 cho thấy các biến trong mô hình có sự phân biệt về bản chất. Mặt 
khác, vấn đề đa cộng tuyến không xảy ra trong mô hình này sau khi kiểm tra hệ số VIF đều <5,0 (Hair & 
cộng sự, 2016).  
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SAT 0,542       
HB 0,653 0,633     
CONT 0,542 0,839 0,697   

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

4.3. Mô hình cấu trúc 

Đánh giá mô hình cấu trúc được thực hiện thông qua kỹ thuật Bootstrap với hệ số phóng đại 1000 mẫu và 
mức ý nghĩa 5%, giúp kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định theo 
trình tự: Kiểm định mối quan hệ tác động trực tiếp; kiểm định sự tồn tại của biến trung gian và kiểm định 
mối qua hệ tổng hợp. 

4.3.1. Kiểm định mối quan hệ tác động trực tiếp 

Căn cứ các chỉ số được thể hiện trong Bảng 4, các giả thuyết H1, H3, H4, H5 đều được chấp nhận với giá 
trị P-value <0,05, T-Value >1,65. Tức là, Lợi thế tương đối và Thói quen đọc sách có tác động trực tiếp 
đến sự hài lòng (giả thuyết H1 và H4); Thói quen đọc sách và Sự hài lòng có tác động trực tiếp đến Ý định 
tiếp tục sự dụng (giả thuyết H3 và H5). Tuy nhiên, giả thuyết H2 về ảnh hưởng của Lợi thế tương đối tới Ý 
định tiếp tục sử dụng bị từ chối (do giá trị P-value > 0,05 và giá trị khoảng tin cậy trái dấu).  

Bảng 4. Kết quả kiểm định mối quan hệ tác động trực tiếp 

Giả thuyết  
Hệ số 

hồi quy 
Độ lệch 
chuẩn T values 

P 
values 

Khoảng tin cậy 
Kết quả UL LL 

H1: RA -> SAT 0,234 0,049 4,789 0,000 0,134 0,326 Chấp nhận 
H2: RA -> CONT 0,066 0,038 1,731 0,083 -0,010 0,139 Từ chối 
H3: SAT -> CONT 0,531 0,038 14,148 0,000 0,451 0,600 Chấp nhận 
H4: HB -> SAT 0,409 0,049 8,421 0,000 0,310 0,499 Chấp nhận 
H5: HB -> CONT 0,271 0,039 6,932 0,000 0,195 0,347 Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

Bảng 5. Kết quả kiểm định mối quan hệ tác động gián tiếp 

Giả thuyết 
Hệ số hồi 

quy 
Độ lệch 
chuẩn T values P values 

Khoảng tin cậy Kết quả 
UL LL 

H7: HB -> SAT -> CONT 0,217 0,032 6,845 0,000 0,158 0,280 
Trung gian 
một phần 

H6: RA -> SAT -> CONT 0,124 0,026 4,697 0,000 0,073 0,178 
Trung gian 
toàn phần 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

4.3.3. Kiểm định mối quan hệ tác động tổng thể 

Bảng 6. Kết quả kiểm định mối quan hệ tác động tổng thể 

 Cấu trúc 
Hệ số  

hồi quy 
Độ lệch 
chuẩn T values P values 

Khoảng tin cậy 
UL LL 

RA -> SAT 0,234 0,049 4,789 0,000 0,134 0,326 
RA -> CONT 0,190 0,046 4,135 0,000 0,097 0,279 
SAT -> CONT 0,531 0,038 14,148 0,000 0,451 0,600 
HB -> SAT 0,409 0,049 8,421 0,000 0,310 0,499 
HB -> CONT 0,488 0,041 11,962 0,000 0,405 0,567 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Bảng 6 thể hiện báo cáo tổng hợp về mức độ ảnh hưởng tổng thể của các biến trong mô hình nghiên cứu. 
Trong đó, Thói quen sử dụng cho thấy sự ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ nhất đến Sự hài lòng và Ý định 
tiếp tục sử dụng (với hệ số β lần lượt là 0,409 và 0,488). Lợi thế tương đối có tác động lớn đến Sự hài lòng 
với hệ số β là 0,234 nhưng ảnh hưởng nhỏ đến Ý định tiếp tục sử dụng với hệ số β là 0,190. 

Hệ số R2 giải thích mức độ phương sai của biến nội sinh được giải thích bởi các biến ngoại sinh (Hair & 
cộng sự., 2016). Kết quả từ Bảng 7 cho thấy các yếu tố Lợi thế tương đối và Thói quen sử dụng giải thích 
được 33% sự hài lòng trong sử dụng sách điện tử. Đồng thời kết quả cũng chỉ ra Ý định tiếp tục sử dụng 
sách điện tử của sinh viên cũng được giải thích bởi Lợi thế tương đối, thói quen sử dụng và sự hài lòng (R2 
điều chỉnh đạt 0,569). 

Bảng 7. Hệ số xác định của mô hình nghiên cứu 
  R2 R2 điều chỉnh 
Sự hài lòng 0,330 0,330 
Ý định tiếp tục sử dụng 0,569 0,569 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
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5. Thảo luận và hàm ý giải pháp 
5.1. Thảo luận
Từ kết quả kiểm định mô hình và giả thuyết có thể thấy: Thói quen đọc sách điện tử có tác động tích cực 

khá đáng kể tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử của sinh viên với hệ số β là 0,271. Kết quả này có sự 
tương đồng với nghiên cứu trước đó của Wang & Bai (2016), Chen & cộng sự (2018). Bên cạnh đó, như kỳ 
vọng, thói quen đọc sách điện tử cũng được chứng minh là có tác động trực tiếp và đáng kể tới sự hài lòng 
của người dùng sách điện tử với hệ số β là 0,271. Có thể giải thích cho kết quả nghiên cứu này là: sự hài lòng 
và ý định sử dụng sách điện tử phần lớn bị chi phối bởi thói quen, bởi những sinh viên coi sách điện tử là 
một hành vi quen thuộc sẽ khó từ bỏ sách điện tử, đồng thời có khả năng tận dụng tốt các lợi thế tương đối 
của sách điện tử vào các mục đích cá nhân, do đó dễ hài lòng với những sách điện tử mà họ đã đọc. 

Trong khi đó, lợi thế tương đối của sách điện tử có tác động trực tiếp và tích cực tới sự hài lòng của người 
đọc (hệ số β là 0,234). Tuy nhiên, lợi thế tương đối không có tác động trực tiếp tới ý định tiếp tục sử dụng 
sách điện tử (giá trị P là 0,083) nhưng lại có tác động gián tiếp tới ý định tiếp tục sử dụng thông qua yếu 
tố trung gian là sự hài lòng. Để lý giải cho kết quả này, có thể hiểu tuy sách điện tử có những lợi thế tương 
đối lớn so với sách in truyền thống nhưng những lợi thế đó chỉ là điều kiện cần để thu hút sự quan tâm của 
người đọc. Quá trình trải nghiệm sách điện tử còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác như: vấn đề về mắt, 
sự hạn chế giao diện màn hình thiết bị đọc sách, khả năng tập trung khi đọc sách trên màn hình máy tính/
thiết bị di động, sự căng thẳng khi phải sử dụng công nghệ với cường độ cao. Chỉ khi nào người dùng vượt 
qua được các trở ngại này, họ mới cảm nhận được sự hài lòng và dẫn đến ý định tiếp tục sử dụng sách điện 
tử. Kết quả này được coi là một phát hiện mới và đóng góp lớn nhất trong nghiên cứu của chúng tôi, bởi tuy 
một số nghiên cứu trước đó của Asunka (2013), Wang & Bai (2016), Stoller & Nguyen (2020) đã chỉ ra tỷ 
lệ sinh viên chấp nhận sử dụng sách điện tử chưa cao mặc dù nhận thức rõ về các lợi ích của chúng nhưng 
chưa chỉ ra được cơ chế tác động của hai yếu tố này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi góp phần giải quyết 
được khoảng trống nghiên cứu đó. Trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có nhiều nghiên 
cứu trước đó về sách điện tử làm được điều này.

Bảng 5. Kết quả kiểm định mối quan hệ tác động gián tiếp 

Giả thuyết 
Hệ số hồi 

quy 
Độ lệch 
chuẩn T values P values 

Khoảng tin cậy Kết quả 
UL LL 

H7: HB -> SAT -> CONT 0,217 0,032 6,845 0,000 0,158 0,280 
Trung gian 
một phần 

H6: RA -> SAT -> CONT 0,124 0,026 4,697 0,000 0,073 0,178 
Trung gian 
toàn phần 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

4.3.3. Kiểm định mối quan hệ tác động tổng thể 

Bảng 6. Kết quả kiểm định mối quan hệ tác động tổng thể 

 Cấu trúc 
Hệ số  

hồi quy 
Độ lệch 
chuẩn T values P values 

Khoảng tin cậy 
UL LL 

RA -> SAT 0,234 0,049 4,789 0,000 0,134 0,326 
RA -> CONT 0,190 0,046 4,135 0,000 0,097 0,279 
SAT -> CONT 0,531 0,038 14,148 0,000 0,451 0,600 
HB -> SAT 0,409 0,049 8,421 0,000 0,310 0,499 
HB -> CONT 0,488 0,041 11,962 0,000 0,405 0,567 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Bảng 6 thể hiện báo cáo tổng hợp về mức độ ảnh hưởng tổng thể của các biến trong mô hình nghiên cứu. 
Trong đó, Thói quen sử dụng cho thấy sự ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ nhất đến Sự hài lòng và Ý định 
tiếp tục sử dụng (với hệ số β lần lượt là 0,409 và 0,488). Lợi thế tương đối có tác động lớn đến Sự hài lòng 
với hệ số β là 0,234 nhưng ảnh hưởng nhỏ đến Ý định tiếp tục sử dụng với hệ số β là 0,190. 

Hệ số R2 giải thích mức độ phương sai của biến nội sinh được giải thích bởi các biến ngoại sinh (Hair & 
cộng sự., 2016). Kết quả từ Bảng 7 cho thấy các yếu tố Lợi thế tương đối và Thói quen sử dụng giải thích 
được 33% sự hài lòng trong sử dụng sách điện tử. Đồng thời kết quả cũng chỉ ra Ý định tiếp tục sử dụng 
sách điện tử của sinh viên cũng được giải thích bởi Lợi thế tương đối, thói quen sử dụng và sự hài lòng (R2 
điều chỉnh đạt 0,569). 

Bảng 7. Hệ số xác định của mô hình nghiên cứu 
  R2 R2 điều chỉnh 
Sự hài lòng 0,330 0,330 
Ý định tiếp tục sử dụng 0,569 0,569 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Hình 3. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc 
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Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
 

5. Thảo luận và hàm ý giải pháp  

5.1. Thảo luận 

Từ kết quả kiểm định mô hình và giả thuyết có thể thấy: Thói quen đọc sách điện tử có tác động tích cực 
khá đáng kể tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử của sinh viên với hệ số β là 0,271. Kết quả này có sự 
tương đồng với nghiên cứu trước đó của Wang & Bai (2016), Chen & cộng sự (2018). Bên cạnh đó, như 
kỳ vọng, thói quen đọc sách điện tử cũng được chứng minh là có tác động trực tiếp và đáng kể tới sự hài 
lòng của người dùng sách điện tử với hệ số β là 0,271. Có thể giải thích cho kết quả nghiên cứu này là: sự 
hài lòng và ý định sử dụng sách điện tử phần lớn bị chi phối bởi thói quen, bởi những sinh viên coi sách 
điện tử là một hành vi quen thuộc sẽ khó từ bỏ sách điện tử, đồng thời có khả năng tận dụng tốt các lợi thế 
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Kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định và làm rõ hơn vai trò quan trọng của sự hài lòng trong cơ 
chế dẫn tới hành vi sau chấp nhận của người dùng khi sự hài lòng vừa đóng vai trò tác động trực tiếp mạnh 
mẽ (hệ số β là 0,531) tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử, vừa đóng vai trò trung gian giữa lợi thế tương 
đối (trung gian toàn phần) và thói quen (trung gian một phần) tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử. Kết 
quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó của Verkijika (2019), Chen & cộng sự (2018), Jin (2014).

5.2. Hàm ý giải pháp
Kết quả nghiên cứu cho thấy: để tăng cường ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử, sự hài lòng đóng một 

vai trò trọng tâm. Do đó, điều quan trọng là các nhà xuất bản cần chú trọng đến việc tăng cường sự hài lòng 
của khách hàng thông qua ba giải pháp lớn: Thứ nhất, không ngừng nâng cao lợi thế tương đối của sách điện 
tử. Sách điện tử cần được định dạng đa dạng (epub, mobi, iba, azw, pdf,…) phù hợp với nhiều thiết bị đọc 
sách điện tử khác nhau; cải thiện và/hoặc bổ sung các tính năng tương tác (đánh dấu trang, chức năng tìm 
kiếm liên kết, ghi chú, lưu trang đang đọc,…). Hai là, hướng tới khai thác tập khách hàng có thói quen đọc 
sách điện tử bởi họ có xu hướng mạnh mẽ tiếp tục sử dụng loại hình sách này. Các nhà xuất bản có thể nhận 
dạng và khai thác tập khách hàng này thông qua các hội/ nhóm/ cộng đồng người yêu thích đọc sách; Kết 
hợp với các bên liên quan (trường học, thư viện, các cơ quan,…) để tăng cường hoạt động truyền thông, giới 
thiệu và tăng cường xúc tiến về các loại sách điện tử. Thứ ba, các nhà xuất bản cần tăng cường hợp tác với 
các trường học trong việc kết nối, truyền thông với sinh viên, đưa ra các gói dịch vụ hợp lý về sách điện tử, 
đồng thời có các hình thức đào tạo/hướng dẫn linh hoạt giúp sinh viên có thể sử dụng thành thạo các công 
cụ khai thác sách điện tử trên thư viện và trên thiết bị điện tử cá nhân.

6. Kết luận  
Nghiên cứu này đã làm rõ được động cơ dẫn tới ý định tiếp tục sử dụng sách điện tử của người đọc thông 

qua các yếu tố: lợi thế tương đối, thói quen đọc sách điện tử, và sự hài lòng. Bên cạnh những kết quả và điểm 
mới đạt được, nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế sau: Một là, nghiên cứu tập trung chủ yếu vào đối 
tượng là sinh viên đại học tại Hà Nội. Mặc dù đây là đối tượng có nhu cầu đọc sách và có sự trưởng thành 
nhất định về thái độ cũng như các kỹ năng cần thiết để tiếp cận sách điện tử, tuy nhiên, nghiên cứu trong 
tương lai có thể chú ý tới một nhóm đối tượng tiềm năng khác là học sinh (tiểu học, trung học) và/hoặc ở 
các khu vực khác. Hai là, hệ số xác định R2 của yếu tố “Sự hài lòng” trong mô hình nghiên cứu này còn khá 
thấp, cho thấy vẫn còn những yếu tố khác nữa tác động tới sự hài lòng của người sử dụng sách điện tử mà 
chúng tôi chưa đề cập tới. Nghiên cứu trong tương lai có thể bổ sung xem xét một số yếu tố khác có thể tác 
động tới sự hài lòng của người sử dụng sách điện tử.  
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Tóm tắt:
Trách nhiệm xã hội là khía cạnh được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm để định hướng phát triển 
bền vững và hoàn thành các mục tiêu chiến lược dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay. Mục tiêu 
của nghiên cứu này là xem xét những tác động của văn hóa nơi làm việc mang đặc trưng văn hóa truyền 
thống Đệ Tử Quy tác động đến trách nhiệm xã hội của nhân viên, với sự điều tiết của bản sắc đạo đức, 
dựa trên các lý thuyết về văn hóa tổ chức và trách nhiệm xã hội của tổ chức. Dữ liệu từ 421 nhân viên 
của hệ thống giáo dục ứng dụng văn hóa truyền thống được dùng làm nguồn dữ liệu của nghiên cứu. 
Kết quả thu được thể hiện rằng văn hóa nơi làm việc mang đặc trưng văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy 
có tác động tích cực đến cả sự nhận thức và sự tham gia trách nhiệm xã hội của nhân viên, cùng với 
đó khẳng định vai trò điều tiết của bản sắc đạo đức. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số biện pháp 
nhằm lan tỏa văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy đến các tổ chức khác.
Từ khóa: Tham gia trách nhiệm xã hội, nhận thức về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xã hội của nhân 
viên, bản sắc đạo đức, văn hóa Đệ tử quy, văn hóa nơi làm việc.
Mã JEL: M12, M14, M19.

The impact of workplace culture on employees’ social responsibility through the role of moral 
identity regulator: A study at an educational institution employing traditional Confucian culture
Abstract:
Organizations consider social responsibility in order to be viable and accomplish long-term strategic 
goals in the rapidly evolving society. This study is to investigate the effects of traditional Confucian 
workplace culture on corporate social responsibility employee association, with the regulation of 
moral identity, based on theories of organizational culture and organizational social responsibility. 
Data from 421 personnel of the traditional Confucian cultural education system served as the study’s 
data source. The results support the function of Confucian regulators of specifics of moral identity and 
demonstrate the favorable effects of a workplace culture characterized by traditional Confucian culture 
on both workers’ knowledge of and engagement in social responsibility. Based on the findings, some 
recommendations are proposed for introducing Confucian traditional culture to other businesses.
Keywords: CSR participation, CSR perception, employees’ social responsibility, moral identity, 
Traditional Confucian culture, workplace culture.
JEL Codes: M12, M14, M19.
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1. Giới thiệu 
Trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp (Corporate social responsibility) là một vấn đề được 

nghiên cứu rất nhiều trong hai thập kỷ qua (Donia & cộng sự, 2019). Ban đầu, hầu hết các nghiên cứu đều 
tập trung vào việc khám phá kết quả của TNXH như hiệu quả hoạt động và hình ảnh thương hiệu của công 
ty (Chaudhary, 2019). Tuy nhiên, các nghiên cứu kiểm chứng kết quả ở cấp độ vi mô đã tăng lên trong những 
năm gần đây (Donia & cộng sự, 2019). Nghiên cứu của Lee & cộng sự (2013) đề cập môi trường làm việc 
và khả năng của nhận thức TNXH của nhân viên trở thành nguồn lực cho lợi thế cạnh tranh và đóng một 
vai trò quan trọng trong việc nhân viên gắn bó với công ty của họ cũng như tăng hiệu suất của công ty. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu trên vẫn còn những nhận định chưa được làm rõ, cụ thể:

Thứ nhất, yếu tố văn hóa là một yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn đến sự nhận thức và tham gia TNXH của 
nhân viên nhưng ít nghiên cứu đánh giá sự tác động của hai nhân tố này thông qua yếu tố bản sắc đạo đức. 
Theo Lee & cộng sự (2013), cho rằng văn hóa nơi làm việc có mối liên hệ với khả năng nhận thức TNXH 
của nhân viên; trong khi, Al-Ghazali & cộng sự (2021) nhận định khi nhân viên có yếu tố đạo đức cao hơn 
sẽ có nhận thức và tham gia TNXH cao hơn. Do vậy, việc khám phá vai trò điều tiết của bản sắc đạo đức sẽ 
củng cố thêm mối quan hệ này.

Thứ hai, yếu tố văn hóa của các nghiên cứu hầu hết đều dựa theo văn hóa phương Tây, chưa có nhiều 
nghiên cứu chỉ ra về mối quan hệ giữa văn hóa truyền thống (VHTT) phương Đông và yếu tố TNXH của 
nhân viên. Chẳng hạn, nghiên cứu của Maignan (2001) chỉ ra sự khác biệt về nhận thức về TNXH của người 
tiêu dùng Hồi giáo và của các nước phương Tây, cho thấy người tiêu dùng Hồi giáo có nhiều phản ứng ủng 
hộ đối với TNXH hơn so với người tiêu dùng ở các nước phương Tây. Do vậy, văn hóa khác nhau cũng tác 
động khác nhau đến nhận thức TNXH. Đặc biệt là, văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy còn là một yếu tố mới 
mẻ tại Việt Nam và hiện nay chưa nhiều doanh nghiệp biết đến và áp dụng vào mô hình doanh nghiệp của họ.

Thứ ba, theo Al-Ghazali & cộng sự (2021), việc nhân viên cảm thấy tốt ở nơi làm việc là một yếu tố quan 
trọng để đảm bảo năng suất làm việc cùng với sự nhận thức về TNXH tăng cao. Do vậy, cần có sự kiểm định 
và củng cố thêm mối quan hệ giữa sự nhận thức TNXH và sự tham gia TNXH của nhân viên với văn hóa 
doanh nghiệp, cụ thể là văn hóa truyền thống đệ tử quy. 

2. Cơ sở lý thuyết, giả thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Lý thuyết về văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy
Văn hóa truyền thống (VHTT) bao gồm niềm tin, chuẩn mực, cảm xúc, giá trị, nhận thức thực hành, quy 

tắc hoặc thói quen (Angwin & Vaara, 2005). VHTT xác định các tiêu chuẩn về đạo đức như khuyến khích 
hoặc không khuyến khích hành vi vì xã hội (Shermer, 2006). 

Văn hóa truyền thống đệ tử quy có nguồn gốc từ Trung Quốc, là quan niệm theo lời dạy của nhà hiền triết 
Khổng Tử đặt ra những phép tắc cho cuộc sống (Yang, 2002), dịch sang tiếng Việt là “Phép tắc người con”. 
Toàn bộ bản thảo có 360 câu và 1080 từ thuật lại 108 lời nói và hành động của thánh Khổng Tử (Cai, 2011). 
Văn hóa truyền thống đệ tử quy đều là trí tuệ đạo đức mà người Việt Nam chúng ta không ngừng truyền 
dạy và thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta chưa tuân thủ các chuẩn mực đạo đức 
đó một cách có hệ thống và tuần tự (Nguyễn Hồng Quân & cộng sự, 2022). Nhiều doanh nhân Trung Quốc 
hiện đang theo đuổi đức tính “hiếu thuận” bằng cách áp dụng “Quy tắc đệ tử” vào quản lý doanh nghiệp. Từ 
đó, áp dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng cách quản lý hướng tới con người và phát triển văn hóa doanh 
nghiệp dựa trên văn hóa truyền thống đệ tử quy. Cốt lõi đạo đức đã thúc đẩy các thuộc tính của các thành 
viên tổ chức cũng như thiết lập các chuẩn mực và quy tắc ứng xử với những người thân (Yong, 2014). Do 
đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng văn hóa truyền thống đệ tử quy có ảnh hưởng lớn đến tính kỷ luật tự giác, lòng 
trung thành và sự gắn kết với doanh nghiệp, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả kinh doanh.

2.2. Lý thuyết về văn hóa nơi làm việc trong tổ chức
Văn hóa nơi làm việc là văn hóa trực tiếp nhất được nhân viên, khách hàng và các bên liên quan chính 

khác trải nghiệm và cảm nhận. Đây là văn hóa tác động trực tiếp đến việc thành viên trong tổ chức làm việc. 
Nó ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa tổ chức và doanh nghiệp mà nó tồn tại cũng như các nền 
văn hóa đặc biệt khác thông qua các mối quan hệ và phong trào của nhân viên (Manley & cộng sự, 2011).
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Bằng cách tạo ra hoặc hạn chế các cơ hội sáng tạo và tăng tốc hoặc làm chậm quá trình làm việc, văn hóa 
nơi làm việc có thể vừa nâng cao vừa cản trở hiệu suất của người lao động và xác định cách các cá nhân trải 
nghiệm và thực hiện tại nơi làm việc tương tác (Sanchez-Burks & cộng sự, 2009). Khái niệm truyền thống 
về văn hóa nơi làm việc phần lớn vẫn được hiểu là được thiết lập trong môi trường công sở thông thường. 
Bản thân văn hóa nơi làm việc đã lồng vào trong và chịu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau bởi “văn hóa 
quốc gia” và văn hóa “toàn cầu”. Theo González-Rodríguez & cộng sự (2019) văn hóa tổ chức, đặc biệt 
được biểu hiện ra bên ngoài là văn hóa nơi làm việc, có tác động đến sự nhận thức về TNXH của nhân viên. 
Việc nhân viên được đề cao tại nơi làm việc như tôn trọng hay có quyền lên tiếng cũng làm tăng sự nhận 
thức về TNXH của họ (Kucharska & Kowalczyk, 2019). Các chính sách liên quan đến văn hóa tổ chức hay 
sự ổn định trong môi trường làm việc hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động nâng cao sự nhận thức về TNXH của 
nhân viên. Những giá trị văn hóa khác nhau dẫn đến sự nhận thức về TNXH của nhân viên cũng sẽ khác 
nhau (Waldman & cộng sự, 2006).

Có sự khác nhau rõ rệt giữa các văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, trong đó, tại các nước 
Châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thể hiện rõ các giá trị văn hóa truyền thống Đệ 
Tử Quy (Hofstede & Bond, 1988). Theo Ralston & cộng sự (1993), văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy ảnh 
hưởng đến thái độ và hành vi của nhân viên tại nơi làm việc. Những giá trị của văn hóa này được lan tỏa và 
tự động trở thành kim chỉ nam cho hành động của nhân viên trong tổ chức.

Giả thuyết H1a: Văn hóa nơi làm việc ứng dụng văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy có mối quan hệ trực 
tiếp và thuận chiều đến nhận thức về TNXH của nhân viên.

Giả thuyết H1b: Văn hóa nơi làm việc ứng dụng văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy có mối quan hệ trực 
tiếp và thuận chiều đến tham gia TNXH của nhân viên.

2.3. Lý thuyết về trách nhiệm xã hội của nhân viên
Khái niệm CSR (Corporate Social Responsibility), dịch nghĩa là TNXH của doanh nghiệp. Hopkins 

(2003) cho rằng TNXH liên quan đến việc các bên liên quan được đối xử một cách có đạo đức và có trách 
nhiệm. Một trong những khái niệm mới nhất về TNXH là của Sarkar & Searcy (2016). TNXH gợi ý rằng 
các doanh nghiệp trước tiên phải thực hiện nghĩa vụ kinh tế cơ bản của mình và tự nguyện vượt lên trên các 
mức tối thiểu pháp lý để có đạo đức trong tất cả các hoạt động của mình và xem xét các tác động hành động 
của họ đối với các bên liên quan trong xã hội, đồng thời góp phần vào sự bền vững toàn cầu.

2.3.1. Lý thuyết về sự nhận thức TNXH của nhân viên
Sự nhận thức TNXH của nhân viên là một quá trình bắt nguồn từ chính văn hóa nơi làm việc trong tổ chức 

và kết thúc khi nhân viên có sự thay đổi hành vi. Môi trường làm việc có đạo đức sẽ khuyến khích sự thực 
hành các giá trị đạo đức của nhân viên, và phong cách đạo đức của lãnh đạo có chức năng tạo ra nhận thức 
xã hội có liên quan chặt chẽ đến nhận thức về TNXH. Cụ thể, Graafland & Zhang (2014) đề xuất rằng khi 
người lao động nhận thức được doanh nghiệp của họ là có trách nhiệm với xã hội, các quy trình xác định 
tổ chức sẽ khuyến khích hành vi của nhân viên cho các sáng kiến   TNXH. Chaudhary (2019) cho rằng nhận 
thức của nhân viên về TNXH là một quá trình dẫn đến các kết quả liên quan đến tổ chức như: sự hài lòng, 
sự cam kết với tổ chức, quyết định nghỉ việc…

2.3.2. Lý thuyết về sự tham gia TNXH của nhân viên 
Theo Turker (2009), nhận thức TNXH có tác động đến sự tham gia TNXH của nhân viên. Nguyên nhân 

là khi được tác động bởi nhận thức TNXH, nhân viên cảm thấy hứng thú với công việc và tin tưởng doanh 
nghiệp cao hơn. Carmeli & cộng sự (2007) cho rằng hình ảnh hoặc uy tín doanh nghiệp được cảm nhận ảnh 
hưởng thuận lợi đến người lao, TNXH tác động thuận chiều đến bản sắc doanh nghiệp và có tác động lớn 
hơn so với thành công về mặt tài chính và thị trường. Newman & cộng sự (2015) cho rằng nhận thức TNXH 
có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tham gia TNXH. Từ đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H2: Nhận thức về TNXH của nhân viên có mối quan hệ trực tiếp và thuận chiều đến sự tham 
gia TNXH của nhân viên.

2.4. Lý thuyết về bản sắc đạo đức 
Aquino & Reed (2002) đã định nghĩa bản sắc đạo đức là một “quan niệm về nhận thức của bản thân được 
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tổ chức xung quanh một tập hợp các đặc điểm đạo đức”, được mở rộng và phát triển từ lý thuyết đầu tiên về 
bản sắc đạo đức (Blasi, 1984). Các đặc điểm của đạo đức được cho là trung tâm để xác định một người có 
bản sắc đạo đức mạnh mẽ như là văn minh, hữu ích, quan tâm, trung thực và ân cần (Farmak & Stergiou, 
2020). Nhóm tác giả áp dụng định nghĩa về bản sắc đạo đức trên là quy chuẩn đạo đức mà một nhân viên 
trong tổ chức cần có, cũng là những tiêu chuẩn đạo đức được văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy đặt làm nền 
tảng để truyền dạy và phát triển con người. 

Bản sắc đạo đức của nhân viên (mức độ tuỳ vào quan niệm cá nhân mỗi người) có thể thúc đẩy các lựa 
chọn và theo đuổi các hành động thể hiện sự đáp ứng của xã hội đối với nhu cầu. Cụ thể, đối với người có 
bản sắc đạo đức thấp thì họ ít hoặc không thể gắn những giá trị đạo đức với quan niệm của bản thân; đồng 
thời, những quy luật đạo đức có xu hướng ít tác động đến họ khi hành động (Wang & cộng sự, 2017).

Nhân viên có bản sắc đạo đức cao có nhiều khả năng tự xếp mình vào một tổ chức nơi có nhận thức về 
TNXH nổi bật. Vì những nhu cầu tâm lý của những nhân viên này được thỏa mãn bằng cách tự phân loại 
cộng với vì những quan niệm về các đặc điểm đạo đức của họ phù hợp với tổ chức và các thành viên của tổ 
chức (De Roeck & cộng sự, 2014), họ cảm thấy có sự liên kết mạnh mẽ hơn với tổ chức (Ashforth & Mael, 
1989). Do vậy, khi nhân viên có bản sắc đạo đức cao làm việc trong văn hóa nơi làm việc ứng dụng văn hóa 
phù hợp, nhận thức về TNXH của nhân viên đó sẽ tăng lên. 

Giả thuyết H3: Tác động của văn hóa nơi làm việc trong tổ chức đến sự nhận thức TNXH của nhân viên 
sẽ tăng lên khi bản sắc đạo đức tăng.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp xây dựng thang đo
Sau quá trình tham vấn chuyên gia và kinh nghiệm từ các tổ chức đang thực hành văn hóa truyền thống 

Đệ Tử Quy ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đề xuất các thang đo, tiến hành khảo sát và từ đó đề xuất mô 
hình nghiên cứu phù hợp với bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam. Bằng phương pháp chọn mẫu phân tầng, dữ 
liệu được thu thập qua việc khảo sát các cơ sở giáo dục qua hình thức trực tuyến. Đối tượng của khảo sát 
là giáo viên và nhân viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục thực hành văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy 
ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 10 cơ sở giáo dục, sau đó chọn ngẫu nhiên đối tượng khảo 
sát trong 10 tổ chức đó. 

3.2. Phương pháp thu thập số liệu
Với tỷ lệ phản hồi là 90,0%, nhóm nghiên cứu đã phát ra 500 dữ liệu khảo sát và thu về 450 dữ liệu khảo 

sát. Sau khi loại bỏ các phiếu trả lời không hợp lệ, nhóm tác giả thu được 421 dữ liệu phù hợp với 17 quan 
sát để phân tích. Theo Hair & cộng sự (2010), cỡ mẫu này đáp ứng yêu cầu cho mô hình cấu trúc tuyến tính 
SEM.
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Sau quá trình tham vấn chuyên gia và kinh nghiệm từ các tổ chức đang thực hành văn hóa truyền thống Đệ 
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3.3. Phương pháp phân tích số liệu
Để phân tích tác động của văn hóa nơi làm việc mang đặc trưng văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy tác động 

đến cả sự nhận thức và sự tham gia TNXH của nhân viên, cùng với vai trò điều tiết của bản sắc đạo đức, 
phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi áp dụng thang đo Likert 5 cấp độ. Các biến quan sát trong bản khảo sát 
đo 5 mức độ với 5- Rất đồng tình và 1- Rất không đồng tình. 

Bằng cách sử dụng phần mềm SPSS để kiểm chứng mô hình đề xuất, kiểm tra độ tin cậy các thang đo và 
phương pháp thống kê mô tả, từ đó nhóm tác giả phân tích EFA, CFA được thực hiện trên AMOS và phân 
tích mô hình SEM được thực hiện trên SmartPLS.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả mẫu
Sau quá trình tổng hợp kết quả khảo sát, nhóm tác giả nhận thấy các đặc điểm của mẫu khảo sát có sự 

chênh lệch nhất. Tỷ lệ nữ đạt 88,8%, nhiều hơn tỷ lệ tham gia khảo sát của nam là 11,2%; chênh lệch cho 
thấy nữ có xu hướng chọn nghề giáo dục nhiều hơn nam. Nhóm từ 26-35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 48,2%; 
nhóm 18-25 tuổi (24,9%), nhóm 36-45 tuổi (23,3%). Trong số 421 nhân viên được khảo sát, đa phần đều có 
trình độ học vấn là đại học/cao đẳng (73,2%); 4,5% sau đại học và 22,3% có bằng cấp trung học phổ thông 
hoặc trung cấp. Đa phần có thu nhập ở mức 5-10 triệu đồng (66,3%), thu nhập dưới 5 triệu đồng có 28%, 
10-20 triệu đồng có 4,5% và chỉ có 1,2% có thu nhập trên 20 triệu đồng. Thời gian làm việc tại tổ chức của 
nhân viên được chia làm 4 nhóm như sau: dưới 1 năm (24,2%), 1-3 năm (46,8%), 4-5 năm (16,6%), trên 5 
năm (12,4%).

4.2. Đánh giá độ tin cậy các thang đo
Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha được tổng hợp như Bảng 2 cho thấy tất cả các 

chỉ số kết quả đều tốt đạt mức yêu cầu: (1) hệ số Cronbach’s Alpha đạt mức lớn hơn 0,7 và (2) tương quan 
biến tổng ở mức lớn hơn 0,3 (Hair & cộng sự, 2010)

Nhóm tác giả tiếp tục phân tích khám phá các nhân tố (EFA) cho toàn bộ mô hình đề xuất bằng phép trích 
PAF (Principal Axis Factoring), phép quay Promax để đánh giá độ tin cậy của toàn bộ thang đo. 

Kết quả phân tích EFA cho thấy, hệ số KMO là 0,862 (thỏa mãn 0,5 ≤ KMO ≤ 1) và và kiểm định Barlett 
có ý nghĩa thống kê (χ2=3638,067; df=136; sig.=0,000) (Hair & cộng sự, 2014).

Trong bảng ma trận xoay gồm 4 nhân tố, mỗi nhóm nhân tố đều hội tụ và có hệ số tải lớn hơn 0,6 với tổng 
phương sai trích là 70,273% (lớn hơn 50%). Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy tất cả các 
nhân tố đều thoả mãn điều kiện phù hợp với mô hình. Vì vậy, nhóm tác giả quyết định giữ lại tất cả các biến, 
mô hình lý thuyết đưa ra cũng giữ nguyên để phân tích trong bài nghiên cứu. 

4.3. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
4.3.1. Phân tích CFA và SEM cho mô hình chưa có biến điều tiết
Kiểm định tính đơn hướng
Kết quả phân tích CFA đều thỏa mãn điều kiện của một mô hình tốt và phù hợp (Hair & cộng sự, 2010). 

Giá trị của chỉ số Chi-bình phương/df=1,228(< 3); chỉ số phù hợp so sánh CFI=0,993(>0,9); chỉ số độ phù 
hợp GFI=0,963(>0,9); RMSA=0,023(<0,05). Vì vậy, các biến quan sát đáp ứng điều kiện cần và đủ về tính 
đơn hướng. 

Kiểm định tính hội tụ và phân biệt
Các kết quả trên hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định theo Hair & cộng sự (2010). Xét đến tính 

hội tụ, tất cả các nhân tố đều đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định do có phương sai trung bình được trích (AVE) 
lớn hơn 0,5. Về tính phân biệt, các nhân tố cũng đều thoả mãn tiêu chuẩn kiểm định có phương sai trung 
bình được trích (AVE) lớn hơn phương sai riêng lớn nhất (MSV). Bảng Fornell & Larcker (1981) cho thấy 
các giá trị SQRT AVE đều lớn hơn tất cả tương quan giữa các cấu trúc càng chứng tỏ giá trị phân biệt. Do 
vậy, mô hình nghiên cứu đảm bảo được sự tin cậy, hội tụ và phân biệt, các kết quả nghiên cứu thu được thể 
hiện được ý nghĩa của dữ liệu và thực tế. 

4.3.2. Phân tích tác động tiều tiết
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Bảng 1: Kết quả thống kê mô tả mẫu 

Đặc điểm Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ(%) 

Giới tính Nam 47 11,2% 

Nữ 374 88,8% 

Độ tuổi 18-25 tuổi 105 24,9%

26-35 tuổi 203 48,2%

36-45 tuổi 98 23.3% 

46-60 tuổi 15 3,6% 

Trình độ học vấn Trung học phổ thông/trung cấp 94 22,3% 

Đại học/cao đẳng 308 73,2%

Sau đại học 19 4,5%

Thu nhập hàng tháng Dưới 5 triệu đồng 118 28% 

5-10 triệu đồng 279 66,3% 

10-20 triệu đồng 19 4,5% 

Trên 20 triệu đồng 5 1,2% 

Thời gian làm việc tại tổ 
chức ứng dụng VHTT 

Dưới 1 năm 102 24,4%

1-3 năm 197 46,8%

4-5 năm 70 16,6% 

Trên 5 năm 52 12,4% 

Nguồn: Tổng hợp từ SPSS. 
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4.2. Đánh giá độ tin cậy các thang đo 
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Bảng 2: Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 

Nhân tố Nguồn tham 
khảo/đề xuất 

Tương 
quan biến 

tổng 

Hệ số 
Cronbach’s 
Alpha nếu 
loại biến 

Hệ số 
Cronbach’

s Alpha 

Văn hóa nơi làm việc của tổ chức 
(WCC) 

   0,894 

Giao tiếp của nhân sự tại hệ thống mang 
đặc trưng giá trị của văn hóa truyền 
thống Đệ Tử Quy (WCC1) 

Chuyên gia và 
nhóm nghiên cứu 

đề xuất 

0,748 0,870  

Tinh thần học hỏi để nâng cao đạo đức 
và chuyên môn được thể hiện rõ ràng ở 
đồng nghiệp và bản thân (WCC2) 

0,673 0,882  

Nơi làm việc được bài trí theo phong 
cách văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy 
(WCC3) 

0,717 0,876  

Môi trường làm việc thân thiện, chuẩn 
mực và nhân văn (WCC4) 

0,712 0,876  

Cảm nhận sự chân thành từ đồng nghiệp 
và cấp trên (WCC5) 

0,745 0,872  

Cảm nhận sự khác biệt giữa nơi làm việc 
hiện nay (có ứng dụng văn hóa truyền 
thống Đệ Tử Quy và nơi làm việc trước 
đó khác (WCC6) 

0,709 0,877  

Bản sắc đạo đức (MI) 
đạo đức & đức tính: Quan tâm, Nhân ái 
yêu thương, Công bằng, Thân thiện, Hào 
phóng, Tài năng, Chăm chỉ, Trung thực, 
Tốt bụng. 

   0,865 

Trở thành người có những đức tính này 
là một điều quan trọng trong con người 
tôi (MI1) 

Reed & cộng sự 
(2007) 

0,773 0,810  

Có những đức tính này là nhờ được giao 
tiếp với các thành viên trong tổ chức 
(MI2) 

0,749 0,814  
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phóng, Tài năng, Chăm chỉ, Trung thực, 
Tốt bụng. 

   0,865 

Trở thành người có những đức tính này 
là một điều quan trọng trong con người 
tôi (MI1) 

Reed & cộng sự 
(2007) 

0,773 0,810  

Có những đức tính này là nhờ được giao 
tiếp với các thành viên trong tổ chức 
(MI2) 

0,749 0,814  
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Tích cực học hỏi từ các thành viên có 
những đức tính tốt này (MI3) 

0,743 0,817  

Mong muốn có những đức tính này 
(MI4) 

0,618 0,872  

Sự nhận thức về TNXH (CSR 
Perception Ethicality - CPE) 

   0,846 

Đây là một tổ chức có trách nhiệm với 
xã hội (CPE1) 

Hur & cộng sự 
(2014), Wagner 

& cộng sự 
(2009), nhóm 
nghiên cứu đề 

xuất 

0,764 0,735  

Tổ chức quan tâm đến việc đóng góp 
đến phúc lợi của xã hội (CPE2) 

0,737 0,763  

Tổ chức cư xử có trách nhiệm với môi 
trường (CPE3) 

0,642 0,851  

Sự tham gia TNXH (CSR 
Participation Activity - CPA) 

   0,856 

Luôn chủ động tham gia các hoạt động 
do hệ thống giáo dục tổ chức (CPA1) 

Chan & cộng sự 
(2010) 

0,703 0,816  

Đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng 
của các hoạt động vì cộng đồng của hệ 
thống giáo dục (CPA2) 

Hu & cộng sự 
(2019), nhóm 
nghiên cứu đề 

xuất 

0,689 0,822  

Tham gia các hoạt động thiện nguyện vì 
cộng đồng như một phần công việc 
(CPA3) 

0,679 0,826  

Hoàn thành đầy đủ các trách nhiệm khi 
nhận các nhiệm vụ liên quan các công 
tác xã hội (CPA4) 

0,732 0,804  

Nguồn: Tổng hợp từ SPSS. 

 

Nhóm tác giả tiếp tục phân tích khám phá các nhân tố (EFA) cho toàn bộ mô hình đề xuất bằng phép trích 
PAF (Principal Axis Factoring), phép quay Promax để đánh giá độ tin cậy của toàn bộ thang đo.  

Kết quả phân tích EFA cho thấy, hệ số KMO là 0,862 (thỏa mãn 0,5 ≤ KMO ≤ 1) và và kiểm định Barlett 
có ý nghĩa thống kê (χ2=3638,067; df=136; sig.=0,000) (Hair & cộng sự, 2014). 

Trong bảng ma trận xoay gồm 4 nhân tố, mỗi nhóm nhân tố đều hội tụ và có hệ số tải lớn hơn 0,6 với tổng 
phương sai trích là 70,273% (lớn hơn 50%). Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy tất cả các 
nhân tố đều thoả mãn điều kiện phù hợp với mô hình. Vì vậy, nhóm tác giả quyết định giữ lại tất cả các 
biến, mô hình lý thuyết đưa ra cũng giữ nguyên để phân tích trong bài nghiên cứu. 
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Nhóm tác giả thực hiện phân tích tác động điều tiết của biến bản sắc đạo đức (MI) lên mối quan hệ giữa 
văn hóa nơi làm việc của tổ chức (WCC) và sự nhận thức TNXH (CPE) bằng phần mềm PLS-SEM, kết quả 
thu được như sau: 

Thông qua phương pháp Bootstrapping 5000 mẫu, nhóm tác giả tổng hợp được hệ số tác động của các giả 
thuyết đều có ý nghĩa thống kê (p-value<0,05), nên các giả thuyết được đưa ra đều được chấp nhận. Hệ số 
tác động của MI lên mối quan hệ giữa WCC và CPE bằng 0,099; cho thấy rằng MI có ảnh hưởng tích cực 
lên tác động của WCC và CPE. 
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Bảng 3: Kết quả kiểm định EFA 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,862 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3638,067 

df 136 

Sig. 0,000 

Total Variance Explained 70,273% 

Quan sát Biến 

 1 2 3 4 

WCC1 0,810  

WCC5 0.804    

WCC4 0.770    

WCC6 0,758  

WCC3 0,756  

WCC2 0,691    

MI1 0,848  

MI2  0,832   

MI3  0,826   

MI4 0,666  

CPA4   0,823  

CPA1   0,790  

CPA2 0,758  

CPA3   0,723  

CPE1    0,888 

CPE2 0,844 

CPE3    0,675 

Nguồn: Tổng hợp từ SPSS. 

 

4.3. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

4.3.1. Phân tích CFA và SEM cho mô hình chưa có biến điều tiết 

Kiểm định tính đơn hướng 

Kết quả phân tích CFA đều thỏa mãn điều kiện của một mô hình tốt và phù hợp (Hair & cộng sự, 2010). 
Giá trị của chỉ số Chi-bình phương/df=1,228(< 3); chỉ số phù hợp so sánh CFI=0,993(>0,9); chỉ số độ phù 

Để tính chất của tác động điều tiết gây ra bởi WCCxMI được hình dung rõ hơn, nhóm tác giả phân tích 
đường dốc đơn giản (Simple Slope Analysis) bằng việc tính toán tác động của WCC lên CPE khi MI đạt giá 
trị nhỏ hơn, bằng, và lớn hơn 1 độ lệch chuẩn (1SD) (Aiken & cộng sự, 1991).

Kết quả được thể hiện trong Hình 3, hướng đi lên từ trái sang phải của các đường biểu diễn trên đồ thị 
cho thấy MI có ảnh hưởng tích cực lên mối quan hệ giữa WCC lên CPE. Tác động của WCC lên CPE tăng 
khi MI cao hơn. Vì vậy, có thể kết luận được tác động điều tiết của MI lên mối quan hệ giữa WCC và CPE 
là tác động tích cực.
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5. Thảo luận kết quả và đóng góp của nghiên cứu
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trung cấp. Đa phần có thu nhập ở mức 5-10 triệu đồng (66,3%), thu nhập dưới 5 triệu đồng có 28%, 10-20 
triệu đồng có 4,5% và chỉ có 1,2% có thu nhập trên 20 triệu đồng. Thời gian làm việc tại tổ chức của nhân 
viên được chia làm 4 nhóm như sau: dưới 1 năm (24,2%), 1-3 năm (46,8%), 4-5 năm (16,6%), trên 5 năm 
(12,4%). 

4.2. Đánh giá độ tin cậy các thang đo 

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha được tổng hợp như Bảng 2 cho thấy tất cả các chỉ 
số kết quả đều tốt đạt mức yêu cầu: (1) hệ số Cronbach’s Alpha đạt mức lớn hơn 0,7 và (2) tương quan biến 
tổng ở mức lớn hơn 0,3 (Hair & cộng sự, 2010) 

Bảng 2:  
Nhóm tác giả tiếp tục phân tích khám phá các nhân tố (EFA) cho toàn bộ mô hình đề xuất bằng phép trích 
PAF (Principal Axis Factoring), phép quay Promax để đánh giá độ tin cậy của toàn bộ thang đo.  

Kết quả phân tích EFA cho thấy, hệ số KMO là 0,862 (thỏa mãn 0,5 ≤ KMO ≤ 1) và và kiểm định Barlett 
có ý nghĩa thống kê (χ2=3638,067; df=136; sig.=0,000) (Hair & cộng sự, 2014). 

Trong bảng ma trận xoay gồm 4 nhân tố, mỗi nhóm nhân tố đều hội tụ và có hệ số tải lớn hơn 0,6 với tổng 
phương sai trích là 70,273% (lớn hơn 50%). Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy tất cả các 
nhân tố đều thoả mãn điều kiện phù hợp với mô hình. Vì vậy, nhóm tác giả quyết định giữ lại tất cả các 
biến, mô hình lý thuyết đưa ra cũng giữ nguyên để phân tích trong bài nghiên cứu. 

Bảng 3:  
4.3. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

4.3.1. Phân tích CFA và SEM cho mô hình chưa có biến điều tiết 

Kiểm định tính đơn hướng 

Kết quả phân tích CFA đều thỏa mãn điều kiện của một mô hình tốt và phù hợp (Hair & cộng sự, 2010). 
Giá trị của chỉ số Chi-bình phương/df=1,228(< 3); chỉ số phù hợp so sánh CFI=0,993(>0,9); chỉ số độ phù 
hợp GFI=0,963(>0,9); RMSA=0,023(<0,05). Vì vậy, các biến quan sát đáp ứng điều kiện cần và đủ về tính 
đơn hướng.  

Kiểm định tính hội tụ và phân biệt 

 

Bảng 4: Kết quả kiểm định tính hội tụ và phân biệt 

 CA rho_A CR AVE Fornell-Larcker criterion 

CPA CPE MI WCC

CPA 0,857 0,859 0,903 0,700 0.836 

CPE 0,846 0,850 0,907 0,765 0.300 0.875 

MI 0,870 0,908 0,910 0,719 -0.022 -0.112 -0.022 

WCC 0,895 0,895 0,920 0,656 0.341 0.359 0.810 0.341 

Nguồn: Tổng hợp từ SmartPLS. 

 

Các kết quả trên hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định theo Hair & cộng sự (2010). Xét đến tính hội 
tụ, tất cả các nhân tố đều đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định do có phương sai trung bình được trích (AVE) lớn 
hơn 0,5. Về tính phân biệt, các nhân tố cũng đều thoả mãn tiêu chuẩn kiểm định có phương sai trung bình 

5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Kết quả khẳng định tác động đáng kể của văn hóa nơi làm việc trong tổ chức, ở đây là văn hóa truyền 
thống Đệ Tử Quy, tới sự nhận thức TNXH và sự tham gia TNXH của nhân viên. Kết quả này tương đồng 
với nghiên cứu của Kucharska & Kowalczyk (2019) khi đều cho thấy rằng văn hóa nơi làm việc ảnh hưởng 
tích cực đến TNXH. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã xem xét văn hóa nơi làm việc dưới sự ảnh hưởng của 
văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy, nhân tố giúp TNXH được cảm nhận rõ ràng hơn từ các nhân viên của tổ 
chức. Khi nhân viên làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy, từ đó 
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Bảng 5: Bảng trọng số hồi quy đã chuẩn hóa 

 Hệ số hồi quy 
(Estimate) 

Sai số chuẩn (S.E) Giá trị t Mức độ chấp nhận 
(p-value) 

CPE  WCC 0,417 0,057 7,326 *** 

CPA WCC 0,269 0,053 5,118 *** 

CPA  CPE 0,181 0,050 3,618 *** 

Nguồn: Tổng hợp từ AMOS. 

Ghi chú: *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1%. 

 

4.3.2. Phân tích tác động tiều tiết 

Nhóm tác giả thực hiện phân tích tác động điều tiết của biến bản sắc đạo đức (MI) lên mối quan hệ giữa 
văn hóa nơi làm việc của tổ chức (WCC) và sự nhận thức TNXH (CPE) bằng phần mềm PLS-SEM, kết 
quả thu được như sau: 

 

Hình 2: Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính 

 

Ghi chú: *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%, ** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 5%. 

 

Thông qua phương pháp Bootstrapping 5000 mẫu, nhóm tác giả tổng hợp được hệ số tác động của các giả 
thuyết đều có ý nghĩa thống kê (p-value<0,05), nên các giả thuyết được đưa ra đều được chấp nhận. Hệ số 
tác động của MI lên mối quan hệ giữa WCC và CPE bằng 0,099; cho thấy rằng MI có ảnh hưởng tích cực 
lên tác động của WCC và CPE.  

Để tính chất của tác động điều tiết gây ra bởi WCCxMI được hình dung rõ hơn, nhóm tác giả phân tích 
đường dốc đơn giản (Simple Slope Analysis) bằng việc tính toán tác động của WCC lên CPE khi MI đạt 
giá trị nhỏ hơn, bằng, và lớn hơn 1 độ lệch chuẩn (1SD) (Aiken & cộng sự, 1991). 

Hình 3: Kết quả phân tích đường dốc đơn giản cho biến MI 
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Bảng 5: Bảng trọng số hồi quy đã chuẩn hóa 

 Hệ số hồi quy 
(Estimate) 

Sai số chuẩn (S.E) Giá trị t Mức độ chấp nhận 
(p-value) 

CPE  WCC 0,417 0,057 7,326 *** 

CPA WCC 0,269 0,053 5,118 *** 

CPA  CPE 0,181 0,050 3,618 *** 

Nguồn: Tổng hợp từ AMOS. 

Ghi chú: *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 1%. 

 

4.3.2. Phân tích tác động tiều tiết 

Nhóm tác giả thực hiện phân tích tác động điều tiết của biến bản sắc đạo đức (MI) lên mối quan hệ giữa 
văn hóa nơi làm việc của tổ chức (WCC) và sự nhận thức TNXH (CPE) bằng phần mềm PLS-SEM, kết 
quả thu được như sau: 

 

Hình 2: Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính 

 

Ghi chú: *** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 1%, ** tương ứng mức ý nghĩa thống kê 5%. 

 

Thông qua phương pháp Bootstrapping 5000 mẫu, nhóm tác giả tổng hợp được hệ số tác động của các giả 
thuyết đều có ý nghĩa thống kê (p-value<0,05), nên các giả thuyết được đưa ra đều được chấp nhận. Hệ số 
tác động của MI lên mối quan hệ giữa WCC và CPE bằng 0,099; cho thấy rằng MI có ảnh hưởng tích cực 
lên tác động của WCC và CPE.  

Để tính chất của tác động điều tiết gây ra bởi WCCxMI được hình dung rõ hơn, nhóm tác giả phân tích 
đường dốc đơn giản (Simple Slope Analysis) bằng việc tính toán tác động của WCC lên CPE khi MI đạt 
giá trị nhỏ hơn, bằng, và lớn hơn 1 độ lệch chuẩn (1SD) (Aiken & cộng sự, 1991). 

Hình 3: Kết quả phân tích đường dốc đơn giản cho biến MI 
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nhận thức về TNXH và sự tham gia TNXH của nhân viên cũng tăng lên đáng kể. Kết quả nghiên cứu cũng 
chứng minh chiều ngược lại là nhận thức TNXH ảnh hưởng đến sự tham gia TNXH của nhân viên, bổ sung 
cho nghiên cứu của Kim & Kim (2021).

Hơn nữa, kết quả cho thấy bản sắc đạo đức của nhân viên đóng vai trò điều tiết ảnh hưởng của văn hóa 
truyền thống Đệ Tử Quy đến nhận thức về TNXH của nhân viên. Điều này cũng được chứng minh trong 
nghiên cứu của Al-Ghazali & cộng sự (2021). Bổ sung cho nghiên cứu của Thornton (2016), thêm vào đó, 
sự tham gia TNXH của nhân viên tăng lên khi được tác động bởi nhận thức TNXH. Nghiên cứu trước đây 
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giá trị nhỏ hơn, bằng, và lớn hơn 1 độ lệch chuẩn (1SD) (Aiken & cộng sự, 1991). 

 

Hình 3: Kết quả phân tích đường dốc đơn giản cho biến MI 

 
Nguồn: Tổng hợp từ SmartPLS. 

 

Kết quả được thể hiện trong Hình 3, hướng đi lên từ trái sang phải của các đường biểu diễn trên đồ thị cho 
thấy MI có ảnh hưởng tích cực lên mối quan hệ giữa WCC lên CPE. Tác động của WCC lên CPE tăng khi 
MI cao hơn. Vì vậy, có thể kết luận được tác động điều tiết của MI lên mối quan hệ giữa WCC và CPE là 
tác động tích cực. 

5. Thảo luận kết quả và đóng góp của nghiên cứu 

5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả khẳng định tác động đáng kể của văn hóa nơi làm việc trong tổ chức, ở đây là văn hóa truyền thống 
Đệ Tử Quy, tới sự nhận thức TNXH và sự tham gia TNXH của nhân viên. Kết quả này tương đồng với 
nghiên cứu của Kucharska & Kowalczyk (2019) khi đều cho thấy rằng văn hóa nơi làm việc ảnh hưởng 
tích cực đến TNXH. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã xem xét văn hóa nơi làm việc dưới sự ảnh hưởng của 
văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy, nhân tố giúp TNXH được cảm nhận rõ ràng hơn từ các nhân viên của tổ 
chức. Khi nhân viên làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy, từ 
đó nhận thức về TNXH và sự tham gia TNXH của nhân viên cũng tăng lên đáng kể. Kết quả nghiên cứu 
cũng chứng minh chiều ngược lại là nhận thức TNXH ảnh hưởng đến sự tham gia TNXH của nhân viên, 
bổ sung cho nghiên cứu của Kim & Kim (2021). 

Hơn nữa, kết quả cho thấy bản sắc đạo đức của nhân viên đóng vai trò điều tiết ảnh hưởng của văn hóa 
truyền thống Đệ Tử Quy đến nhận thức về TNXH của nhân viên. Điều này cũng được chứng minh trong 
nghiên cứu của Al-Ghazali & cộng sự (2021). Bổ sung cho nghiên cứu của Thornton (2016), thêm vào đó, 

của Rooney (2007) và Wieland (2005) cho rằng văn hóa tổ chức quyết định cách tiếp cận của công ty đối với 
đối với TNXH. Họ khẳng định rằng các tổ chức có tiêu chuẩn đạo đức cao và thể hiện cách tiếp cận thể hiện 
một nền văn hóa nhấn mạnh giao tiếp và đối thoại, thường có xu hướng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân với 
đồng nghiệp, công ty và xã hội. Bản sắc đạo đức càng củng cố mối quan hệ giữa văn hóa truyền thống Đệ 
Tử Quy và nhận thức về TNXH của nhân viên. Nhân viên có bản sắc đạo đức càng cao khi làm việc trong 
môi trường có văn hoá đạo đức giá trị cao sẽ phát huy nhận thức của họ về TNXH. Do đó, văn hóa truyền 
thống Đệ Tử Quy của tổ chức đã ảnh hưởng tích cực đến nhận thức và sự tham gia TNXH của nhân viên, 
trong đó bản sắc đạo đức của nhân viên đóng vai trò biến điều tiết.

5.2. Hàm ý quản trị
5.2.1. Đối với doanh nghiệp thực hành văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy 
Thứ nhất, việc xây dựng môi trường làm việc thực hành văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy có thể làm gia 

tăng nhận thức và sự tham gia TNXH của mỗi nhân viên. Các doanh nghiệp cân nhắc xây dựng văn hóa làm 
việc thực hành văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy.

Thứ hai, cần phổ biến và lan tỏa văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy trên các nền tảng truyền thông, khuyến 
khích nhân viên học hỏi, tham gia và tổ chức các hoạt động mang tính lễ nghi, thân giáo để quảng bá mô 
hình văn hóa nơi làm việc theo văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy đến các doanh nghiệp khác.

5.2.2. Đối với doanh nghiệp khi thực hiện TNXH
Thứ nhất, TNXH là nhân tố quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp nên không chỉ lãnh đạo 

mà cả nhân viên cũng cần am hiểu về TNXH. Hơn nữa, cần có sự kết nối và lắng nghe quan điểm của từng 
bên liên quan về nhận thức TNXH.

Thứ hai, doanh nghiệp nên tận dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền và 
quảng bá về TNXH cũng như uy tín của doanh nghiệp mình. Các chiến dịch marketing, phỏng vấn về TNXH 
của doanh nghiệp cần thực hiện để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và quảng cáo hình ảnh doanh nghiệp Việt 
Nam ra thế giới.

6. Đóng góp, hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai 
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6.1. Đóng góp mới
Đầu tiên, nghiên cứu đã chứng minh tác động tích cực của văn hóa nơi làm việc ứng dụng văn hóa truyền 

thống Đệ Tử Quy đến TNXH trên khía cạnh của nhân viên, điều mà chưa một nghiên cứu nào trước đó khám 
phá được.

Thứ hai, nghiên cứu cũng khẳng định tác động tích cực của sự nhận thức TNXH đến sự tham gia TNXH 
của nhân viên, kết hợp với các nghiên cứu trước đó rằng hai nhân tố này trong TNXH có tác động qua lại 
lẫn nhau.

Thứ ba, việc đưa văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy và các yếu tố đạo đức vào trong văn hóa tổ chức có tác 
động thuận chiều đến hành vi TNXH của nhân viên.

6.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai
Ngoài những đóng góp mới, nghiên cứu cũng có những hạn chế nhất định: 
Đầu tiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở những tổ chức giáo dục, chưa khảo sát ở những doanh nghiệp ngành 

nghề khác. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ mở rộng mẫu khảo sát sang các lĩnh vực khác. 
Tiếp theo, nghiên cứu mới dừng lại ở một góc nhìn từ tổ chức áp dụng văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy 

nên chưa thấy sự ảnh hưởng rõ ràng của hệ tư tưởng này đến các biến phụ thuộc. Vì vậy, nghiên cứu tiếp 
theo nên sử dụng nghiên cứu mẫu đối sánh để cho thấy tác động rõ ràng hơn.
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Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học của 2 quốc gia khu 
vực Đông Nam Á là Thái Lan và Malaixia trên các phương diện từ lịch sử hình thành, cấu trúc 
hệ thống, mô hình tổ chức đến hoạt xét duyệt tạp chí. Trên cơ sở kinh nghiệm của Thái Lan 
và Malaixia, bài viết đề xuất một số bài học kinh nghiệm hữu ích đối với Việt Nam trong việc 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học quốc gia (VCI). Cụ thể, VCI cần: 
một đội ngũ tâm huyết, tận tụy và có chuyên môn; được hỗ trợ nguồn tài chính bền vững; sự 
độc lập và minh bạch trong hoạt động; nền tảng công nghệ thông tin và kỹ thuật chuẩn hóa, 
hiện đại; kết nối, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và các sở sở dữ liệu quốc tế. 
Từ khóa: Thái Lan, Malaixia, cơ sở dữ liệu, trích dẫn, tạp chí khoa học, cấu trúc kỹ thuật, mô 
hình hệ thống.
Mã JEL: O3

Experiences in developing national journal citation database from Thailand, Malaysia 
and lessons for Vietnam
Abstract:
This paper explores the national journal citation centres of Thailand and Malaysia by studying 
history, system structure, organizational model and journal evaluation process of the two 
databases. Based on the experiences of Thailand and Malaysia, the paper proposes some 
useful lessons for Vietnam in building a national citation index database (VCI). Specifically, 
VCI needs: a dedicated and professional team; sustainable financial resources; independence 
and transparency in operation; standardized information technology and technical platform; 
national and international partnership with research institutes and databases.
Keywords: Thailand, Malaysia, database, citation, journal, technical structure, system model.
JEL Code: O3
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1. Giới thiệu
Chất lượng tạp chí khoa học của một quốc gia được xem là thước đo năng lực nghiên cứu và là nền tảng 

cho sự phát triển khoa học công nghệ của quốc gia đó. Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 600 tạp chí khoa học 
được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm (Trần Văn Nhung, 2019). Hầu hết mỗi bộ, ngành, cơ sở giáo dục 
đại học, viện nghiên cứu đều có tạp chí khoa học. Việc đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học ở Việt Nam 
dù có những tiến bộ trong những năm gần đây nhưng còn nhiều hạn chế, nhất là đánh giá về mặt định lượng 
do thiếu dữ liệu tin cậy để có thể tính toán các chỉ số trích dẫn tạp chí. Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có 
hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trích dẫn tạp chí khoa học được chính thức công nhận ở cấp độ quốc gia dù 
trước đó đã có một vài cơ sở dữ liệu được giới thiệu. Trong các quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á, Thái 
Lan và Malaixia là 2 nước, vốn có bối cảnh học thuật tương đồng với Việt Nam, đã xây dựng thành công hệ 
thống trích dẫn tạp chí khoa học quốc gia. Thái Lan có hệ thống TCI (Thai Citation Index) với lịch sử phát 
triển gần 20 năm, còn Malaixia có hệ thống MCC (Maylaysia Citation Center) với tuổi đời hơn 10 năm. 

Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu trình bày về kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí 
khoa học của Thái Lan (TCI) và Malaixia (MCC). Từ đó, nhóm nghiên cứu rút ra những kinh nghiệm cho 
Việt Nam để xây dựng thành công trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học Việt Nam.

2. Kinh nghiệm của Trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học Thái Lan 
2.1. Lịch sử hình thành Trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học Thái Lan
Trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học Thái Lan (TCI) là cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa 

học duy nhất của Thái Lan và là 1 tổ chức hoạt động độc lập, không trực thuộc bất cứ cơ quan quản lý nào 
của Chính phủ Thái Lan.

TCI chính thức được thành lập năm 2004 thông qua dự án “Đánh giá chỉ số ảnh hưởng trích dẫn các 
tạp chí khoa học Thái Lan” được khởi xướng bởi Giáo sư Narongrit Sombatsompop tại Viện công nghệ 
King Mongkut (KMUTT). Hầu hết các hoạt động trước khi TCI chính thức ra đời được Giáo sư Narongrit 
Sombatsompop và nhóm nghiên cứu thực hiện tình nguyện không được trả lương. Nhóm dự án đã thu thập 
dữ liệu trích dẫn các bài báo khoa học được xuất bản bởi các tạp chí Thái Lan và tính toán hệ số ảnh hướng 
của 68 tạp chí khoa học trong đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số ảnh hưởng 2 năm bình quân của các tạp 
chí trong nghiên cứu chỉ là 6,9 (Sombatsompop & cộng sự, 2002). Trong quá trình nghiên cứu, nhóm dự án 
cũng đã đưa ra những đánh giá định tính để thông qua đó đưa ra các kết luận về hiện trạng của các tạp chí 
khoa học của Thái Lan ở thời điểm đó. 

Từ kết quả nghiên cứu trên, TCI chính thức được đời ngày 01/07/2004 với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ 
liệu các bài báo và trích dẫn khoa học của các tạp chí Thái Lan, tính toán các chỉ số đánh giá hiệu suất nghiên 
cứu Thái Lan. Ở thời điểm đó, tất cả các tạp chí được tuyển chọn vào cơ sở dữ liệu chủ yếu là các tạp chí 
thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Năm 2008, TCI bắt đầu thu thập tuyển chọn các tạp chí thuộc lĩnh 
vực khoa học xã hội và nhân văn. Cho đến nay, danh mục TCI đã có khoảng 1.036 tạp chí khoa học Thái 
Lan.

2.2. Các hoạt động chủ chốt của TCI
TCI có 5 hoạt động chủ chốt được mô tả như trong Hình 1.
(i) Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, bao gồm các hoạt động:
- Thẩm định và hỗ trợ thúc đẩy chất lượng tạp chí;
- Tái thẩm định các tạp chí TCI định kỳ 5 năm 1 lần;
- Phát triển hệ thống thu thập dữ liệu tạp chí (Fast track indexing system);
- Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các nhà biên tập;
- Vinh danh các nhà phản biện uy tín;
- Xây dựng chuẩn mực đạo đức trong hoạt động xuất bản tạp chí.
(ii) Cung cấp hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến ThaiJO và hệ thống biên tập cho các tạp chí Thái Lan 

(ThaiES). Các sản phẩm này được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các tạp chí ở Thái Lan, cụ thể:
- Phát triển hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến;
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- Cung cấp phần mềm chống đạo văn;
- Tổ chức tập huấn cho các nhà biên tập;
- Cung cấp dịch vụ cấp mã số DOI cho các tạp chí.
(iii) Phân tích hiệu suất nghiên cứu
TCI đang trong quá trình triển khai dịch vụ phân tích hiệu suất nghiên cứu cấp độ quốc gia với tên gọi là 

ThaiRAP (Thailand Research Analysis and Performance) với mục tiêu phân tích, đo lường, đánh giá hiệu 
suất nghiên cứu khoa học dựa trên dữ liệu trích dẫn tạp chí mà TCI thu thập.

(iv) Nghiên cứu và tư vấn chính sách
TCI nghiên cứu, tư vấn thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tài trợ trong hoạt động 

quản lý và hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ quốc gia.
(v) Hợp tác quốc tế
Là cầu nối giữa các cơ quan quản lý, các nhà tài trợ, các tổ chức dữ liệu quốc tế với các tạp chí trong nước, 

TCI tích cực thiết lập các dự án hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các tạp chí Thái Lan gia nhập 
các cơ sở dữ liệu quốc tế như Scopus, WoS. Điển hình trong hoạt động này có thể kể đến dự án TCI-TSRI-
Scopus. Đây là dự án được hỗ trợ tài chính từ Quỹ nghiên cứu khoa học Thái Lan và hỗ trợ chuyên môn từ 
đội ngũ của Scopus. Bằng cách lựa chọn 40 tạp chí tốt nhất trong TCI và thông qua các chương trình hỗ trợ 
đào tạo để nâng cao chất lượng các tạp chí này 1 thời gian trước khi gửi đi tham gia xét chọn vào Scopus. 
Kết quả trong giai đoạn 1 của dự án (từ 2017 – 2020) có 40 tạp chí Thái Lan được vào cơ sở dữ liệu Scopus.

Từ kết quả nghiên cứu trên, TCI chính thức được đời ngày 01/07/2004 với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu 
các bài báo và trích dẫn khoa học của các tạp chí Thái Lan, tính toán các chỉ số đánh giá hiệu suất nghiên 
cứu Thái Lan. Ở thời điểm đó, tất cả các tạp chí được tuyển chọn vào cơ sở dữ liệu chủ yếu là các tạp chí 
thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Năm 2008, TCI bắt đầu thu thập tuyển chọn các tạp chí thuộc lĩnh 
vực khoa học xã hội và nhân văn. Cho đến nay, danh mục TCI đã có khoảng 1.036 tạp chí khoa học Thái 
Lan. 

2.2. Các hoạt động chủ chốt của TCI 

TCI có 5 hoạt động chủ chốt được mô tả như trong Hình 1. 

 
Hình 1: Các hoạt động chủ chốt của TCI 

 
                       Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023a) 

 

(i) Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, bao gồm các hoạt động: 

- Thẩm định và hỗ trợ thúc đẩy chất lượng tạp chí; 

- Tái thẩm định các tạp chí TCI định kỳ 5 năm 1 lần; 

- Phát triển hệ thống thu thập dữ liệu tạp chí (Fast track indexing system); 

- Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các nhà biên tập; 

- Vinh danh các nhà phản biện uy tín; 

- Xây dựng chuẩn mực đạo đức trong hoạt động xuất bản tạp chí. 

2.3. Mô hình tổ chức và nguồn ngân sách hoạt động

TCI là 1 tổ chức độc lập, không trực thuộc bất kỳ cơ quan, tổ chức nào của Thái Lan. TCI được hỗ trợ tài 
chính từ 2 tổ chức là: Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Thái Lan (TSRI) và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học 
của Bộ Giáo dục đại học Thái Lan (MHSI), trong đó phần lớn nguồn tài chính do TSRI cung cấp. Bên cạnh 
nguồn hỗ trợ tài chính, TCI cũng nhận được sự hỗ trợ nhân lực và vật lực từ 2 tổ chức khác là: Viện công 
nghệ KMUTT và Cục phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan (một cơ quan trực thuộc Bộ khoa 
học và công nghệ Thái Lan – NSTDA). Cụ thể, KMUTT hỗ trợ cơ sở hạ tầng văn phòng hoạt động trong 
khi NSTDA cung cấp các hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật. Dù nhận được các hỗ trợ trên, các hoạt động và 
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quyết định của TCI hoàn toàn độc lập, không bị can thiệp hay chi phối bởi bất cứ tổ chức nào dù có tham 
gia tài trợ hay không tài trợ. 

2.4. Cấu trúc hạ tầng kỹ thuật của hệ thống trích dẫn tạp chí khoa học TCI
Hạ tầng kỹ thuật của TCI gồm 4 thành phần chính được tổ chức theo mô hình như trình bày trong Hình 2.

nhập các cơ sở dữ liệu quốc tế như Scopus, WoS. Điển hình trong hoạt động này có thể kể đến dự án TCI-
TSRI-Scopus. Đây là dự án được hỗ trợ tài chính từ Quỹ nghiên cứu khoa học Thái Lan và hỗ trợ chuyên 
môn từ đội ngũ của Scopus. Bằng cách lựa chọn 40 tạp chí tốt nhất trong TCI và thông qua các chương 
trình hỗ trợ đào tạo để nâng cao chất lượng các tạp chí này 1 thời gian trước khi gửi đi tham gia xét chọn 
vào Scopus. Kết quả trong giai đoạn 1 của dự án (từ 2017 – 2020) có 40 tạp chí Thái Lan được vào cơ sở 
dữ liệu Scopus. 

2.3. Mô hình tổ chức và nguồn ngân sách hoạt động 

TCI là 1 tổ chức độc lập, không trực thuộc bất kỳ cơ quan, tổ chức nào của Thái Lan. TCI được hỗ trợ tài 
chính từ 2 tổ chức là: Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Thái Lan (TSRI) và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học 
của Bộ Giáo dục đại học Thái Lan (MHSI), trong đó phần lớn nguồn tài chính do TSRI cung cấp. Bên cạnh 
nguồn hỗ trợ tài chính, TCI cũng nhận được sự hỗ trợ nhân lực và vật lực từ 2 tổ chức khác là: Viện công 
nghệ KMUTT và Cục phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Thái Lan (một cơ quan trực thuộc Bộ 
khoa học và công nghệ Thái Lan – NSTDA). Cụ thể, KMUTT hỗ trợ cơ sở hạ tầng văn phòng hoạt động 
trong khi NSTDA cung cấp các hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật. Dù nhận được các hỗ trợ trên, các hoạt 
động và quyết định của TCI hoàn toàn độc lập, không bị can thiệp hay chi phối bởi bất cứ tổ chức nào dù 
có tham gia tài trợ hay không tài trợ.  

2.4. Cấu trúc hạ tầng kỹ thuật của hệ thống trích dẫn tạp chí khoa học TCI 

Hạ tầng kỹ thuật của TCI gồm 4 thành phần chính được tổ chức theo mô hình như trình bày trong Hình 2. 

 

Hình 2: Mô hình cấu trúc hạ tầng kỹ thuật TCI 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023a) 

 

(i) Hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến ThaiJO 
(i) Hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến ThaiJO
Đây là hệ thống được phát triển dựa trên hệ thống mã nguồn mở Open Journal System (OJS) phục vụ cho 

các tạp chí Thái Lan trong quản lý và xuất bản tạp chí khoa học trên môi trường trực tuyến. Hệ thống này 
cung cấp quy trình hoàn thiện cho các tạp chí trong tất cả các công đoạn từ nhận bài, kiểm tra đạo văn, phản 
biện, xuất bản. TCI cũng cung cấp và phát triển các mẫu website, mẫu nghiệp vụ tiêu chuẩn để các tạp chí 
dễ dàng hơn trong quá trình quản lý hoạt động xuất bản. Số lượng các tạp chí tham gia ThaiJO ngày càng 
gia tăng. Tính đến năm 2023, tổng cộng 1.237 tạp chí tham gia hệ thống ThaiJO với 22.941 số tạp chí và 
242.727 bài báo được xuất bản. Quản lý tập trung hơn 1.200 tạp chí, hệ thống ThaiJO quản lý tên miền các 
tạp chí theo các tên miền phụ (sub-domain). Một tên miền phụ được cấp phát sử dụng cho khoảng 100 tạp 
chí khác nhau cùng 1 lĩnh vực/ngành. 

Hình 3: Sự tăng trưởng các tạp chí tham gia hệ thống ThaiJO  
từ 2017 - 2023 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023a) 

  

(ii) Hệ thống thu thập trích dẫn tạp chí 

Hệ thống thu thập trích dẫn tạp chí (Fast track indexing system - FTIS cho phép các tạp chí tự nhập các 
thông tin mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata) và tài liệu tham khảo (reference) gửi đến TCI xét duyệt 
trước khi được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn TCI. Quy trình này được mô tả như trong Hình 4. 

 

Hình 4: Quy trình thu thập dữ liệu của hệ thống FTIS 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023a) 

 

Dữ liệu mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata) được thu thập từ theo các phương thức sau: 

 Thu thập các tạp chí trên hệ thống ThaiJO;  

 Thu thập các tạp chí Thái Lan có trong Scopus qua hệ thống Scopus-EID; 

 Thu thập thủ công áp dụng đối với các hệ thống quản lý tạp chí khác. 

(iii) Cơ sở dữ liệu TCI 
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(ii) Hệ thống thu thập trích dẫn tạp chí
Hệ thống thu thập trích dẫn tạp chí (Fast track indexing system - FTIS cho phép các tạp chí tự nhập các 

thông tin mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata) và tài liệu tham khảo (reference) gửi đến TCI xét duyệt trước 
khi được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn TCI. Quy trình này được mô tả như trong Hình 4.
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Dữ liệu mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata) được thu thập từ theo các phương thức sau:
	Thu thập các tạp chí trên hệ thống ThaiJO; 
	Thu thập các tạp chí Thái Lan có trong Scopus qua hệ thống Scopus-EID;
	Thu thập thủ công áp dụng đối với các hệ thống quản lý tạp chí khác.
(iii) Cơ sở dữ liệu TCI
TCI lưu trữ dữ liệu các bài báo từ các tạp chí được chỉ mục vào cơ sở dữ liệu này. Các dữ liệu này bao 

gồm:
	 Thông tin mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata), bao gồm: Tên bài báo tiếng Thái và tiếng Anh; Tóm 

tắt bài báo tiếng Thái và tiếng Anh; Từ khóa bài báo tiếng Thái và tiếng Anh; Khoảng trang bài báo; Chỉ số 
DOI (nếu có); Địa chỉ URL bài báo.
	 Thông tin tác giả bài báo, bao gồm: Tất cả tên các tác giả bằng tiếng Thái và tiếng Anh; Tổ chức 

công tác của tác giả bằng tiếng Thái và tiếng Anh; Quốc tịch tác giả.
	 Tài liệu tham khảo.
Cơ sở dữ liệu TCI cũng cung cấp các công cụ tìm kiếm cơ bản và tìm kiếm nâng cao.
(iv) Hệ thống phân tích dữ liệu (ThaiRAP) 
Hệ thống phân tích dữ liệu là kết quả đầu ra dựa trên dữ liệu cung cấp bởi cơ sở dữ liệu TCI. Hệ thống này 

hiện đang trong quá trình TCI phát triển và được kỳ vọng là đem đến các sản phẩm/dịch vụ có giá trị trong 
phân tích, đo lường, đánh giá hiệu suất nghiên cứu khoa học.

2.5. Hoạt động xét duyệt tạp chí của TCI
Hoạt động xét duyệt tạp chí là một trong những hoạt động quan trọng của TCI. TCI chỉ xét duyệt các tạp 

chí Thái Lan có tuổi đời xuất bản từ 3 năm trở lên hoặc đã xuất bản ít nhất 6 số liên tiếp. TCI hiện áp dụng 
bộ tiêu chuẩn xét duyệt tạp chí gồm 4 tiêu chí cơ bản và 9 tiêu chí bổ sung. 

4 tiêu chí cơ bản bao gồm: (i) Xuất bản đúng kỳ hạn; (ii) Đã đăng ký mã số ISSN; (iii) Có website với đầy 
đủ nội dung và được cập nhật; (iv) Thể thức trình bày các bài báo nhất quán.

9 tiêu chí bổ sung được định lượng theo số điểm với tổng số điểm tối đa là 20. Các tiêu chí này bao gồm: 
(i) Trích dẫn trong cơ sở dữ liệu TCI và các cơ sở dữ liệu quốc tế;
(ii) Sự đa dạng của thành viên hội đồng biên tập;
(iii) Sự đa dạng của các tác giả;
(iv) Tài liệu tham khảo các bài báo được trình bày nhất quán;
(v) Có phản biện;
(vi) Có hệ thống quán lý tạp chí trực tuyến;
(vii) Sự nhất quán giữa thông tin mô tả bài báo trên website với thông tin file toàn văn bài báo;
(viii) Thông tin các mốc thời gian của tiến trình thẩm định bản thảo;
(ix) Chất lượng các bài báo.

 
Hình 3: Sự tăng trưởng các tạp chí tham gia hệ thống ThaiJO  

từ 2017 - 2023 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023a) 

  

(ii) Hệ thống thu thập trích dẫn tạp chí 

Hệ thống thu thập trích dẫn tạp chí (Fast track indexing system - FTIS cho phép các tạp chí tự nhập các 
thông tin mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata) và tài liệu tham khảo (reference) gửi đến TCI xét duyệt 
trước khi được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn TCI. Quy trình này được mô tả như trong Hình 4. 

 

Hình 4: Quy trình thu thập dữ liệu của hệ thống FTIS 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023a) 

 

Dữ liệu mô tả bài báo/siêu dữ liệu (metadata) được thu thập từ theo các phương thức sau: 

 Thu thập các tạp chí trên hệ thống ThaiJO;  

 Thu thập các tạp chí Thái Lan có trong Scopus qua hệ thống Scopus-EID; 
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Các tạp chí sau khi được xét duyệt dựa trên bộ tiêu chí trên sẽ được phân loại thành 3 nhóm:
•	 Nhóm 1: Đạt được toàn bộ các tiêu chí chính và tổng điểm số các tiêu chí bổ sung ≥ 16. Các tạp 

chí thuộc nhóm 1 sẽ được chấp nhận đưa vào TCI và có thể gửi xét duyệt vào cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông 
Nam Á (ACI).
•	 Nhóm 2: Đạt được một số tiêu chí chính và tổng điểm số các tiêu chí bổ sung ≥ 10 và < 16. Các tạp 

chí thuộc nhóm này được TCI chấp nhận với điều kiện cần cải thiện các tiêu chí trong vòng 1 năm để được 
tái xét duyệt vào nhóm 1.
•	 Nhóm 3: Không đạt các tiêu chí chính và tổng điểm số các tiêu chí bổ sung < 10. Các tạp chí nhóm 

3 không được chấp nhận vào TCI. Tuy nhiên các tạp chí nhóm này có thể gửi đề nghị xét duyệt sau 1 năm.
3. Kinh nghiệm của Trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học Malayxia (MCC)
Cũng giống như Thái Lan, Malaixia có duy nhất một trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học 

là CID (Citation Informetric Division), tên gọi trước đây là Malaysia Citation Centre (MCC). CID là đơn vị 
trực thuộc Bộ Giáo dục đại học Malayxia.

3.1. Lịch sử hình thành MCC
Giai đoạn thai nghén của MCC bắt đầu từ năm 2007 thông 1 dự án xây dựng hệ thống trích dẫn với ngân 

sách ban đầu khoảng 8 triệu Ringgit (khoảng 1,6 triệu USD). Hệ thống được phát triển bởi một đội ngũ bao 
gồm các chuyên gia công nghệ thông tin và các chuyên gia ngành khoa học thông tin thư viện. Ở thời điểm 
đó các chuyên gia như vậy chỉ có thể tìm được ở các trường đại học và vì vậy dự án được trao cho 1 trường 
đại học của Malaixia thực hiện. Sau khi được định hình, hệ thống được chuyển giao cho Bộ Giáo dục đại 
học Malaixia quản lý vào năm 2010. Ngày 15 tháng 2 năm 2011, Trung tâm trích dẫn Malaysia (MCC) chính 
thức được thành lập và hiện tại hoạt động dưới tên gọi Trung tâm đo lường trích dẫn khoa học CID. Ngân 
sách hoạt động của CID được Bộ Giáo dục đại học Malaixia cung cấp. Kế hoạch thành lập MCC thể hiện 
cam kết của Bộ Giáo dục đại học Malayxia trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia thiết lập cơ sở dữ liệu học 
thuật với mục tiêu nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đại học Malayxia, đặc 
biệt là năng lực xuất bản các nghiên cứu khoa học có chất lượng và ảnh hưởng. 

Các mục tiêu của MCC:
•	 Tăng cường và làm giàu cơ sở dữ liệu ấn phẩm học thuật của MCC;
•	 Cung cấp và phân tích dữ liệu về năng lực xuất bản ấn phẩm học thuật;
•	 Tăng cường sự hiện diện các nghiên cứu của Malaixia thông qua các hoạt động hợp tác với các cơ 

sở dữ liệu trích dẫn khoa học khu vực và quốc tế;
•	 Theo dõi chất lượng các tạp chí Malaixia cho mục tiêu được xét duyệt vào các cơ sở dữ liệu trích 

dẫn khoa học quốc tế;
•	 Vinh danh các tổ chức và cá nhân có hiệu suất nghiên cứu xuất sắc.
3.2. Cấu trúc hệ thống của MCC
Năm 2015, Malaixia có khoảng 70 tạp chí trong danh mục Scopus. Đến năm 2020, con số này khoảng 

200 tạp chí. Để đạt được thành tựu này, sự đóng góp của MCC là vô cùng quan trọng. Trong đó, mỗi thành 
phần của MCC đều thể hiện được vai trò của mình. Cấu trúc tổng thể của MCC được thể hiện trong hình 5.

3.2.1. Hệ thống MyJurnal
MyJurnal là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung các các tạp chí của Malaixia. Tính đến năm 2019, hệ thống 

này lưu trữ khoảng 600 tạp chí và 83.300 bài báo. Năm 2023 các con số này tăng lên tương ứng khoảng 
1.000 tạp chí và 140.000 bài báo.

MyJurnal được thiết lập như một lớp đầu tiên để sàng lọc các tạp chí của Malaixia. Để được xét duyệt vào 
cơ sở dữ liệu này, các tạp chí được xét duyệt trên 5 tiêu chí cơ bản: (1) Phản biện; (2) Có số ISSN hợp lệ; (3) 
Tần suất xuất bản; (4) Hội đồng biên tập; (5) Đạo đức xuất bản. Mục tiêu của việc thiết lập các tiêu chí này 
là để: (i) Tuyển chọn được tập hợp các tạp chí có chất lượng trong mọi lĩnh vực; (ii) Phát hiện và loại bỏ các 
tạp chí “săn mồi”; (iii) Tạo lập được nguồn thông tin khách quan và tin cậy. Trong các tiêu chí xét duyệt vào 
MyJurnal thì tiêu chí Đạo đức xuất bản (Publication Ethics) là 1 trong những tiêu chí quan trọng nhất được 
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xem xét vì MCC muốn đảm bảo tối đa tránh được các tạp chí “săn mồi”. Sau 2-3 năm được chấp nhận vào 
MyJurnal, các tạp chí sẽ được xem xét duyệt vào hệ thống thứ 2 là MyCite. 

 Theo dõi chất lượng các tạp chí Malaixia cho mục tiêu được xét duyệt vào các cơ sở dữ liệu trích 
dẫn khoa học quốc tế; 

 Vinh danh các tổ chức và cá nhân có hiệu suất nghiên cứu xuất sắc. 
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của MCC đều thể hiện được vai trò của mình. Cấu trúc tổng thể của MCC được thể hiện trong hình 5. 

 
Hình 5: Tổng quan cấu trúc hệ thống MCC 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023b) 
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 3.2.2. Hệ thống trích dẫn tạp chí MyCite
MyCite là hệ thống trích dẫn tạp chí cung cấp dữ liệu về trích dẫn và các chỉ số trích dẫn của các tạp chí 

Malaixia. MyCite được xem là lớp thứ 2 sàng lọc các tạp chí ở hệ thống MyJurnal. Các tạp chí ở hệ thống cơ 
sở dữ liệu MyJurnal đáp ứng các tiêu chí xét duyệt của MyCite sẽ được tuyển chọn vào hệ thống trích dẫn 
này. Tính đến tháng 4/2019, hệ thống MyCite có 236 tạp chí, 62.300 bài báo.
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Hình 7: Tổng quan hệ thống trích dẫn MyCite  
tính đến tháng 4 năm 2019 

 
                       Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Mô hình kiến trúc hệ thống MyCite 
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Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023b) 

 

Hình 8 mô tả kiến trúc hệ thống của MyCite được xây dựng dựa trên các module cơ bản. Dữ liệu thu thập 
cho hệ thống MyCite đến từ 3 nguồn chính: (1) Từ các cơ sở dữ liệu miễn phí và các cơ sở dữ liệu trả tiền 
(Scopus, WoS...), từ các nhà xuất bản, cơ sở dữ liệu định danh cơ quan; (2) Dữ liệu từ người dùng đưa vào 
hệ thống thông qua các module; (3Nguồn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu mở của Malaixia (MORS), hệ thống xếp 
hạng năng suất nghiên cứu (MyRA), và các nguồn dữ liệu khác. 

(i) Nguồn dữ liệu các cơ sở dữ liệu miễn phí và các cơ sở dữ liệu trả tiền (Scopus, WoS...), các nhà xuất 
bản, cơ sở dữ liệu của các tổ chức. Vì dữ liệu được lấy từ nhiều nguồn khác nhau nên nó có thể bao gồm 
nhiều định dạng khác nhau như XML, CSV, JSON, RIS (từ trình quản lý tài liệu tham khảo)... vốn cần được 
chuyển đổi sang định dạng trung gian tích hợp trước khi được đưa vào cơ sở dữ liệu. Có hai loại cơ sở dữ 
liệu: cơ sở dữ liệu truyền thống như cơ sở dữ liệu theo cấu trúc và bộ lưu trữ dữ liệu lớn (Big Data NoSQL). 
Hệ thống MCC sẽ tự động đưa dữ liệu vào Trung tâm dữ liệu (Data Hub) thông qua các dịch vụ dữ liệu. Về 
cơ bản, không truy cập được trực tiếp vào cơ sở dữ liệu này. 
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chuyển đổi sang định dạng trung gian tích hợp trước khi được đưa vào cơ sở dữ liệu. Có hai loại cơ sở dữ 
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cơ bản, không truy cập được trực tiếp vào cơ sở dữ liệu này.

(ii) Dữ liệu từ người dùng đưa vào hệ thống thông qua các module: Người dùng sẽ nhập dữ liệu vào hệ 
thống dựa trên giao diện đồ họa của người dùng GUI (Graphical User Interface) trong từng module (Quản 
trị, Xếp hạng, Phân tích, Dashboard, API, Thông tin và module khác).

(iii) Các nguồn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MORS, hệ thống xếp hạng năng suất nghiên cứu MyRA và các 
nguồn dữ liệu khác. MORS, MyRA và các nguồn khác có thể lấy dữ liệu từ hệ thống MCC. Vì trang web 
của những nguồn này có thể không sử dụng cùng định dạng nên chúng có thể lấy dữ liệu/thông tin cần thiết 
thông qua hàm API được chia sẻ.

Hoạt động thu thập thông tin xuất bản tạp chí của hệ thống trích dẫn MyCite
Trong giai đoạn đầu, công việc thu thập thông tin xuất bản các tạp chí, bài báo khoa học hoàn toàn thủ 

công, đó là lý do MCC đã từng phải thuê nhiều người làm thời vụ, nhân viên hợp đồng để làm công việc 
này. Để giảm thiểu thời gian và nhân lực, MyCite đã phát triển 1 module thông qua đó các tạp chí có thể tự 
nhập liệu dữ liệu lên hệ thống. Còn đối với các tạp chí sử dụng MyJMS thì MyCite dễ dàng thu thập được 
dữ liệu một cách tự động.

Tiêu chí xét duyệt tạp chí của MyCite
Quy trình xét duyệt tạp chí vào hệ thống trích dẫn MyCite được chia làm 2 vòng đánh giá: (i) Vòng 1 xem 

xét các tiêu chí cơ bản do CID thẩm định; và (ii) Vòng 2 đánh giá chi tiết do 1 hội đồng chuyên gia thẩm 
định.

Có 6 tiêu chí cơ bản xét duyệt tạp chí của MyCite ở Vòng 1: (i) Tạp chí đã được xuất bản và được liệt kê 
trên MyJurnal tối thiểu 2 năm liên tục; (ii) Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế (ISSN) hoặc E-ISSN được đăng 
ký tại Malaysia và bản quyền hiện tại của tạp chí phải thuộc sở hữu của nhà xuất bản Malaysia; (iii) Tạp 
chí có áp dụng phản biện và mô tả rõ ràng phương pháp phản biện được áp dụng; (iv) Tạp chí có đề cập số 
xuất bản trong 1 năm và thời gian định kỳ xuất bản. Đối với tạp chí điện tử được xuất bản thường xuyên và 
theo đúng lịch xuất bản; (v) Tạp chí có trang web hoạt động với đầy đủ nội dung và có thể truy cập – ưu tiên 
tiếng Anh, và có nêu rõ quyền sở hữu và nhà xuất bản của tạp chí; (vi) Tạp chí có công bố đạo đức xuất bản.

Có 15 tiêu chí chi tiết đánh giá tạp chí của MyCite ở vòng 2 và hầu hết các tiêu chí này được đánh giá 
theo các cấp độ từ 1 đến 4, trong đó 1 là kém nhất và 4 là tốt nhất với mỗi tiêu chí được quy định số điểm 
tối đa và tổng số điểm tối đa của 15 tiêu chí là 150 điểm. 15 tiêu chí được đánh giá bao gồm: Xuất bản đúng 
kỳ hạn; Lĩnh vực/Chủ đề/Phạm vi; Hội đồng biên tập; Có nhà biên tập uy tín; Tiêu chuẩn biên tập quốc tế; 
Quy định/hướng dẫn gửi bài; Công bố về đạo đức xuất bản; Loại hình phản biện; Tốc độ phản biện; Chất 
lượng trình bày bài báo; Số bài báo; Ngôn ngữ; Tài liệu tham khảo; Lời thừa nhận/cảm ơn; Mức độ hiện diện 
trong các cơ sở dữ liệu khoa học.

3.2.3. Hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến (MyJMS)
Đây là nền tảng xuất bản tạp chí online dành cho các tạp chí Malaixia. Nền tảng này nhằm hỗ trợ các nhà 

biên tập trong hoạt động quản lý tạp chí từ khâu gửi bài cho đến khâu xuất bản tạp chí. Hệ thống này được 
phát triển dựa trên mã nguồn mở, được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các tạp chí và MCC. 
MyJMS là một nền tảng tối ưu kinh tế cho những tạp chí hạn hẹp kinh phí để có thể sử dụng các hệ thống 
trả phí như ScholarOne, Editorial Manager... Thông qua MyJMS, MCC ngay lập tức có thể giám sát sự nhất 
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quán của hoạt động xuất bản tạp chí, cũng như thuận lợi cho công tác thu thập dữ liệu các bài báo cho hệ 
thống MyCite do hoạt động này có được thiết lập tự động. 
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Hình 9: Giao diện hệ thống MyJMS 

 
                               Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023b) 
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Hình 10: Quy trình thẩm định tạp chí của MCC 

 
Nguồn: Lê Quốc Hội & cộng sự (2023b) 
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xem xét giới thiệu tới các cơ sở dữ liệu quốc tế (như Scopus, ESCI...).
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Quy trình trên đặt ra khoảng thời gian tối thiểu 2 năm đối với các tạp chí trước khi được xét duyệt vào 
MyCite và ACI. Lý do là MCC muốn đảm bảo các tạp chí có thể duy trì khả năng xuất bản bền vững bằng 
cách theo dõi tình hình xuất bản trong khoảng thời gian này. Có đến 99% các tạp chí được MCC đề cử vào 
ACI đều được chấp nhận, có được điều này là do trước đó MCC đã có hệ thống giám sát chất lượng trong 
một thời gian đủ lâu. Việc xét đuyệt các tạp chí ở 2 hệ thống của MCC trước khi đề cử tới các cơ sở dữ liệu 
khu vực và quốc tế cho thấy vai trò “bà đỡ” của MCC đối với các tạp chí trong nước trong quá trình hội 
nhập quốc tế. 

4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí 
khoa học quốc gia

Việt Nam cho đến nay dù chưa có hệ thống trích dẫn tạp chí khoa học được chính thức công nhận ở cấp 
độ quốc gia nhưng đã có một vài cơ sở dữ liệu được giới thiệu như Vietnam Citation Gateway (VCgate) của 
Đại học Quốc gia Hà Nội, hay hệ thống tạp chí mở VJOL của Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc 
gia. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực hoạt động và tính pháp lý, hai hệ thống này vẫn chỉ là kênh thông 
tin tham khảo chứ chưa được xem là cơ sở dữ liệu chính thức để các tổ chức khoa học lấy làm căn cứ đánh 
giá năng lực nghiên cứu khoa học hay cấp phát/tài trợ ngân sách nghiên cứu khoa học. Từ thực tiễn của Thái 
Lan và Malaixia có thể rút ra một số kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam trong việc xây dựng thành công 
trung tâm cơ sở dữ liệu trích dẫn tạp chí khoa học quốc gia như sau:

Thứ nhất, cần có 1 đội ngũ tâm huyết, tận tụy và có chuyên môn. Quá trình khảo sát thực tiễn ở TCI và 
MCC cho thấy đây là yếu tố then chốt đối với sự ra đời thành công của TCI và MCC. Ở giai đoạn sơ khai và 
những năm đầu, đội ngũ sáng lập TCI đã làm việc tận tụy không có lương với tâm huyết thúc đẩy ảnh hưởng 
các tạp chí Thái Lan lên tầm quốc tế. Và chính sự tâm huyết này đã thuyết phục các tổ chức tài trợ khoa học 
cung cấp nguồn tài chính bền vững cho TCI. Malaixia thì khởi đầu dự án bằng việc tập hợp đội ngũ phát 
triển có chuyên môn liên quan đến từ các trường đại học trong nước.

Thứ hai, cần có nguồn tài chính bền vững cho xây dựng và triển khai hoạt động trung tâm cơ sở dữ liệu 
trích dẫn quốc gia. Bên cạnh 1 đội ngũ tâm huyết thì nguồn lực tài chính cũng vô cùng quan trọng để phát 
triển hệ thống liên tục phù hợp với các công nghệ mới để có thể mở rộng, tăng tốc độ xử lý dữ liệu, giao tiếp 
được với các cơ sở dữ liệu bên ngoài. Kinh nghiệm của TCI là luôn lựa chọn các nguồn hỗ trợ tài chính ổn 
định và lâu dài.

Thứ ba, sự độc lập và minh bạch trong hoạt động của trung tâm trích dẫn tạp chí khoa học quốc gia. Có 
thể thấy TCI dù nhận được tài trợ từ các quỹ nghiên cứu khoa học nhưng lại được độc lập hoàn toàn trong 
hoạt động, trong các quyết định, không bị can thiệp bởi bất cứ cơ quan tổ chức nào kể cả tổ chức trực tiếp 
tài trợ. Nhờ sự độc lập này mà TCI mới có sự phát triển nhanh chóng do không bị các rào cản hành chính 
và duy trì được sự minh bạch. Các tạp chí Thái Lan tham gia xét duyệt vào TCI một cách tự nguyện không 
theo một cơ chế bắt buộc hành chính cũng bởi nhờ có sự độc lập và tính minh bạch cao của TCI. Còn với 
MCC, mặc dù là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục đại học Malaixia nhưng cũng được độc lập hoạt động chuyên 
môn. Nhờ vậy MCC mới trở thành hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học được tin cậy trong cộng đồng khoa học 
ở Malaixia. Malaixia có 1 hệ thống xếp hạng năng suất nghiên cứu (MyRA), những ai có nhiều nghiên cứu 
trong hệ thống MCC thì sẽ được MyRA tính nhiều điểm số hơn. Điều này đã thúc đẩy mối quan tâm nhiều 
hơn trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng của các tạp chí.

Thứ tư, luôn nỗ lực tìm kiếm các cơ hội hợp tác quốc tế để thúc đẩy nhanh chóng chất lượng, nâng tầm 
ảnh hưởng tạp chí trong nước trên bình diện quốc tế. Dự án TCI-TSRI-Scopus về việc hợp tác giữa TCI và 
Scopus được trình bày ở mục 2.2 là một thành công điển hình trong hợp tác quốc tế của TCI. 

Thứ năm, thực hiện các chương trình truyền thông, tư vấn và đào tạo tới các trường đại học và các cơ sở 
nghiên cứu khoa học về các tiêu chuẩn trong xuất bản tạp chí. Điều này sẽ tăng cường nhận thức đổi mới 
hoạt động xuất bản tạp chí trong nước hướng tới các chuẩn mực quốc tế, nhờ đó mà hệ thống trích dẫn sẽ có 
được nguồn dữ liệu có chất lượng.

Thứ sáu, nền tảng công nghệ thông tin và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu dựa trên cơ sở các hệ thống tạp chí 
khoa học được chuẩn hóa là vô cùng cần thiết. Nền tảng công nghệ của hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn cần 
đáp ứng được khả năng kết nối được với dữ liệu của đa dạng nền tảng quản lý và xuất bản trực tuyến. Hiện 



Số 317 tháng 11/2023 94

nay, các tạp chí xuất bản trực tuyến sử dụng một vài nền tảng hệ thống phổ biến như: hệ thống xuất bản tạp 
chí mã nguồn mở (OJS), Editorial Manager, Scholar One, và các hệ thống tự xây dựng. Vì vậy, cơ sở dữ liệu 
cần có một sự tương thích cao với các hệ thống nói trên. Đồng thời, sự linh hoạt của cơ sở dữ liệu cũng là vô 
cùng cần thiết nhằm hạn chế những rủi ro xuất hiện trọng quá trình đánh giá, tiếp nhận và xử lý dữ liệu. Về 
phía đối tượng và các hệ thống quản lý xuất bản tạp chí, việc chuẩn hóa trong số hóa các tạp chí khoa học 
cũng cần được đội ngũ quản trị cơ sở dữ liệu khoa học đề cao.

Thông qua các khảo sát thực tiễn TCI Thái Lan và MCC Malaixia, nhóm tác giả đã rút ra những kinh 
nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống trích dẫn tạp chí khoa học quốc gia. Tuy nhiên 
để có thể đề xuất mô hình cụ thể, khả thi và hiệu quả cho hệ thống trích dẫn tạp chí quốc gia Việt Nam, 
nghiên cứu cần được mở rộng với việc khảo sát bối cảnh học thuật, ngành thông tin khoa học của Việt Nam, 
cũng như các cơ sở dữ liệu quốc tế và hệ thống trích dẫn của các quốc gia phát triển khác. 
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